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LỜI  NÓI  ĐẦU.
Cùng với sự đổi mới và phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế của nước nhà đang tăng trưởng mạnh. Đảng và chính phủ rất quan tâm đến mọi mặt của xã hội, trong đó vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhà nước cũng như các tổ chức, thu hút nhiều dự án đầu tư và các chương trình phát triển nhằm giải quyết một cách tốt nhất vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường nói chung và vấn đề cung cấp đầy đủ nước cho nhân dân cả về chất và lượng nói riêng.

Đóng góp vào sự đi lên chung của cả nước tất cả các tỉnh thành  đang tập trung phát triển mọi mặt đời sống cho nhân dân.

Để tổng kết kết quả học tập sau 5 năm của sinh viên ngành Cấp thoát nước- Kỹ thuật môi trường, em được nhận đồ án tốt nghiệp với đề tài:

“Thiết kế hệ thống cấp nước thành phố VT ”.

Đồ án đã được hoàn thành sau hơn 3 tháng thiết kế.

Em xin kính cảm ơn các thầy cô giáo trong bộ môn Cấp thoát nước- Môi trường nước và các thầy cô giáo trong khoa Kỹ thuật môi trường đã trang bị cho em những kiến thức để vững bước vào cuộc sống.

Đặc biệt em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo Đỗ Hải, người đã tận tình chỉ bảo và góp ý, giúp đỡ em  trong quá trình tính toán và hoàn thành đồ án.

Mặc dù đồ án đã được hoàn thành nhưng do khối lượng kiến thức khá lớn nên không khỏi tránh được những thiếu sót. Em kính mong có được sự góp ý của các thầy cô giáo để đồ án của em được hoàn thiện hơn.

Hà Nội, tháng 6 / 2003.

   Sinh viên thiết kế:

CÁC TÀI LIỆU THIẾT KẾ.

1-Tài liệu quy hoạch thị xã thành phố VT.

2-Tài liệu thuỷ nông, thuỷ lợi, địa chất thuỷ văn thành phố VT.

3-Tài liệu nghiên cứu chất lượng, trữ lượng nước ngầm và nước mặt thành phố VT.

4-Tài liệu về tình hình cấp nước thành phố VT.
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phần 1

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THÀNH PHỐ VT 

HIỆN TRẠNG CẤP NƯỚC.

chương1.

KHÁI QUÁT CHUNG.

I.1/  khái quát.

 Thành phố VT trực thuộc tỉnh VT là trung tâm văn hoá, kinh tế của tỉnh. Thành phố VT là cửa ngõ giao thông quan trọng, có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh gắn liền với truyền thống yêu nước của dân tộc. Thành phố có đầu mối giao thông liên Quốc gia bằng đường bộ và đường sắt. Trong suốt lịch sử phát triển của đất nước, thành phố luôn được quan tâm xây dựng vững mạnh về nhiều mặt. Đặc biệt trong tình hình chuyển đổi về cơ chế kinh tế hiện nay thành phố đã nhanh chóng đạt được những tiến vượt bậc, đóng góp vào sự đi lên cua cả nước .

I.2/ điều kiện tự nhiên.

a/ Vị trí địa lý.

 Thành phố VT là một thành phố thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Phía Bắc và phía Đông thành phố được sông bao bọc, phía Tây và phía Nam chủ yếu là đất nông nghiệp. Quốc lộ I chạy dọc phía tây theo chiều dài thành phố. Tổng diện tích thành phố là 932 ha, trong đó diện tích xây dung là 600 ha. Thành phố có độ dốc tương đối nhỏ và đều, từ Bắc xuống Nam và địa hình tương đối bằng phẳng.

b/ Dân số.

  Thàn phố VT có dân số hiện nay là 105.000 người(năm 2001), dự kiến đến năm 2020 có dân số là 150000 người. 

bảng 1: diện tích và dân số các khu vực.

	Khu vực


	Diện tích

(ha)
	Mật độ

(ng/ha)
	Dân số

(người)

	I
	292.5
	280
	81900

	II
	307.45
	210
	64565

	Tổng
	599.95
	
	146465


c/ Địa chất.

 Trên địa bàn thành phố VT, địa chất cơ bản bao gồm các lớp đất dày từ 
6-21,5 m chủ yếu được phân tầng như sau:

-Lớp đất trồng trọt     h=1.2 m. 

-Lớp sét pha mềm bở  h=1m, R=1.8 kg/cm2

-Lớp sét                     h=3m, R=2.1 kg/cm2

-Lớp cát sỏi sạn         h=0-1 m, R=2.0 kg/cm2

-Đá gốc gặp ở độ sâu 6-13 m, chiều dày chưa xác định.

Nhìn chung địa chất công trình trên địa bàn thị xã là thuận lợi, cường độ chịu nén chủ yếu từ 1.8-2.0 kg/ cm2.
g/ Đặc điểm khí hậu.

Do thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ nên chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên có các đặc trưng khí hậu sau:

-Về mùa đông tương đối lạnh, tháng riêng nhiệt độ trung bình 140C, biến động nhiệt từ 100C đến 200C, nhiệt độ thấp nhất 90C.

-Mùa đông hanh khô, độ ẩm trung bình 76%.

-Lượng mưa từ tháng 5 đến tháng 9 khoảng 1256mm, cả năm là 1500 mm.

-Giao động nhiệt ngày và đêm tương đối nhỏ.
h.Đặc điểm thuỷ văn.

Nước ngầm ở thành phố VT chủ yếu nằm ở tầng trầm tích đệ tứ. Nhìn chung, chất lượng nước tốt, trữ lượng phong phú. Vì vậy, ngoài nước mặt thì nước ngầm có thể khai thác để cung cấp cho nhu cầu của thành phố.

chương II

HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ VT

ĐÁNH GIÁ VỀ NGUỒN NƯỚC.

II.1/Đánh giá về nguồn nước.

1/  nguồn nướcngầm.
 Hệ thống cấp nước thị xã Lạng Sơn được hình thành từ nhiều năm nay, trước năm 1979 một nhà máy xử lý nước lấy nguồn nước mặt từ sông Kỳ Cùng có công suất 1.800 m3/ngđ,là nguồn cấp nước chính cho thị xã. Nhà máy này bị huỷ hoại toàn bộ trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, từ đó đến nay thị xã Lạng Sơn được cấp nước bằng nguồn nước ngầm với tổng công suất khoảng 7.000 - 8.000 m3/ngđ.

2/ Hiện trạng kỹ thuật.

 Hệ thống cấp nước Lạng Sơn bao gồm 7 giếng khai thác nước ngầm và mạng lưới chuyền dẫn phân phối nước từ các giếng tới hộ tiêu thụ. Mạng lưới chuyền dẫn được 7 trạm bơm giếng cung cấp nước mỗi ngày khoảng 7.000 - 8.000 m3/ngđ, nước từ các giếng khai thác được bơm trực tiếp vào mạng lưới không qua khâu xử lý nào. Đặc tính kỹ thuật của các giếng được trình bày ở bảng 2:

Bảng 2:Đặc tính kỹ thuật của các giếng

	Giếng
	Năm xây
	Công suất
	Chiều 
	Đường kính
	ống
	lọc

	
	dựng
	khai thác
	sâu
	ống vách
	Đ.kính
	C.dàI

	
	
	(m3/h)
	(m)
	(mm)
	(mm)
	(m)

	H1
	1974
	120
	20
	377
	377
	8

	H2 
	1905
	25
	4.5
	--
	--
	--

	Đ1
	1922
	60
	57
	--
	--
	--

	H3
	1974
	70
	42
	377
	377
	12

	H8
	1980
	80
	54
	425
	273
	21

	H12
	1988
	20
	42
	219
	219
	24

	H10
	1989
	45
	37
	325
	168
	8


Vì nguồn cung cấp máy bơm hạn chế,các bơm giếng được lắp đặt dựa trên nguồn cung cấp vật tư thiết bị có thể tìm được.Vì vậy các đặc tính của bơm rất khác nhau,không phù hợp với chế độ làm việc của mạng lưới nên công suất thấp.

Nhìn chung tình trạng kỹ thuật của các giếng và trạm bơm giếng bị xuống cấp,một số giếng có tình trạng sụt lở,máy bơm giếng làm việc với chế độ không ổn định,các thiết bị van trong bơm hư hỏng nhiều, 

các trạm bơm giếng không có đồng hồ đo lưu lượng,hoặc có nhưng không làm việc được,chế độ làm việc của bơm phụ thuộc vào chế độ dùng nước từng giờ trong ngày.Thiết bị bơm chưa đồng bộ, lắp đặt chưa phù hợp nên công tác bảo dưỡng vận hành phức tạp.

Nước ngầm ở Lạng Sơn có chất lượng tương đối tốt,hàm lượng sắt và mangan thấp,các chỉ tiêu về vi sinh chưa đạt yêu cầu do thiếu các thiết bị khử trùng nước.Nước có độ cứng cao,tuy nhiên điều này rất khó khắc phục bởi lẽ chi phí cho công tác khử độ cứng rất cao.Để khắc phục tác hại do độ cứng của nước tại những nơi có dùng nồi hơi cần lắp đặt thiết bị khử trùng cục bộ.

Mạng lưới chuyền dẫn và phân phối được lắp đặt chắp vá, một số tuyến rò rỉ nhiều do chất lượng lắp đặt kém hoặc đã quá thời hạn sử dụng.Nhiều tuyến ống mới được lắp nhưng chỉ nhằm mục đích đáp ứng các nhu cầu trước mắt, bởi vậy sau một thời gian ngắn năng lực của tuyến ống không còn đủ để đáp ứng cho nhu cầu phát triển.Nhu cầu nâng cao tiêu chuẩn phục vụ cấp nước cũng tăng rất nhanh,một số hộ tiêu thụ đã có thu nhập cao đã nâng cấp nhà ở,các khu vệ sinh có thiết bị hiện đại đã làm tăng đột biến lượng nước cần được cấp hàng ngày

II.2 Đánh giá về nguồn nước.

 1.Nguồn nước ngầm
Công tác khảo xát nghiên cứu nguồn nước ngầm ở thị xã Lạng Sơn đã được nhiều người quan tâm,ngay từ đầu thế kỷ(1905)người Pháp đã phát hiện và đưa vào khai thác những giếng nước ngầm đầu tiên để cung cấp cho nhu cầu ăn uống và sinh hoạt.

Vào những năm 70 Viện khảo sát đo đạc(Bộ Kiến Trúc) đã tiến hành tìm kiếm thăm dò nước dưới đất và phát hiện được đới đá vôi nứt nẻ chứa nước của hệ tầng Tam Thanh.Kết quả thăm dò cũng đã tìm được các giếng khoan khai thác nước ngầm cấp nước cho nhân dân,tuy nhiên các nhà khảo sát thăm dò chưa có công trình tổng hợp và đánh giá đầy đủ điều kiện địa chất thủy văn khu vực.

Trong quyết định phê chuẩn về tiềm năng nước ngầm của hội đồng đánh giá trữ lượng tài nguyên khoáng sản quốc gia ký ngày 18 tháng12 năm 1987 đã nêu rõ trữ lượng nước ngầm của khu vực thị xã Lạng Sơn như sau:

-Cấp B : 6.190 m3/ngày. 

-Cấp C1 : 2.600 m3/ngày. 

-Cấp C2 : 17.280 m3/ngày. 

Trong khoảng thời gian từ năm 1988 đến năm 1993, Công ty cấp nước Lạng Sơn đã khoan và đưa vào sử dụng các giếng H7,H8,H9,H10,H11,H12 nâng cao tổng công suất khai thác lên 7.000-8.000 m3/ngày.

Để đáp ứng nhu cầu dùng nước ngày càng tăng của thị xã,Công ty cấp nước Lạng Sơn đã tiến hành các khảo sát bổ sung, trên cơ sở kết quả khảo sát này tháng 4 năm 1996 Trung tâm  nghiên cứu Môi trường 

Địa chất-Trường Đại học Mỏ địa chất đã tổng hợp và lập Báo cáo “Xác định khả năng khai thác nước dưới đất vùng thị xã Lạng Sơn”,trong đó 

đã kết luận khả năng nâng công suất khai thác lên đến 10.000m3/ngày đáp ứng nhu cầu dùng nước năm 2000.

Công suất khai thác của các giếng được trình bày trong bảng 3:

BẢNG 3: LƯU LƯỢNG,ĐỘ SÂU MỰC NƯỚC ĐỘNG

CỦA CÁC GIẾNG KHAI THÁC.

	Số
	Giếng
	Chiều sâu
	Đường kính
	Lưu lượng
	Mực nước

	TT
	
	giếng (m)
	giếng (m)
	Q (m3/h)
	động (m)

	1
	H1
	20
	325
	77
	4.1

	2
	Đ1
	57
	--
	60
	4

	3
	H3
	30
	377
	70
	10.07

	4
	H7
	46
	426
	25
	74

	5
	H10
	36.8
	325
	25
	12.6

	6
	H12
	27
	219
	13
	12

	7
	H8
	54
	425
	77
	14.3

	8
	H9
	57
	325
	45
	13.3

	9
	Đ3 
	58
	325
	25
	4.14


2.Nguồn nước mặt.

Sông Kỳ Cùng bắt nguồn từ dãy núi Mẫu Sơn ở phía Đông chảy theo hướng Đông Bắc-Tây Nam qua thị xã Lạng Sơn đến Thất Khê đổ vào sông Bằng Giang (Trung Quốc).Chế độ thuỷ văn của sông Kỳ Cùng rất phức tạp do đặc điểm địa hình và khí hậu lưu vực sông.Tài liệu quan trắc tại trạm thuỷ văn Lạng Sơn từ 1970 đến 1984 cho thấy lưu lượng trung bình tháng của sông Kỳ Cùng biến đổi từ 4.84 m3/s (vào mùa khô) đến 73.96 m3/s (vào mùa mưa).Lưu lượng lớn nhất đo được là 2800 m3/s (ngày 24/ 7/ 1980), lưu lượng nhỏ nhất 1.4 m3/s (ngày 7/ 5/ 1972).Mực nước bình quân thay đổi theo mùa và dao động từ 247.84 m đến 255.1 m, biên độ dao động giữa mực nước nhỏ nhất và mức nước lớn nhất là 7.26 m.

Khi chảy qua thị xã Lạng Sơn sông Kỳ Cùng được bổ xung một lưu lượng khá lớn,đa số lưu lượng đo được biến đổi từ 0.53 m3/s đến 8.6m3/s.

Ngoài sông Kỳ Cùng ra, trên địa bàn thị xã còn có một số suối nhỏ như: suối Nao Ly,suối Nhị Thanh, suối Nasa, suối KyKét, và các hồ nước nằm rải rác.Lưu lượng các dòng suối nhỏ không đủ khả năng làm nguồn nước thô cấp cho nhu cầu của thị xã.

II.3 chất lượng nguồn nước.

1.Thành phần và chất lượng nguồn nước ngầm.

Nguồn nước ngầm ở thị xã Lạng Sơn chủ yếu nằm trong tầng chứa nước trầm tích Cacbonat hệ Tam Thanh.Nước tồn tại và vận động trong các hệ thống khe nứt, đứt gãy kiến tạo và các hang Carster.Kết quả nghiên cứu và khảo sát địa chất thuỷ văn cho thấy nguồn bổ cập của nước ngầm ở thị xã Lạng Sơn chủ yêú là nước mưa và nước sông Kỳ Cùng.Do đặc điểm thạch học của tầng chứa nước và đặc điểm  của nguồn bổ cập, có thể nói chất lượng nước ngầm ở đây mang đặc tính của nước mưa, nước sông Kỳ Cùng được biến đổi do quá trình hoà tan thêm các chất khoáng trong tầng đá vôi.Kết quả khảo sát chất lượng nước của Công ty Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE) trong hai tháng 2 và 3 năm 1996 ,cũng như số liệu tổng hợp từ các nguồn tài liệu của Liên hiệp các xí nghiệp khảo sát xây dựng -Bộ Xây Dựng, trạm vệ sinh phòng dịch tỉnh Lạng Sơn,Công ty Safege-Cộng hoà Pháp, cho thấy nguồn nước ngầm ở thị xã Lạng Sơn có một số đặc tính cơ bản sau:

-Độ pH : Nước ngầm có tính kiềm yếu.Các giá trị pH đo được tại tất cả các giếng dao động trong khoảng 7.38-8.38 nằm trong phạm vi cho phép của tiêu chuẩn chất lượng nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống.Tại các giá trị pH này, khả năng ăn mòn kim loại bởi các ion H+ là không xảy ra.

-Hàm lượng Fe: Một trong các đặc tính chung của nước ngầm chứa trong các đứt gãy,hang hốc Carster là hàm lượng Fe trong nước rất thấp, gần như bằng không.Các số liệu đo đạc từ năm 1995 trở về trước không phát hiện thấy Fe trong nước ngầm ,kết quả phân tích hàm lượng Fe của VIWASE trên máy quang phổ UV-1200 Specro photo meter Japan trong năm 1996 cũng cho kết quả là hàm lượng Fe rất thấp,nằm trong khoảng 0.04-0.18mg/l.Với chất lượng này không cần phải xử lý Fe trước khi cấp nước cho sinh hoạt và ăn uống.

-Hàm lượng Mn: Các số liệu khảo sát của một số đơn vị trong thời gian từ 1995 trở về trước cho thấy hàm lượng Mn dao động từ 0-0.38mg/l, số liệu khảo sát của VIWASE trong hai tháng 2 và 3 năm 1996 cho thấy Mn dao động từ 0.02-0.15 mg/l. Nguồn nước này không cần xử lý Mn.

-Hàm lượng các ion hoà tan : CL-, SO42-, NO2-, NO3-, PO43-, NH4+  cho thấy các ion trên chủ yếu có trong nước ngầm ở thị xã Lạng Sơn đều nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn vệ sinh quy định chất lượng nước cấp cho nhu cầu ăn uống và sinh hoạt. Đặc  biệt một số độc tính như NO2- gây bệnh huỷ diệt hồng cầu ở trẻ em, Nitơrat gây bệnh ung thư, nguồn NH4+để tạo nên hợp chất NO2-,đều nằm ở giới hạn an toàn (hàm lượng NO2- từ 7.2-18.1 mg/l, tiêu chuẩn quy định NO3-< 45 mg/l, hàm lượng NH4+  từ 0.05-0.5 mg/l, tiêu chuẩn quy định 

NH4+  < 3mg/l.)

-Độ đục , độ dẫn điện: Nước ngầm ở thị xã Lạng Sơn rất trong .Do nước chứa Fe và Mn với hàm lượng rất nhỏ, nên kể cả khi đã tiếp xúc với oxy trong không khí để chuyển hoá Fe2+ và Mn2+ thành Fe2O3 và MnO2, nước có độ đục rất thấp, từ 0-1 FTU (tiêu chuẩn

5FTU). Do chứa các ion hoà tan như Ca2+, HCO3- với hàm lượng lớn, nên độ dẫn điện của nước ngầm ở thị xã Lạng Sơn tương đối cao , có lúc lên đến 865

s/cm . Giá trị này đã gần tiến tới giới hạn trên của tiêu chuẩn quy định độ dẫn điện là <1000

s/cm.

-Độ cứng: Nguồn nước ngầm ở thị xã Lạng Sơn có độ cứng tương đối cao và mang tính đặc thù của nước ngầm chứa trong các khe nứt, đứt gãy , hang hốc Casrter. Độ cứng của nước ngầm cao và dao động trong một khoảng rất lớn từ 8- 250dH. Về mùa mưa do nguồn nước bổ cập là nước mưa, nước sông rất lớn , thời gian lưu trữ nước trong các hang hốc Casrter trước khi thoát vào hệ thống mạch lộ theo suối Tam Thanh, Nhị Thanh và hạ lưu sông Kỳ Cùng là không lâu, nên quá trình hoà tan Cacbonat Canxi vào nguồn nước xảy ra trong một thời gian dài nên độ cứng của nước rất cao , có thể tới 250dH.(khoảng 446mg CaCO3 /l). Độ cứng của nước ngầm trong các giếng Đ1, H1, H3, H7, H8, H10, H12 về mùa mưa năm 1995 chỉ dao động trong giá trị 9-160dH , trong khi đó mùa khô năm 1995 độ cứng của các giếng tăng lên đến 18-250dH . Trên quan điểm vệ sinh , tiêu chuẩn nước cấp cho ăn uống và sinh hoạt của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và của Bộ Y tế Việt Nam quy định độ cứng < 28 0dH . Tuy nhiên, xét theo góc độ của chuyên ngành nước, để hạn chế sự đóng cặn trên mạng lưới đường ống phân phối nước và sự đóng cặn trong các thiết bị công nghiệp, dân dụng, độ cứng của nước trong các hệ thống cấp nước đô thị phảI < 130dH. Kết quả tính toán độ ổn định của nước ở các giếng trong tháng 2 năm 1996 cho thấy chỉ số độ ổn định I= PH0-PHS nằm trong giá trị từ 0.198-0.718 và luôn >0. Nguồn nước ngầm có tính tạo cặn Cacbonat Canxi rất lớn, đặc biệt nếu khi khử trùng nước bằng CaCl2 thì khả năng tạo cặn tăng lên do quá trình khử trùng làm tăng pH0 của nước và tăng hàm lượng Canxi.

Như vậy trong giai đoạn trước có thể chưa cần đến phương án làm mềm nước nhưng giai đoạn sau khi nền công nghiệp của thị xã phát triển thì nên tiến hành xử lý làm mềm nước.

-Độ nhiễm bẩn vi trùng: Do nguồn nước ngầm ở thị xã Lạng Sơn được bổ cập từ nguồn nước mặt như nước sông Kỳ Cùng, nước mưa nên sự nhiễm bẩn vi trùng là tiềm tàng. Kết quả xét nghiệm vi trùng E.coli cũng như Total Colifomrs cho thấy trong tất cả các mẫu xét nghiệm không có mẫu nào có chỉ số vi trùng Coli đạt tiêu chuẩn vệ sinh quy định của cấp nước cho ăn uống và sinh hoạt. Điều đó chứng tỏ nguồn nước đang bị ô nhiễm về mặt vi trùng và là nguy cơ đối với người dùng nước. Chỉ số E.coli cho tất cả các giếng có thể lên tới 100 N/l. Đặc biệt là giếng Đ1 có chỉ số Total Coliforms lên tới 2400 N/100 l. Về lâu dài nên có biện pháp bảo vệ an toàn của các công trình thu nước ngầm.

2.Thành phần và tính chất nguồn nước mặt.

Sông Kỳ Cùng chảy qua thị xã Lạng Sơn là nguồn nước mặt có thể khai thác xử lý để cấp nước cho thị xã. Chất lượng nước sông Kỳ Cùng trong các thời điểm tháng 2 và 3 năm 1996 được ghi trong bảng 4.

So với nguồn nước ngầm nước sông Kỳ Cùng ở Lạng Sơn có thành phần muối thấp hơn nhiều. Tổng độ cứng qua theo dõi nhiều năm chỉ có giá trị 2.540dH-4.380dH. Các ion hoà tan như Cl-, SO42-, HCO3-, NO2-, 

NO3-, PO43-,Ca2+, Mg2+, NH4+ đều nằm trong của tiêu chuẩn vệ sinh quy định.

Điểm đặc biệt của nguồn nước sông Kỳ Cùng nói riêng cũng như các con sông ở vùng núi thuộc Bắc Bộ nói chung là có độ đục dao động với biên độ rất lớn, về mùa khô độ đục của nước rất thấp, hàm lượng cặn có thể chỉ ở giá trị 15 mg/l. Vào các thời điểm lũ lụt hàm lượng cặn của sông có thể lên tới 960 mg/l hoặc có thể cao hơn. Tuy nhiên, sau các trận mưa, độ đục của nước giảm xuống rất nhanh chóng và trong các ngày của mùa mưa vẫn có những ngày mà hàm lượng cặn của nước sông nhỏ hơn 50 mg/l.

Sông Kỳ Cùng chảy qua thị xã Lạng Sơn nên nguồn nước dễ bị nhiễm bẩn về phương diện vi trùng học. Các số liệu cũ cũng như số liệu khảo sát tháng 3 năm 1996 cho thấy chỉ số E.coli lên tới 1100 N/ml.

Cho đến nay chưa có số liệu phân tích về các chỉ tiêu kim loại nặng, các độc tố. Trước đây (khoảng năm 1970) khi mỏ than Na Dương được khai thác, nước thải chứa lưu huỳnh đã làm chết cá hàng loạt. Tuy nhiên, hiện nay mỏ than đã ngừng hoạt động, nước sông tương đối trong lành, hiện tượng cá, thuỷ sinh bị chết đã không xảy ra. Nếu mỏ than Na Dương không hoạt động trở lại thì nguồn nước sông có thể khai thác để cấp cho sinh hoạt nếu như được khử trùng và làm trong nước.

II.4 kết luận.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu về trữ lượng cũng như chất lượng nước, có thể khẳng định là nguồn nước mặt của sông Kỳ Cùng và nguồn nước ngầm ở thị xã Lạng Sơn đều có thể dùng để khai thác, xử lý cấp cho mục đích ăn uống và sinh hoạt.


Tuy nhiên về trữ lượng nước ngầm có thể không đủ để cấp cho giai đoạn lâu dài, để có kết luận một cách chính xác về phương án cấp nước ta cần phải tính nhu cầu dùng nước cho các giai đoạn tính toán. 






phần 2

XÁC ĐỊNH NHU CẦU DÙNG NƯỚC .

chương I.

XÁC ĐỊNH NHU CẦU DÙNG NƯỚC NĂM 2020.

I.Xác định nhu cầu sử dụng nước của thành phố

1/ nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt.

Theo số liệu điều tra và quy hoạch đến năm 2020 ta lập bảng dự báo dân số thành phố VT  như sau:

	Khu vực


	Diện tích

(ha)
	Mật độ

(ng/ha)
	Dân số

(người)

	I
	292.5
	280
	81900

	II
	307.45
	210
	64565

	Tổng
	599.95
	
	146465


_Lưu lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt khu vực I trong một ngày đêm 

QISH = qo.NI/1000

Trong đó :  qo : tiêu chuẩn dùng nước /1ng.ngđ

                       Chọn qo = 200( l/ng.ngđ)

                 NI: dân số tính toán của KVI

Suy ra : QISH = 200.81900/1000 = 16380(m3/ngđ)

Hệ số không  điều hoà ngày KmaxNG = 1,4

Hệ số không điều hoà giờ

Khmax = max .max

Trong đó : max là hệ số kể tới mức độ tiện nghi của ngôi nhà .

                Chọn max = 1,4

                max là hệ số kể tới số dân của khu vực.

                Chọn max = 1,12 

Suy ra : Khmax = 1,12.1,4 =1,568.

Ta lấy Khmax = 1,5 thì lưu lượng ngày lớn nhất 

QSH1max = KmaxNG.QISH =1,4.16380 =22932(m3/ngđ)

_Lưu lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt khu vực II trong một ngày đêm

QIISH =qo.NII/1000 = 150.64565/1000 = 9685(m3/ngđ)

Hệ số không điều hoà ngày KmaxNG = 1,4

Hệ số không điều hoà giờ  Khmax =1,5.1,14 = 1,71

Ta lấy Khmax =1,7 thì lưu lượng ngày lớn nhất -

QSH2max = KmaxNG.QIISH =1,4.9685 =13559(m3/ngđ)

2/ Nhu cầunước tưới cây, rửa đường và quảng trường.

1)Nước tưới cây:

Diện tích cây xanh : 138,45(ha)

Diện tích cây xanh được tưới = 0,8.138,45 =110,76(ha)

Tiêu chuẩn nước tưới cho cây xanh 

qto= 3 (l/m2.ngđ)

        Lưu lượng nước tưới tính theo công thức:

Qt = qto .Ft /1000

 Trong đó : Qt : lưu lượng nước tưới( m3/ngđ)

                  qto:tiêu chuẩn tưới ( l/m2.ngđ)

                 Ft : diện tích cây xanh được tưới ( m2)

Qt​ =3.110,76.104/1000 =3322,8 (m3/ngđ)

-Tưới cây vào các giờ 5,6,7 giờ và 16,17,18 giờ

-Lưu lượng nước tưới 1 giờ : 553,8 (m3 / h)

2)Nước rửa đường và quảng trường:

Diện tích đường và quảng trường : 184,6 (ha)

Diện tích đường được tưới           : 147,68 (ha)

Tiêu chuẩn nước tưới đường và quảng trường

Qto =0.8 (l/m2.ngđ)

Lưu lượng nước rửa tính theo công thức:

Qt =qto.Ft/1000 =0,8.147,68.104/1000 =1181,4 (m3/ngđ) 

-Rửa đường và quảng trường bằng cơ giới trong 10h : 8h-18h

-Lưu lượng tưới tính trong 1h : 118,14 (m3/h)
3/Nhu cầu sử dụng nước cho các xí nghiệp công nghiệp.

	Tên xí nghiệp


	Tổng số công nhân trong XN
	Phân bố công nhân trong các phân xưởng 
	Số công nhân được tắm trong các phân xưởng 

	
	
	Phân xưởng nóng 
	Phân xưởng nguội 
	Phân xưởng nóng 
	Phân xưởng nguội 

	
	
	%
	Số ngườiN1
	%
	Số ngườiN2
	%
	Số ngườiN3
	%
	Số ngườiN4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I
	2700
	60
	1620
	40
	1080
	80
	1296
	70
	756

	II
	2100
	50
	1050
	50
	1050
	80
	840
	70
	735


Cả hai xí nghiệp trên đều làm việc 3 ca.

4/Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt của xí nghiệp

Ta có :
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Trong đó : 45 và 25 là tiêu chuẩn nước cho sinh hoạt ở phân xưởng nóng và phân xưởng nguội(l/ng.ngđ)

5/Lưu lượng nước tắm cho công nhân ở các xí nghiệp

Ta có
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Trong đó : 60 và 40 là tiêu chuẩn nước tắm cho công nhân ở phân xưởng nóng và phân xưởng nguội (l/ng.ngđ)

6/Lưu lượng nước cho sản xuất ở các xí nghiệp

QSXXNI = 240 (m3/ngđ)

QSXXNII=120 (m3/ngđ)

7/Nhu cầu sử dụng nước cho các công trình công cộng

	Công trình công cộng
	Nhu cầu dùng nước m3/ngđ

	Trường học
	10

	Cung văn hoá
	20

	Bệnh viện
	75

	Tổng cộng
	105


8/Lưu lượng nước chữa cháy 

-Dân số của thành phố là : 146465 (người), số tầng nhà lớn hơn hoặc bằng 3 tầng không phụ thuộc bậc chịu lửa.

Tra bảng ta có lưu lượng chữa cháy

Qcc= 25(l/s)

Số đám cháy xảy ra đồng thời là 2

-Khu công nghiệp:

 +Xí nghiệp 1 và 2 có diện tích nhỏ hơn 150 ha nên coi mỗi xí nghiệp có một đám cháy

 +Các xí nghiệp có dung tích lớn nhất là 20000 m3, hạng sản xuất (C,E,D), bậc chịu lửa IV và V

Tra bảng ta có lưu lượng dập tắt các đám cháy là

QXNcc=25(l/s/)

Do khu dân cư và khu công nghiệp có chung hệ thống cấp nước nên ta chọn số đám cháy xảy ra đồng thời trong thành phố là hai đám cháy với lưu lượng mỗi đám cháy là

Qcc=25(l/s)

Tổng lưu lượng chữa cháy (qcc=2.25=50(l/s)

9/ Nhu cầu sử dụng nước của thành phố
[image: image5.wmf]
QTP= (a.QSH+(Qcc+(QT+(QCN).b

QTP=(1,1.QSH+(Qcc+(QT+(QCN).1,2

Trong đó : QTP  tổng lưu lượng cấp vào mạng lưới (m3/ngđ)

                a     hệ số kể tới sự phát triển của công nghiệp địa phương.

Chọn a = 1,1 

                b     hệ số dự phòng. Chọn b =1,2

QSH =QSHI+QSHII

                                                                          =22932+13559

                                                             =36491 (m3/ngđ)
(Qcc =105(m3/ngđ)

(QT = 322,8+1181,4=4504,2

(QCN = QTắm +QSH+QSX
         =(108+79,8)+(99,9+73,5)+(240+120)

         =721,2(m3/ngđ)

Suy ra : QTP = (1,1.36491+105+4504,2+721,2).1,2

                  = 54564,5(m3/ngđ)
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	0-1
	1.50
	343.98
	378.38
	1.00 
	135.59
	149.15
	 
	 
	12
	2.92
	12
	1.08
	 
	 
	10.0
	12
	1.89
	12
	1.05
	 
	 
	5.0
	 
	 
	0.2
	0.2
	 
	549.613
	659.536
	1.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-2
	1.50
	343.98
	378.38
	1.00 
	135.59
	149.15
	 
	 
	16
	3.89
	19
	1.71
	 
	 
	10.0
	16
	2.52
	19
	1.66
	 
	 
	5.0
	 
	 
	0.2
	0.2
	 
	552.458
	662.949
	1.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-3
	1.50
	343.98
	378.38
	1.00
	135.59
	149.15
	 
	 
	10.00
	2.43
	15.00
	1.35
	 
	 
	10.0
	10.00
	1.58
	15.00
	1.31
	 
	 
	5.0
	 
	 
	0.2
	0.2
	 
	549.345
	659.213
	1.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-4
	1.50
	343.98
	378.38
	1.00
	135.59
	149.15
	 
	 
	10.00
	2.43
	6.00
	0.54
	 
	 
	10.0
	10.00
	1.58
	6.00
	0.53
	 
	 
	5.0
	 
	 
	0.2
	0.2
	 
	547.747
	657.296
	1.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-5
	2.50
	573.30
	630.63
	2.00
	271.18
	298.30
	553.80
	 
	12.00
	2.92
	12.00
	1.08
	 
	 
	10.0
	12.00
	1.89
	12.00
	1.05
	 
	 
	5.0
	 
	 
	0.50
	0.4
	 
	1505.039
	1806.047
	3.31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5-6
	3.50
	802.62
	882.88
	3.00
	406.77
	447.45
	553.80
	 
	16.00
	3.89
	19.00
	1.71
	 
	 
	10.0
	16.00
	2.52
	19.00
	1.66
	 
	 
	5.0
	 
	 
	0.50
	0.4
	 
	1909.285
	2291.141
	4.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6-7
	4.50
	1031.94
	1135.13
	5.00
	677.95
	745.75
	553.80
	 
	15.00
	3.65
	11.00
	0.99
	25.92
	10.08
	10.0
	15.00
	2.36
	11.00
	0.96
	16.80
	9.80
	5.0
	6.25
	1.25
	3.00
	2.3
	 
	2523.739
	3028.487
	5.55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7-8
	5.50
	1261.26
	1387.39
	6.50
	881.34
	969.47
	 
	118.14
	9.00
	2.19
	6.00
	0.54
	 
	 
	10.0
	9.00
	1.42
	6.00
	0.53
	 
	 
	5.0
	6.25
	1.25
	5.00
	3.8
	1.00
	2500.664
	3000.797
	5.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8-9
	6.25
	1433.25
	1576.58
	6.50
	881.34
	969.47
	 
	118.14
	12.00
	2.92
	12.00
	1.08
	 
	 
	10.0
	12.00
	1.89
	12.00
	1.05
	 
	 
	5.0
	6.25
	1.25
	8.00
	6.0
	1.00
	2694.370
	3233.243
	5.93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9-10
	6.25
	1433.25
	1576.58
	5.50
	745.75
	820.32
	 
	118.14
	16.00
	3.89
	19.00
	1.71
	 
	 
	10.0
	16.00
	2.52
	19.00
	1.66
	 
	 
	5.0
	6.25
	1.25
	10.00
	7.5
	1.00
	2549.565
	3059.478
	5.61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10-11
	6.25
	1433.25
	1576.58
	4.50
	610.16
	671.17
	 
	118.14
	10.00
	2.43
	15.00
	1.35
	 
	 
	10.0
	10.00
	1.58
	15.00
	1.31
	 
	 
	5.0
	6.25
	1.25
	6.00
	4.5
	1.00
	2394.303
	2873.164
	5.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11-12
	6.25
	1433.25
	1576.58
	5.50
	745.75
	820.32
	 
	118.14
	10.00
	2.43
	6.00
	0.54
	 
	 
	10.0
	10.00
	1.58
	6.00
	0.53
	 
	 
	5.0
	6.25
	1.25
	10.00
	7.5
	1.00
	2544.855
	3053.825
	5.60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12-13
	5.00
	1146.60
	1261.26
	7.00
	949.13
	1044.04
	 
	118.14
	12.00
	2.92
	12.00
	1.08
	 
	 
	10.0
	12.00
	1.89
	12.00
	1.05
	 
	 
	5.0
	6.25
	1.25
	10.00
	7.5
	1.00
	2455.129
	2946.155
	5.40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13-14
	5.00
	1146.60
	1261.26
	7.00
	949.13
	1044.04
	 
	118.14
	16.00
	3.89
	19.00
	1.71
	 
	 
	10.0
	16.00
	2.52
	19.00
	1.66
	 
	 
	5.0
	6.25
	1.25
	6.00
	4.5
	1.00
	2454.974
	2945.968
	5.40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14-15
	5.50
	1261.26
	1387.39
	5.50
	745.75
	820.32
	 
	118.14
	15.00
	3.65
	11.00
	0.99
	25.92
	10.08
	10.0
	15.00
	2.36
	11.00
	0.96
	16.80
	9.80
	5.0
	6.25
	1.25
	5.00
	3.8
	1.00
	2417.406
	2900.887
	5.32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15-16
	6.00
	1375.92
	1513.51
	4.50
	610.16
	671.17
	553.80
	118.14
	9.00
	2.19
	6.00
	0.54
	 
	 
	10.0
	9.00
	1.42
	6.00
	0.53
	 
	 
	5.0
	6.25
	1.25
	8.50
	6.4
	1.00
	2884.917
	3461.900
	6.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16-17
	6.00
	1375.92
	1513.51
	5.00
	677.95
	745.75
	553.80
	118.14
	12.00
	2.92
	12.00
	1.08
	 
	 
	10.00
	12.00
	1.89
	12.00
	1.05
	 
	 
	5.00
	6.25
	1.25
	5.50
	4.13
	1.00
	2959.51
	3551.410
	6.51
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17-18
	5.50
	1261.26
	1387.39
	6.50
	881.34
	969.47
	553.80
	 
	16.00
	3.89
	19.00
	1.71
	 
	 
	10.0
	16.00
	2.52
	19.00
	1.66
	 
	 
	5.0
	6.25
	1.25
	5.00
	3.8
	 
	2940.435
	3528.522
	6.47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18-19
	5.00
	1146.60
	1261.26
	6.50
	881.34
	969.47
	 
	 
	10.00
	2.43
	15.00
	1.35
	 
	 
	10.0
	10.00
	1.58
	15.00
	1.31
	 
	 
	5.0
	6.25
	1.25
	5.00
	3.8
	 
	2257.396
	2708.875
	4.96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19-20
	4.50
	1031.94
	1135.13
	5.00
	677.95
	745.75
	 
	 
	10.00
	2.43
	6.00
	0.54
	 
	 
	10.0
	10.00
	1.58
	6.00
	0.53
	 
	 
	5.0
	6.25
	1.25
	5.00
	3.8
	 
	1905.949
	2287.139
	4.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20-21
	4.00
	917.28
	1009.01
	4.50
	610.16
	671.17
	 
	 
	12.00
	2.92
	12.00
	1.08
	 
	 
	10.0
	12.00
	1.89
	12.00
	1.05
	 
	 
	5.0
	6.25
	1.25
	2.00
	1.5
	 
	1704.865
	2045.837
	3.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21-22
	3.00
	687.96
	756.76
	3.00
	406.77
	447.45
	 
	 
	16.00
	3.89
	19.00
	1.71
	 
	 
	10.0
	16.00
	2.52
	19.00
	1.66
	 
	 
	5.0
	6.25
	1.25
	0.70
	0.5
	 
	1230.759
	1476.910
	2.71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22-23
	2.00
	458.64
	504.50
	2.00
	271.18
	298.30
	 
	 
	15.00
	3.65
	11.00
	0.99
	25.92
	10.08
	10.0
	15.00
	2.36
	11.00
	0.96
	16.80
	9.80
	5.0
	 
	 
	3.00
	2.3
	 
	890.612
	1068.734
	1.95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23-24
	1.50
	343.98
	378.38
	1.00
	135.59
	149.15
	 
	 
	9.00
	2.19
	6.00
	0.54
	 
	 
	10.0
	9.00
	1.42
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	0.53
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	547.572
	657.086
	1.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image180.wmf]m

3


 


	100.00
	22932.00
	25225.20
	100
	13559.00
	14914.90
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II.Chọn chế độ làm việc của bơm

Lưu lượng của một bơm khi làm việc riêng rẽ 

q1b= 1,4%Qngđ
Lưu lượng của ba bơm khi làm việc đồng                                        

q3b= 3,318% Qngđ

Lưu lượng của năm bơm khi làm viêc đồng thời

q5b =5,77%Qngđ

III.Tính thể tích của đài điều hoà

Ta chọn giờ thứ 22-23 đài dốc hết nước.Ta co công thức:

Wđ =Wđh + W10cc

Trong đó :Wđh : dung tích đài điều hoà

Nhìn vào bảng thống kê lưu lượng thấy lượng %Qngđ còn lại trong đài lớn nhất là giờ 14-15

Wđh = 2,504% Qngđ = 2,504.54564,5

Wđh = 1366,3 m3
W10cc : Thể tích cấp nước để đập tắt các đám cháy trong vòng 10 phút
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Vậy thể tích của đài nước là :

Wđ =Wđh + W10cc
      =1366,3+30 =1396,3(m3)

lấy tròn Wđ = 1400(m3)

Kích thước đài : H = 8m

                           D =15m
BẢNG TÍNH TOÁN DUNG TÍCH ĐÀI NƯỚC

	GIỜ TRONG NGÀY
	L​U L​ỢNG TIÊU THỤ 
	L​U L​ỢNG BƠM CẤP II
	N​ỚC VÀO ĐÀI
	N​ỚC RA ĐÀI
	N​ỚC CÒN LẠI
	SỐ MÁY BƠM 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	0-1
	1.21
	1.400
	0.190
	 
	0.448
	1

	1-2
	1.21
	1.400
	0.190
	 
	0.638
	1

	2-3
	1.21
	1.400
	0.190
	 
	0.828
	1

	3-4
	1.20
	1.400
	0.200
	 
	1.028
	1

	4-5
	3.31
	3.318
	0.008
	 
	1.036
	3

	5-6
	4.20
	3.318
	 
	0.882
	0.154
	3

	6-7
	5.55
	5.770
	0.220
	 
	0.374
	4

	7-8
	5.50
	5.770
	0.270
	 
	0.644
	4

	8-9
	5.93
	5.770
	 
	0.160
	0.484
	4

	9-10
	5.61
	5.770
	0.160
	 
	0.644
	4

	10-11
	5.27
	5.770
	0.500
	 
	1.144
	4

	11-12
	5.60
	5.770
	0.170
	 
	1.314
	4

	12-13
	5.40
	5.770
	0.370
	 
	1.684
	4

	13-14
	5.40
	5.770
	0.370
	 
	2.054
	4

	14-15
	5.32
	5.770
	0.450
	 
	2.504
	4

	15-16
	6.34
	5.770
	 
	0.570
	1.934
	4

	16-17
	6.51
	5.770
	 
	0.740
	1.194
	4

	17-18
	6.47
	5.770
	 
	0.700
	0.494
	4

	18-19
	4.96
	5.770
	0.810
	 
	1.304
	4

	19-20
	4.19
	3.318
	 
	0.872
	0.432
	3

	20-21
	3.75
	3.318
	 
	0.432
	0.000
	3


	21-22
	2.71
	3.318
	0.608
	 
	0.608
	3

	22-23
	1.95
	1.400
	 
	0.550
	0.058
	1

	23-24
	1.20
	1.400
	0.200
	 
	0.258
	1

	TỔNG
	100
	100
	4.906
	4.906
	 
	 


Lượng nước còn lại trong đài lớn nhất: 2,504%Qngđ

Lượng nước còn lại trong đài nhỏ nhất: 0.00%Qngđ

Dung tích điều hoà của đài nước:          2,504%Qngđ
IV.Xác định thể tích bể chứa.

-Thể tích bể chứa xác định theo công thức:

WB = WĐH + WCC + WBT   (m3).

+ WĐH là thể tích điều hoà của bể, xác định bằng cách lập bảng.

Bảng tính toán dung tích bể chứa

	Giờ trong ngày
	L​ưu lư​ợng bơm cấp I

% Qngđ
	L​ưu lư​ợng bơm cấp II

%Qngđ
	L​ưu lư​ợng n​ước vào bể chứa

%Qngđ
	L​ưu lư​ợng n​ước ra bể chứa

%Qngđ
	L​ưu lư​ợng nước còn lại

%Qngđ
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	0-1
	4.170
	1.400
	2.770
	 
	10.786
	 

	1-2
	4.170
	1.400
	2.770
	 
	13.556
	 

	2-3
	4.170
	1.400
	2.770
	 
	16.326
	 

	3-4
	4.170
	1.400
	2.770
	 
	19.096
	 

	4-5
	4.170
	3.318
	0.852
	 
	19.948
	 

	5-6
	4.170
	3.318
	0.852
	 
	20.800
	 

	6-7
	4.170
	5.770
	 
	1.600
	19.200
	 

	7-8
	4.170
	5.770
	 
	1.600
	17.600
	 

	8-9
	4.170
	5.770
	 
	1.600
	16.000
	 

	9-10
	4.170
	5.770
	 
	1.600
	14.400
	 

	10-11
	4.170
	5.770
	 
	1.600
	12.800
	 

	11-12
	4.170
	5.770
	 
	1.600
	11.200
	 

	12-13
	4.170
	5.770
	 
	1.600
	9.600
	 

	13-14
	4.170
	5.770
	 
	1.600
	8.000
	 

	14-15
	4.170
	5.770
	 
	1.600
	6.400
	 

	15-16
	4.170
	5.770
	 
	1.600
	4.800
	 

	16-17
	4.170
	5.770
	 
	1.600
	3.200
	 

	17-18
	4.170
	5.770
	 
	1.600
	1.600
	 

	18-19
	4.170
	5.770
	 
	1.600
	0.000
	 

	19-20
	4.170
	3.318
	0.852
	 
	0.852
	 

	20-21
	4.170
	3.318
	0.852
	 
	1.704
	 

	21-22
	4.170
	3.318
	0.852
	 
	2.556
	 

	22-23
	4.170
	1.400
	2.770
	 
	5.326
	 

	23-24
	4.090
	1.400
	2.690
	 
	8.016
	 

	Tổng
	100.000
	100.000
	20.800
	20.800
	 
	


Lượng nước còn lại trong bể lớn nhất  : 20.800%Qngđ

Lượng nước còn lại trong bể nhỏ nhất : 0.00% Qngđ
Dung tích điều hoà của bể chứa           : 20.800% Qngđ

Từ bảng ta có WĐH = 20,8% Qngđ.

= 20,8% . 54564,5 =11349,3(m3).

+ WCC là lưu lượng nước để dập tắt các đám cháy trong 3h.

WCC = 3QCC +

QMAX - 3QI.

QI :lưu lượng giờ của bơm cấp I. Vì bơm cấp I làm việc điều hoà

QI = 4,167% Qngđ      (m3).

     = 4,167% . 54564,5 =2273,7 (m3).

QCC :lưu lượng để dập tắt các đám cháy trong 1h.

QCC = 50 . 3600/ 1000 = 180 (m3).



QMAX lượng nước tiêu dùng trong 3h dùng nước lớn nhất.Theo bảng tổng hợp ta có 3h dùng nước lớn nhất là:

15h -16h : 6,34 % Qngđ.

16h-17h: 6,51% Qngđ.

17h-18h: 6,47% Qngđ.





QMAX = (6,34% + 6,51% + 6,47% )Qngđ.

               = 19,32% Qngđ = 19,32% . 54564 

                             = 10541,7 (m3).

Vậy   WCC = 3QCC +

QMAX - 3QI
=3 . 180 +10541,7 - 3 .2273,7

= 4260,6(m3).

+WBT :lưu lượng dùng cho bản thân trạm.

WBT = 0,05 . Qngđ = 0,05 .54564 =2728,2 (m3).

Vậy thể tích bể chứa: WB = WĐH + WCC + WBT   (m3).

      =11349,3  + 4260,6 +2728,2 

      =  18338,1 (m3).

V. Lập sơ đồ tính toán cho giờ dùng nước lớn nhất

A. Phương án 1

Nhìn vào bảng tính toán thể tích đài điều hoà, ta thấy giờ dùng nước nhiều nhất là giờ 16-17 h 

QISH = 1513,51(m3/h) = 420,42(l/s)

((QIT + QIIT) = 553,8+118,14 = 671,94(m3/h) = 186,65(l/s)

QIISH = 745,75(m3/h)=207,15(l/s)

(Qdp= ( QISH + QIISH +(QT).0,2

        = (1513,51 + 715,75 + 671,94).0,2

        = 586,24(m3/h) = 162,844(l/s)
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Trong đó :

QISH, QIISH : lưu lượng nước dùng cho sinh hoạt có kể tới sự phát triển địa phương của khu vực I và khu vực II

Qcdv : lưu lượng đơn vị dọc đường phân phối đều cho các khu vực

(QT : tổng lưu lượng nước tưới cây và rửa đường

(Qdp : lượng nước dự phòng và những yêu cầu chưa tính tới

1.Lưu lượng đơn vị dọc đường KVI
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2.Lưu lượng đơn vị dọc đường KVII
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B.Phương án II
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1. Lưu lượng đơn vị dọc đường KVI
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2.Lưu lượng dọc đường KVII
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VI. Lưu lượng nút tập trung

	Tên công trình
	Lưu lượng các nút:q (l/s)

	Bệnh viện
	1,15

	Cung văn hoá
	0,35

	Trường học
	0,28

	Xí nghiệp 1
	3,89

	Xí nghiệp 2
	2,21

	Tổng
	7,88


a. Phương án 1

Xét (Qnút =(Qvào - (Qtập trung
                =985,2 – 7,88

                = 977,32(l/s)

Giờ sử dụng nước max là : 16-17 h

Lưu lượng tiêu dùng: 6,51%Qngđ  = 6,51%. 54564,5

                                                      = 3551,41 (m3/h)

                                                      = 985,2 (l/s)

Lưu lượng bơm         :5,77% Qngđ  = 3148,372(m3/h)

                                                      = 873,548(l/s)

Lưu lượng đài cung cấp :

                                     0,74%Qngđ = 403,78(m3/h)

                                                       = 112,16(l/s)

b. Phương án 2

Xét  (Qnút =(Qvào - (Qtập trung
        (Qnút = 977,32(l/s)

Giờ sử dụng nước max : 16-17 h

Lưu lượng nước tiêu dùng : 6,51%Qngđ =985,2 (l/s)

Lưu lượng bơm                  :5,77% Qngđ = 873,548(l/s) 

Lưu lượng đài cung cấp    : 0,74%Qngđ = 112,16(l/s)

Ta sử dụng chương trinh loop để tính toán và điều chỉnh mạng lưới cho cả hai phương án

VII.Tính toán hệ thống vận chuyển nước từ trạm xử lý

1.Hệ thống vận chuyển nước từ trạm đến đầu mạng lưới

a.Tính toán hệ thống vận chuyển cho giờ dùng nước max

Giờ sử dụng nước lớn nhất 16-17 h với lưu lượng là  6,51% Qngđ.Chọn ống thép. Lưu lượng ống phải vận chuyển khi ống hư hang 

Qh =100% QCN = 70% Q​SH

QCN : lưu lượng nước cấp cho các xí nghiệp công nghiệp

QSH : tổng lưo lượng cấp cho sinh hoạt trong giờ dùng nước lớn nhất 

QCN = 35,808(m3/h)

QSH = 2259,26(m3/h)

Qh  = 35,808 + 0,7.2259,26 =1617,29 9m3/h)

Qh  = 449,25(l/s)

Tra bảng chọn được đường kính ống D700 ( ống thép )

1000 i = 6,56

v = 1,61 (m/s)

b.Tính số đoạn ống của hệ thống vận chuyển từ trạm bơm tới đầu mạng lưới khi chọn 2 ống và khi không có hư hỏng

Khi không có hư hỏng
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Tra bảng chọn đường kính ống kinh tế D700, ống thép v = 1,42 ; 1000 i = 5,07

Khi không có sự cố sức kháng của hệ thống vận chuyển 
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Với m = 2

h = S.Q2
s : sức kháng của một đoạn ống

S : sức kháng của cả hệ thống đường ống

Khi có hư hỏng tại một đoạn nào đó sức kháng của hệ thống vận chuyển được tính 
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Với Sh = .S (1)

Vậy để hệ thống làm việc được thì

hh =h
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ừ (1) và (2) 
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Vậy thay vào (3) 4,81 =
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Vậy n = 2

· Kiểm tra trường hợp có cháy xảy ra với hai ống vận chuyển

Qcc1ô = Qô + 
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 = 1726,97 +180

                                   Qcc1ô = 1906,97 (m3/h)

                                   Qcc1ô = 529,7 ( l/s)

Tra bảng có v = 1,6 (m/s)

                    1000 i = 7

Khi bị hỏng 1 ống 

Qcc1ô = Qh +(qcc
            =449,25 +50

             = 499,25(l/s)

Tra bảng v = 2,18(m/s)

               1000 i = 10,9

2.Tính toán ống vận chuyển từ đầu mạng lưới tới đài nước, lưu lượng nước ra khỏi đài trong giờ sử dụng max

  Đối với phương án 1, ống vận chuyển chính là nhánh ống chính của mạng lưới.Vì vậy tổn thất bằng tổn thất trung bình của các đoạn ống vận chuyển

  Đối với phương án 2, lưu lượng nước vào đài trong giờ vận chuyển nước lớn nhất là 0,81% Qngđ. Lưu lượng nước ra khỏi đài trong giờ sử dụng nước lớn nhất là 0,872% Qngđ . Chọn giờ sử dụng nước max lưu lượng ra đài 0,872%                      

Qđ = 0,872%.54564,5 = 475,8(m3/h) = 132,2(l/s). 

Tra bảng chọn

D = 400 mm

v = 1,23 m/s

1000 i = 3,86 

VIII. Tính toán chiều cao đài nước

Hđ = ZA - Zđ + Hct + hđ +(h

1.Phương án 1

-Vị trí điểm bất lợi nhất là điểm 13. Ta có :

ZA = 6,3(m)

-Cốt mặt đất tại vị trí đặt đài : 

Zđ = 9,2 (m)

-Hct: Cột nước áp lực yêu cầu tại điểm tính toán bất lợi nhất. Hct = 20m(4 tầng)

-hđ : tổn thất áp lực trên đoạn từ mạng lưới vào đài. Trong đó, i = iTB(nút 1 đến 5)

hđ​ =
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-(h: tổng số tổn thất áp lực của các đoạn ống trong mạng lưới từ điểm bất lợi nhất đến đài, lấy trung bình theo hai hướng:

5-6-7-8-9-10-11-12-13

5-22-21-20-19-18-17-16-14-13

(h =
[image: image22.wmf]2

1

(6,02 + 2,77 + 4,34 +5,88 +3,78 +3,77 +0,97 +0,34 + 1,7 + 5,47 + 2,25 +           2,34 +3,85 +7,6 + 5,23 +3,69 +1,03)

(h = 30,52(m)

Vậy chiều cao đài nước là

Hđ = ZA - Zđ + Hct + hđ +(h

                                                  = 6,3-9,2+20+6,57+30,52+1

                                                  =55,19(m)

Ta xây dựng đài cao 55(m)

2.Phương án 2

-Vị trí điểm bất lợi nhất là điểm 24.Ta có:

ZA = 11(m)

-Cốt mặt đất tại vị trí đặt đài 

Zđ = 8,7 (m)

-Cột nước áp lực yêu cầu tại điểm tính toán bất lợi nhất 

Hct= 20m(4 tầng)

-Tổn thất áp lực trên đoạn từ đầu mạng lưới vào đài nước.Ta lấy l = 500 (m)

hđ =
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-(h lấy trung bình theo ba hướng

33-32-31-28-27-3-2-23-24

33-34-29-30-5-4-22-23-24

33-34-35-36-6-16-17-18-19-20-21-22-23-24

(h =(

CHƯƠNG III

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

THỊ XÃ LẠNG SƠN.

III.1 / đánh giá lựa chọn nguồn nước.

Theo tính toán ở phần trước ta xác định được nhu cầu dùng nước của thị xã Lạng Sơn:

-Nhu cầu dùng nước năm 2010: Q=25000 m3/ngđ.

-Nhu cầu dùng nước năm 2020: Q=45000 m3/ngđ.

Dựa theo số liệu khảo sát nguồn nước và chất lượng nước ta đánh giá lựa chọn nguồn nước.

a)  Nguồn nước ngầm:

Theo số liệu khảo sát địa chất thuỷ văndo Liên hiệp các xí nghiệp Khảo sát Xây dựng Bộ xây dựng thực hiện cho thấy trữ lượng nước ngầm như sau:

-Cấp B: 6.190 m3/ngđ.

-Cấp C1: 2.600 m3/ngđ.

-Cấp C2: 17.280 m3/ngđ.

Theo báo cáo của các đợt khảo sát bổ xung,trên cơ sở kết quả khảo sát tháng 4 năm 1996 do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất-Trường Đại học Mỏ địa chất báo cáo trữ lượng nước ngầm khai thác lớn nhất cho đến năm 2000 là 10.000 m3/ngđ.Vậy nếu trong tương lai dùng nước ngầm là nguồn cung cấp nước thô thì không thể đủ trữ lượng cung cấp theo nhu cầu dùng nước đã tính toán.

b)  Nước mặt:

Trên địa bàn thị xã Lạng Sơn có sông Kỳ Cùng có trữ lượng tốt, lưu lượng trung bình từ 4,84 m3/s (vào mùa khô) và 73,96 m3/s (vào mùa mưa). Ngoài sông Kỳ Cùng còn có các suối và hồ nằm rải rác nhưng trữ lượng nhỏ. Chất lượng nước sông kỳ cùng được thể hiện ở bảng 

c) Kết luận:

Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu về trữ lượng ,chất lượng nguồn nước và kết quả tính toán nhu cầu dùng nước cho 2 giai đoạn ta đi đến kết luận:

-Về nước ngầm: Tuy chất lượng tương đối tốt nhưng trữ lượng nhỏ, ngoài ra hiện trạng các thiết bị kém, thiếu đồng bộ, giếng thu nằm rải rác trên địa bàn thị xã, nên nếu lựa chọn thì hệ thống ống dẫn nước thô từ các giếng về trạm xử lý rất tốn kém.

-Về nước mặt: Trữ lượng nước cao tuy cần phải xử lý nhiều về độ đục và vi trùng nhưng khả năng xử lý cao, có thể cung cấp cho 2 giai đoạn tính toán trong tương lai ngoài ra có thể đáp ứng được cho nhu cầu xa hơn nữa.

Vậy ta lựa chọn nước mặt là nguồn cung cấp nước.

III.2/ Chọn vị trí lấy nước.

Do dòng chảy của sông Kỳ Cùng có hướng từ Đông Nam sang Tây nên ta chọn vị trí lấy nước thô là đâù nguồn tại phía Đông Nam ( gần khu vực sân bay Mai Pha) để tránh ô nhiễm do nước thải sinh hoạt với những lý do sau:

-Lưu lượng nước dồi dào thoả mãn nhu cầu cấp nước.

-Chất lượng nước đã được kiểm nghiệm theo mẫu thí nghiệm phù hợp cho việc xử lý.

-Là điểm đầu nguồn chảy vào thị xã nên không bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt và công nghiệp.

-Bờ sông rộng khoảng 100m, mực nước giữa hai mùa chênh lệch ít.

-Bờ sông tại vị trí lấy nước cách đoạn vòng của sông 400m nên không bị sói lở do dòng chảy về mùa lũ. Ngoài ra địa chất bờ sông rắn chắc thuận lợi cho việc đặt công trình thu và trạm bơm cấp 1.
phần 3

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THỊ XÃ LẠNG SƠN
chương I.

THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC GIAI ĐOẠN I.

< ĐẾN NĂM 2010 >

I.1/ VẠCH TUYẾN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC.

1)  Cơ sở vạch tuyến.

-Sau khi nghiên cứu tài liệu quy hoạch và bản đồ địa hình thị xã Lạng Sơn năm 2010 ta nhận thấy:

+ Nhìn chung thị xã Lạng Sơn có địa hình không bằng phẳng (chi tiết phân tích địa hình đã nêu rõ ở chương I).

+ Trên địa bàn thị xã có có núi đá vôi Tam Thanh, Nhị Thanh và đồi đất, là nơi có địa hình cao, có thể tận dụng để xây dựng đài nước.

+ Dân số phân bố tương đối đồng đều ở các phường trong thị xã.

+ Hai khu công nghiệp tập trung nằm ở phía Đông và phía Tây thị xã.

+ Sông Kỳ Cùng chia thị xã thành hai khu vực.

2)  Vạch tuyến.

Trên cơ sở đã nêu ở trên ta tiến hành vạch tuyến mạng lưới.

   + Trạm xử lý nằm ở phía Đông Nam thị xã ( khu vực gần đường sắt, vị trí cụ thể được xác định trên bản vẽ).

+ Công trình thu nước và trạm bơm cấp I đặt gần trạm xử lý.

+ Đài nước đặt trên đồi đất nằm cạnh lô 32 và 33 .

+ Mạng lưới thiết kế là mạng lưới vòng, các đoạn ống bám theo đường giao thông trong thị xã.

+ Hạn chế đường ống đi qua sông và đường sắt cũng như các trở ngại khác. Trường hợp bắt buộc phải qua sông thiết kế đi dưới gầm cầu, dùng bản mã neo vào gầm cầu, qua đường sắt phải gia cố tránh ảnh hưởng tới đường ống.

I.2/ xác định các trường hợp tính toán cần thiết.

Do mạng lưới có đài ở giữa, gần với trạm bơm cấp II nên không hình thành biên giới cấp nước, vì vậy ta phải tính cho hai trường hợp:

+ Tính cho giờ dùng nước lớn nhất, là trường hợp tính toán cơ bản.

+ Kiểm tra đảm bảo dập tắt các đám cháy trong giờ dùng nước lớn nhất.

I.3/  xác định chiều dài tính toán,

lưu lượng dọc đường của các đoạn ống, 

lập sơ đồ tính toán cho các trường hợp.

1)  Xác định chiều dài tính toán.

Theo sơ đồ mạng lưới đã vạch và các khu vực xây dựng ta xác định hệ số phục vụ của mỗi đoạn ống.

Chiều dài tính toán của các đoạn ống được tính theo công thức:

LTT = LTH . m   (m) 

Trong đó : LTT là chiều dài tính toán của đoạn ống (m).

 LTH là chiều dài thực của đoạn ống (m).

m hệ số phục vụ của đoạn ống.

   -Khi đoạn ống phục vụ một phía m = 0,5.

   -Khi đoạn ống phục vụ hai phía m = 1.

   -Khi đoạn ống qua sông m = 0.

Kết quả tính toán ghi trong bảng:

	BẢNG XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI TÍNH TOÁN DOẠN ỐNG (2010)

	ST
	Đoạn ống
	Chiều dài
	Khu vực I
	Khu vực II

	
	
	(m)
	m
	Ltt (m)
	m
	Ltt (m)

	1
	1-2
	400
	0,5
	200
	0,5
	200

	2
	3-2
	320
	
	
	1
	320

	3
	4-3
	450
	
	
	1
	450

	4
	5-4
	300
	
	
	1
	300

	5
	6-5
	300
	
	
	1
	300

	6
	7-6
	330
	
	
	1
	330

	7
	8-7
	380
	
	
	1
	380

	8
	20-8
	230
	0,5
	115
	0,5
	115

	9
	20-5
	380
	
	
	1
	380

	10
	18-4
	300
	
	
	1
	300

	11
	18-19
	100
	0,5
	50
	0,5
	50

	12
	19-20
	320
	0,5
	160
	0,5
	160

	13
	17-18
	320
	0,5
	160
	0,5
	160

	14
	17-3
	280
	
	
	1
	280

	15
	17-16
	250
	0,5
	125
	0,5
	125

	16
	16-15
	200
	0,5
	100
	0,5
	100

	17
	15-2
	280
	0,5
	160
	0,5
	160

	18
	1-49
	400
	
	
	1
	400

	19
	1-44
	400
	0,5
	200
	0,5
	200

	20
	44-45
	400
	
	
	1
	400

	21
	45-46
	400
	
	
	1
	400

	22
	46-47
	220
	
	
	1
	220

	23
	48-48
	220
	
	
	1
	220

	24
	45-48
	240
	
	
	1
	240

	25
	44-43
	330
	0,5
	165
	0,5
	165

	26
	31-32
	430
	
	
	1
	430

	27
	32-33
	680
	
	
	1
	680

	28
	33-34
	480
	
	
	1
	480

	29
	34-35
	200
	
	
	1
	200

	30
	35-42
	150
	
	
	1
	150

	31
	42-38
	350
	
	
	1
	350

	32
	38-39
	80
	0,5
	40
	0,5
	40

	33
	39-40
	450
	
	
	1
	450

	34
	40-41
	200
	
	
	1
	200

	35
	41-43
	700
	
	
	1
	700

	36
	40-42
	430
	
	
	1
	430

	37
	17-10
	380
	1
	380
	
	

	38
	21-9
	100
	1
	100
	
	

	39
	21-22
	230
	1
	230
	
	

	40
	22-25
	350
	1
	350
	
	

	41
	25-24
	200
	1
	200
	
	

	42
	23-24
	200
	1
	200
	
	

	43
	21-23
	250
	1
	250
	
	

	44
	24-26
	100
	1
	100
	
	

	45
	26-27
	430
	1
	430
	
	

	46
	27-28
	180
	1
	180
	
	

	47
	24-28
	380
	1
	380
	
	

	48
	29-11
	200
	1
	200
	
	

	49
	29-37
	200
	1
	200
	
	

	50
	37-39
	320
	1
	320
	
	

	51
	35-36
	300
	0,5
	150
	0,5
	150

	52
	36-38
	230
	0,5
	115
	0,5
	115

	53
	30-36
	200
	1
	200
	
	

	54
	31-35
	200
	0,5
	100
	0,5
	100

	55
	30-31
	250
	1
	250
	
	

	56
	30-29
	250
	1
	250
	
	

	57
	14-1
	430
	1
	430
	
	

	58
	14-13
	400
	1
	400
	
	

	59
	13-43
	330
	1
	330
	
	

	60
	13-12
	160
	1
	160
	
	

	61
	16-12
	100
	1
	100
	
	

	62
	15-14
	180
	1
	180
	
	

	63
	19-9
	280
	1
	280
	
	

	64
	9-8
	380
	1
	380
	
	

	65
	49-50
	200
	
	
	1
	200

	66
	50-2
	430
	
	
	1
	430

	67
	43-48
	400
	
	
	1
	400

	68
	44-14
	400
	1
	400
	
	

	69
	11-26
	120
	1
	120
	
	

	70
	9-10
	320
	0.5
	160
	0.5
	160

	71
	30-43
	120
	1
	120
	
	

	72
	11-12
	120
	1
	120
	
	

	73
	10-11
	430
	1
	430
	
	

	74
	Tổng
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2/ Lập sơ đồ tính toán cho gìơ dùng nước lớn nhất.

-Theo bảng tổng hợp lưu lượng giờ dùng nước nhiều nhất là từ 8-9h.

Lưu lượng đơn vị dọc đường tính theo công thức:

qiđv=

 + qcđv.

Trong đó: - qiđv lưu lượng dọc đường của khu vực i

   -QmaxShi lưu lượng lớn nhất của khu vực i có kể đến hệ số                a = 1,1.
   -

Ltti tổng chiều dài tính toán của khu vực i

- qcđv.lưu lượng dọc đường phân phối đều cho các khu vực.

qcđv =

  (l/s)

-

Qtt tổng lưu lượng tưới

      

Qtt = 8,33+13,5

              = 21,83  (m3/ h).

              = 6,06  (l/s)

-Qdp lưu lượng nước dự phòng

Qdp = 1470,06-1278,31

      =191,75  (m3/ h).

      =53,26  (l/s).

  

  qcđv =
[image: image24.wmf]21280

6,06

26

,

53

+


                                =0,00278

Vậy lưu lượng dọc đường của khu vực I:

qIdv =
[image: image25.wmf]9840

 

.

 

3,6

1,1

 

.

 

821,18

 + 0,00278

      = 0,0283 (l/s-m)

      Lưu lượng dọc đường của khu vực II:

[image: image181.wmf]m

3

  qIIdv =
[image: image26.wmf]   
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.

 

3,6

1,1

 

.

 

90,72

 + 0,00278 
     = 0,00527  (l/s-m)

Từ đó ta tính được lưu lượng dọc đường cho các đoạn ống theo công thức:

         Qidd = qidd . Litt  (l/s).

	BẢNG TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG DỌC ĐƯỜNG (2010)

	STT
	Đoạn ống
	Khu vực I
	Khu vự II

	
	
	Ltt(m)
	Qđv
	Qdđ
	Ltt (m)
	Qđv
	Qdđ

	1
	1-2
	200
	0.0283
	5.66
	200
	0,00527
	1.054

	2
	3-2
	
	
	
	320
	0,00527
	1.6864

	3
	4-3
	
	
	
	450
	0,00527
	2.3715

	4
	5-4
	
	
	
	300
	0,00527
	1.581

	5
	6-5
	
	
	
	300
	0,00527
	1.581

	6
	7-6
	
	
	
	330
	0,00527
	1.7391

	7
	8-7
	
	
	
	380
	0,00527
	2.0026

	8
	20-8
	115
	0.0283
	3.2545
	115
	0,00527
	0.6065

	9
	20-5
	
	
	
	380
	0,00527
	2.0026

	10
	18-4
	
	
	
	300
	0,00527
	1.581

	11
	18-19
	50
	0.0283
	1.415
	50
	0,00527
	0.2625

	12
	19-20
	160
	0.0283
	4.528
	160
	0,00527
	0.8432

	13
	17-18
	160
	0.0283
	4.528
	160
	0,00527
	0.8432

	14
	17-3
	
	
	
	280
	0,00527
	1.4756

	15
	17-16
	125
	0.0283
	3.5375
	125
	0,00527
	0.65875

	16
	16-15
	100
	0.0283
	2.83
	100
	0,00527
	0.527

	17
	15-2
	160
	0.0283
	3.692
	160
	0,00527
	0.7378

	18
	1-49
	
	
	
	400
	0,00527
	2.108

	19
	1-44
	200
	0.0283
	5.66
	200
	0,00527
	1.054

	20
	44-45
	
	
	
	400
	0,00527
	2.108

	21
	45-46
	
	
	
	400
	0,00527
	2.108

	22
	46-47
	
	
	
	220
	0,00527
	1.1594

	23
	48-47
	
	
	
	220
	0,00527
	1.1594

	24
	45-48
	
	
	
	240
	0,00527
	1.2648

	25
	44-43
	165
	0.0283
	4.67
	165
	0,00527
	0.86955

	26
	31-32
	
	
	
	430
	0,00527
	2.261

	27
	32-33
	
	
	
	680
	0,00527
	3.5836

	28
	33-34
	
	
	
	480
	0,00527
	2.5296

	29
	34-35
	
	
	
	200
	0,00527
	1.054

	30
	35-42
	
	
	
	150
	0,00527
	0.7905

	31
	42-38
	
	
	
	350
	0,00527
	1.8445

	32
	38-39
	40
	0.0283
	1.132
	40
	0,00527
	0.2108

	33
	39-40
	
	
	
	450
	0,00527
	2.3715

	34
	40-41
	
	
	
	200
	0,00527
	1.054

	35
	41-43
	
	
	
	700
	0,00527
	3.698

	36
	40-42
	
	
	
	430
	0,00527
	2.2661

	37
	17-10
	380
	0.0283
	10.754
	
	
	

	38
	21-9
	100
	0.0283
	2.83
	
	
	

	39
	21-22
	230
	0.0283
	6.51
	
	
	

	40
	22-25
	350
	0.0283
	9.905
	
	
	

	41
	25-24
	200
	0.0283
	5.66
	
	
	

	42
	23-24
	200
	0.0283
	5.66
	
	
	

	43
	21-23
	250
	0.0283
	7.075
	
	
	

	44
	24-26
	100
	0.0283
	25.83
	
	
	

	45
	26-27
	430
	0.0283
	12.169
	
	
	

	46
	27-28
	180
	0.0283
	5.094
	
	
	

	47
	24-28
	380
	0.0283
	10.754
	
	
	

	48
	29-11
	200
	0.0283
	5.66
	
	
	

	49
	29-37
	200
	0.0283
	5.66
	
	
	

	50
	37-39
	320
	0.0283
	9.056
	
	
	

	51
	35-36
	150
	0.0283
	4.245
	150
	0,00527
	0.7905

	52
	36-38
	115
	0.0283
	3.254
	115
	0,00527
	0.60605

	53
	30-36
	200
	0.0283
	5.66
	
	
	

	54
	31-35
	100
	0.0283
	2.83
	100
	0,00527
	0.527

	55
	30-31
	250
	0.0283
	7.075
	
	
	

	56
	30-29
	250
	0.0283
	7.075
	
	
	

	57
	14-1
	430
	0.0283
	12.169
	
	
	

	58
	14-13
	400
	0.0283
	11.32
	
	
	

	59
	13-43
	330
	0.0283
	9.34
	
	
	

	60
	13-12
	160
	0.0283
	4.528
	
	
	

	61
	16-12
	100
	0.0283
	2.83
	
	
	

	62
	15-14
	180
	0.0283
	5.094
	
	
	

	63
	19-9
	280
	0.0283
	7.924
	
	
	

	64
	9-8
	380
	0.0283
	10.754
	
	
	

	65
	49-50
	
	
	
	200
	0,00527
	1.054

	66
	50-2
	
	
	
	430
	0,00527
	2.2661

	67
	43-48
	
	
	
	400
	0,00527
	2.108

	68
	44-14
	400
	0.0283
	11.32
	
	
	

	69
	11-26
	120
	0.0283
	3.396
	
	
	

	70
	9-10
	160
	0.0283
	1.68
	
	
	

	71
	30-43
	120
	0.0283
	3.396
	
	
	

	72
	11-12
	120
	0.0283
	3.396
	
	
	

	73
	10-11
	320
	0.0283
	9.339
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


-Dựa trên tài liệu quy hoạch ta đưa lưu lượng cấp nước cho các điểm lấy nước tập trung như trường học, bệnh viện, xí nghiệp, khu công cộng vào các nút.

* Theo quy hoạch và tính toán năm 2010 toàn thị xã Lạng Sơn có 4 trường phổ thông lấy nước với lưu lượng 0,22l/s và 13 trường lấy nước với lưu lượng 0,67 l/s và 2 tường lấy nước 1 l/s .

* 2 khu công nghiệp lấy nước với lưu lượng 12,66 l/s ( khu công nghiệp 3 ca) và 14,35 l/s (khu công nghiệp 2 ca).

* 3 bệnh viện lấy nước với lưu lượng 0,984 l/s cho mỗi bệnh viện.

* 4 khu công cộng lấy nước với lưu lượng 3,1 l/s  .

Từ đó ta có bảng sau:
	BẢNG PHÂN PHÓI LƯU LƯỢNG CÁC KHU CÔNG CỘNG (NĂM 2010)

	STT
	Tªn c«ng tr×nh
	L­u l­îng lÊy ra (l/s)
	§iÓm lÊy n­íc

	1
	Khu C. nghiÖp 1
	12.66
	49

	2
	Khu C. nghiÖp 2
	14.35
	8

	3
	BÖnh viÖn 1
	0.984
	17

	4
	BÖnh viÖn 2
	0.984
	7

	5
	BÖnh viÖn 3
	0.984
	35

	6
	Tr­êng häc 1
	0.22
	99

	7
	Tr­êng häc 2
	0.22
	36

	8
	Tr­êng häc 3
	0.22
	25

	9
	Tr­êng häc 4
	0.22
	6

	10
	Tr­êng häc 5
	1
	18

	11
	Tr­êng häc 6
	1
	14

	12
	Tr­êng häc 7
	0.67
	21

	13
	Tr­êng häc 8
	0.67
	45

	14
	Tr­êng häc 9
	0.67
	28

	15
	Tr­êng häc 10
	0.67
	2

	16
	Tr­êng häc 11
	0.67
	24

	17
	Tr­êng häc 12
	0.67
	8

	18
	Tr­êng häc 13
	0.67
	11

	19
	Tr­êng häc 14
	0.67
	19

	20
	Tr­êng häc 15
	0.67
	16

	21
	Tr­êng häc 16
	0.67
	22

	22
	Tr­êng häc 17
	0.67
	14

	23
	Tr­êng häc 18
	0.67
	26

	24
	Tr­êng häc 19
	0.67
	30

	25
	Khu c«ng céng 1
	3.1
	39

	26
	Khu c«ng céng 2
	3.1
	25

	27
	Khu c«ng céng 3
	3.1
	32

	28
	Khu c«ng céng 4
	3.1
	33


Quy l­u l­îng däc ®­êng vÒ l­u l­îng nót theo c«ng thøc:

qnót = Qddi / 2 (l/s)

qnót : l­u l­îng däc ®­êng cña ®o¹n èng I (l/s).

L­u l­îng tÝnh to¸n t¹i nót i (l/s)

Qitt = qnót + qtt  (l/s)

qtt l­u l­îng tËp trung  (l/s).

	BẢNG TÍNH LƯU LƯỢNG TẠI CÁC NÚT

	Nút
	L.L.D.Đ  (l/s)  
	Lưu lượng tập trung
	Lưu lượng     nút (l/s)

	
	
	Công nghiệp 
	Trường học 
	Bệnh viện 
	Công cộng
	

	1
	14.118
	
	
	
	
	14.118

	2
	7.683
	
	0.67
	
	
	8.353

	3
	2.767
	
	
	
	
	2.767

	4
	2.767
	
	
	
	
	2.767

	5
	2.581
	
	
	
	
	2.581

	6
	1.66
	
	0.22
	
	
	1.88

	7
	1.87
	
	
	0.984
	
	2.854

	8
	8.306
	14.35
	0.67
	
	
	23.326

	9
	15.42
	
	0.22
	
	
	15.64

	10
	14.71
	
	
	
	3.1
	17.81

	11
	10.9
	
	0.67
	
	
	11.57

	12
	5.377
	
	
	
	
	5.377

	13
	18.25
	
	
	
	
	18.25

	14
	14.56
	
	1.67
	
	
	16.23

	15
	6.579
	
	
	
	
	6.579

	16
	5.192
	
	0.67
	
	
	5.862

	17
	10.9
	
	
	0.984
	
	11.884

	18
	4.316
	
	1
	
	
	5.316

	19
	7.487
	
	0.67
	
	
	8.157

	20
	5.616
	
	
	
	
	5.616

	21
	8.028
	
	0.67
	
	
	8.698

	22
	8.025
	
	0.67
	
	
	8.695

	23
	6.368
	
	
	
	
	6.368

	24
	12.45
	
	0.67
	
	
	13.12

	25
	7.78
	
	0.22
	
	3.1
	8

	26
	9.463
	
	0.67
	
	
	10.133

	27
	8.9
	
	
	
	
	8.9

	28
	7.925
	
	0.67
	
	
	8.595

	29
	9.513
	
	
	
	
	9.513

	30
	12.23
	
	0.67
	
	
	12.9

	31
	6.661
	
	
	
	
	6.661

	32
	2.925
	
	
	
	3.1
	6.025

	33
	3.057
	
	
	
	3.1
	6.157

	34
	1.792
	
	
	
	
	1.792

	35
	5.116
	
	
	0.984
	
	6.11

	36
	9.506
	
	0.22
	
	
	9.726

	37
	7.38
	
	
	
	
	7.38

	38
	5.752
	
	
	
	
	5.752

	39
	6.408
	
	
	
	3.1
	9.508

	40
	2.846
	
	
	
	
	2.846

	41
	2.372
	
	
	
	
	2.372

	42
	2.451
	
	
	
	
	2.451

	43
	16.64
	
	
	
	
	16.64

	44
	7.181
	
	
	
	
	7.181

	45
	2.741
	
	0.67
	
	
	3.411

	46
	1.634
	
	
	
	
	1.634

	47
	1.159
	
	
	
	
	1.159

	48
	1.212
	
	
	
	
	1.212

	49
	1.581
	12.66
	
	
	
	14.241

	50
	1.66
	
	
	
	
	1.66

	Tổng
	354.768
	27.01
	11.59
	2.592
	12.4
	408.7


Kiểm tra 

Qnút = 408,7 (l/s)



1470,75/ 3,6 = 408,54 (l/s)

Vậy ta tính toán Qnút là đúng.

Trong giờ dùng nước nhiều nhất trạm bơm II cung cấp lưu lượng:

QTBII = 5,91% Q ngđ

= 5,91% . 15000

= 886,5  (m3/h)

 =246,25 (l/s).

Đài cung cấp lưu lượng :

QĐ = 0,38% Q ngđ mặt + 0,26%Qngđ ngầm
     = 0,38% . 15000 + 0,26%.10000 

     = 83 (m3/h) = 23,05  (l/s).

3/ Trường hợp có cháy xảy ra trong giờ dùng nước lớn nhất.

Theo tính toán trước có 2 đám cháy xảy ra đồng thời trên địa bàn thị xã, chọn vị trí lấy nước chữa cháy tại các nút:

Nút 6 : qcc = 25 l/s.

Nút 46: qcc = 25 l/s.

Khi đó trạm cấp II cung cấp toàn bộ lưu lượng cả sinh hoạt và chữa cháy.

Qccmax = 246,25 + 50 

         = 296,25 (l/s).

I.4 / tính toán thuỷ lực mạng lưới.

Sử dụng chương trình LOOP để tính toán thuỷ lực mạng lưới.

Trong quá trình tính toán thuỷ lực mạng lưới, do chiều cao xây dựng đài nước ở hai giai đoạn không chênh lệch đáng kể, chiều cao xây dựng đài ở giai đoạn II lớn hơn ở giai đoạnI nên ta sử  dụng chiều cao đài ở giai đoạn II làm chiều cao tính toán đài ở giai đoạn i.

Từ bảng tính toán thủy lực mạng lưới ta có:

ở trường hợp có cháy xảy ra trong giờ dùng nước lớn nhất đoạn ống 11-12 có vận tốc 0,09 m/s, đây là vận tốc có thể xảy ra lắng cặn nhưng do đây là trường hợp có cháy nên ít xảy ra. Khi hết chữa cháy đoạn ống có vận tốc 0,47 m/s đảm bảo yêu cầu.

I.5 / TÍNH TOÁN HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN TỪ TRẠM BƠM II ĐẾN MẠNG LƯỚI VÀ TỪ MẠNG LƯỚI ĐẾN ĐÀI NƯỚC.

1/ Hệ thống vận chuyển từ trạm bơm cấp II đến mạng lưới.

a)Trong giờ dùng nước lớn nhất.

-Để an toàn trong hệ thống vận chuyển ta chọn số ống vận chuyển  m = 2.

- Chiều dài ống vận chuyển L = 300 m.

-Khi không xảy ra sự cố lưu lượng cần vận chuyển là:

Q = Qhmax = 262 (l/s),



  lưu lượng vận chuyển trên một ống:

Q1ô = Q / 2 = 262 / 2

                  = 131 (l/s).

Chọn ống thép D = 400 mm.

                      V = 1,28m/s.

                 1000I= 6,5.

Sức kháng S0 = 0,4365 , với Q (m3/h).

Hệ số điều chỉnh k =1 .

 -Sức kháng của đoạn ống khi làm việc bình thường

S = S0.L . k = 0,4365 . 400 . 1

                 = 147,6.

  -Lưu lượng cần vận chuyển khi có một đoạn ống hỏng:

Qh = 100% Qcn + 70% Qsh
Qcn-tổng lưu lượng nước cấp cho công nghiệp trong giờ dùng nước max.

Qcn = 81,62 (m3/h)

Qsh-tổng lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt trong giờ dùng nước max.

Qsh = 1085,084 (m3/h) = 301,4  (l/s).



  Qh = 81,62 + 0,7 . 301,4

          =175,35  (l/s).

-Sức kháng của hệ thống khi có hư hỏng:

Sh = S. Q2 / Qh 2 = 174,6 . 2622 / 175,352
                        = 390

Để đảm bảo an toàn ta chia tuyến ống trên thành n đoạn.



=(n + 3) / n

   = Sh / S



: hệ số phụ thuộc đoạn ống nối



 (n + 3)/ n = 390/ 174,6

                   = 2,23



 n + 3 = 2,23 . n



 n = 3/ 1,23 = 2,43

Chọn n = 3 đoạn nối.

b) Trường hợp có cháy xảy ra trong giờ dùng nước lớn nhất.

-Lưu lượng cần vận chuyển khi có hư hỏng

Qh = 100% Qcn + 70% Qsh + Qcc
                                 = 81,62 + 0,7 . 301,4 + 70 - 70%.6.03.10000/ 3,6 . 100 

                                 = 245,35 (l/s)

-Khi không có sự cố lưu lượng cần vận chuyển là: 

Q = Qhmax + Qcc
                                = 262 + 50 = 312  (l/s).



 lưu lượng vận chuyển trên một ống 

Q1ô = Q / 2 = 312 / 2 

                 = 156  (l/s).

Sử dụng ống thép D 350 tra ra V = 1,63 (m/s) 

                                            S0= 0,4365,  k = 1.

-Sức kháng khi hệ thống làm việc bình thường

S = S0. L . k = 0,4365 . 350 . 1

               = 174,6 .

-Sức kháng của hệ thống khi có hư hỏng:

Sh = S. Q2 / Qh 2 

    = 174,6.3122 / 245,352
                               =319,7 .

Để đảm bảo an toàn ta chia tuyến ống trên thành n đoạn.

 

=(n + 3) / n

    = Sh / S



: hệ số phụ thuộc đoạn ống nối



 (n + 3)/ n = 319,7 / 174,6

                   = 1,86



 n + 3 = 1,86 . n



 n = 3/ 0,86  = 3,42

Chọn n = 3 đoạn nối.

Vậy chia tuyến ống thành n = 3 đoạn ống nối là đảm bảo cho cả hai trường hợp.

2 / Hệ thống vận chuyển từ mạng lưới đến đài nước.

-Lưu lượng vận chuyển trong giờ vận chuyển lên đài lớn nhất

Qv = 0,86% Qngđ mặt + 0,98%Qngđ ngầm .

-Lưu lượng vận chuyển trong giờ nước ra đài nhiều nhất

Qr = 1,23% Qngđ mặt= + 1,43%Qngđ ngầm  .

Lấy lưu lượng tính toán là

                         Q = Qv= 1,23% . 15000 /100 +1,43.10000/ 100 

                                   =327,5  (m3/h)

                                   =90,97  (l/s).

-Chọn ống vận chuyển là ống thép D 150 V= 1,2  (m/s), 

                                                   1000I = 7,03

Chiều dài ống vận chuyển L = 150 (m)



 Tổn thất trên đường ống vận chuyển

hđ = i . L = 7,03 . 150 / 1000 = 1,059  (m).

CHƯƠNG II.

THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC GIAI ĐOẠN II.

<  2010 - 2020. >

iI.1/ vạch tuyến mạng lưới cấp nước.

1)  Cơ sở vạch tuyến.

-Tương tự như giai đoạn I và để đáp ứng nhu cầu phát triển , theo tài liệu quy hoạch ở giai đoạn II ta mở rộng mạng lưới về phía Bắc và Nam thị xã. Do nhu cầu dùng nước tăng gấp đôi nên trạm xử lý phải tăng gấp đôi công suất, ta chỉ cần xây dựng thêm các đơn nguyên. Chi tiết tính toán mở rộng sẽ được trình bày ở phần sau.

2)  Vạch tuyến.

Trên cơ sở đã nêu ở trên ta tiến hành vạch tuyến mạng lưới.

   + Trạm xử lý vẫn nằm ở vị trí cũ.

+ Công trình thu nước và trạm bơm cấp I không thay đổi vị trí.

+ Mạng lưới thiết kế thêm các vòng để cấp nước cho khu vự mở rộng.

+ Hạn chế đường ống đi qua sông và đường sắt cũng như các trở ngại khác. Trường hợp bắt buộc phải qua sông thiết kế đi dưới gầm cầu, dùng bản mã neo vào gầm cầu, qua đường sắt phải gia cố tránh ảnh hưởng tới đường ống.

II.2/ xác định các trường hợp tính toán cần thiết.

Do mạng lưới có đài không có thay đổi vị trí vẫn ở giữa, gần với trạm bơm cấp II nên không hình thành biên giới cấp nước, vì vậy ta phải tính cho hai trường hợp:

+ Tính cho giờ dùng nước lớn nhất, là trường hợp tính toán cơ bản.

+ Kiểm tra đảm bảo dập tắt các đám cháy trong giờ dùng nước lớn nhất.

I.3/       xác định chiều dài tính toán,

lưu lượng dọc đường của các đoạn ống, 

lập sơ đồ tính toán cho các trường hợp.

1)  Xác định chiều dài tính toán.

Theo sơ đồ mạng lưới đã vạch và các khu vực xây dựng ta xác định hệ số phục vụ của mỗi đoạn ống.

Chiều dài tính toán của các đoạn ống được tính theo công thức:

LTT = LTH . m   (m) 

Trong đó : LTT là chiều dài tính toán của đoạn ống (m).

 LTH là chiều dài thực của đoạn ống (m).

m: hệ số phục vụ của đoạn ống.

   -Khi đoạn ống phục vụ một phía m = 0,5.

   -Khi đoạn ống phục vụ hai phía m = 1.

   -Khi đoạn ống qua sông m = 0.

Kết quả tính toán ghi trong bảng:

	BẢNG XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀI TÍNH TOÁN DOẠN ỐNG (2020)

	ST
	Đoạn ống
	Chiều dài
	Khu vực I
	Khu vực II

	
	
	(m)
	m
	Ltt (m)
	m
	Ltt (m)

	1
	1-2
	400
	0,5
	200
	0,5
	200

	2
	3-2
	320
	
	
	1
	320

	3
	4-3
	450
	
	
	1
	450

	4
	5-4
	300
	
	
	1
	300

	5
	6-5
	300
	
	
	1
	300

	6
	7-6
	330
	
	
	1
	330

	7
	8-7
	380
	
	
	1
	380

	8
	20-8
	230
	
	230
	
	

	9
	20-5
	380
	1
	380
	
	

	10
	18-4
	300
	1
	300
	
	

	11
	18-19
	100
	1
	100
	
	

	12
	19-20
	320
	0,5
	160
	
	

	13
	17-18
	320
	0,5
	160
	0,5
	160

	14
	17-3
	280
	1
	280
	
	

	15
	17-16
	250
	0,5
	125
	0,5
	125

	16
	16-15
	200
	0,5
	100
	0,5
	100

	17
	15-2
	280
	0,5
	160
	0,5
	160

	18
	1-49
	400
	
	
	1
	400

	19
	1-44
	400
	0,5
	200
	0,5
	200

	20
	44-45
	400
	1
	400
	
	

	21
	45-46
	400
	
	
	1
	400

	22
	46-47
	220
	
	
	1
	220

	23
	43-48
	220
	1
	220
	
	

	24
	45-48
	240
	
	
	1
	240

	25
	44-43
	330
	0,5
	165
	0,5
	165

	26
	31-32
	430
	
	
	1
	430

	27
	32-33
	680
	
	
	1
	680

	28
	33-34
	480
	
	
	1
	480

	29
	34-35
	200
	
	
	1
	200

	30
	35-42
	150
	
	
	1
	150

	31
	42-38
	350
	
	
	1
	350

	32
	38-39
	80
	0,5
	40
	0,5
	40

	33
	39-40
	450
	
	
	1
	450

	34
	40-41
	200
	
	
	1
	200

	35
	41-43
	700
	
	
	1
	700

	36
	40-42
	430
	
	
	1
	430

	37
	17-10
	380
	1
	380
	
	

	38
	21-9
	100
	1
	100
	
	

	39
	21-22
	230
	1
	230
	
	

	40
	22-25
	350
	1
	350
	
	

	41
	25-24
	200
	1
	200
	
	

	42
	23-24
	200
	1
	200
	
	

	43
	21-23
	250
	1
	250
	
	

	44
	24-26
	100
	1
	100
	
	

	45
	26-27
	430
	1
	430
	
	

	46
	27-28
	180
	1
	180
	
	

	47
	24-28
	380
	1
	380
	
	

	48
	29-11
	200
	1
	200
	
	

	49
	29-37
	200
	1
	200
	
	

	50
	37-39
	320
	1
	320
	
	

	51
	35-36
	300
	0,5
	150
	0,5
	150

	52
	36-38
	230
	0,5
	115
	0,5
	115

	53
	30-36
	200
	1
	200
	
	

	54
	31-35
	200
	0,5
	100
	0,5
	100

	55
	30-31
	250
	1
	250
	
	

	56
	30-29
	250
	1
	250
	
	

	57
	14-1
	430
	1
	430
	
	

	58
	14-13
	400
	1
	400
	
	

	59
	13-43
	330
	1
	330
	
	

	60
	13-12
	160
	1
	160
	
	

	61
	16-12
	100
	1
	100
	
	

	62
	15-14
	180
	1
	180
	
	

	63
	19-9
	280
	1
	280
	
	

	64
	9-8
	380
	1
	380
	
	

	65
	49-50
	200
	
	
	1
	200

	66
	43-48
	400
	
	
	1
	400

	67
	44-14
	200
	1
	200
	
	

	68
	11-26
	120
	
	
	
	

	69
	10-9
	320
	1
	320
	
	

	70
	30-43
	120
	
	
	1
	120

	71
	11-12
	120
	1
	120
	
	

	72
	10-11
	320
	1
	320
	
	

	73
	50-2
	430
	
	
	1
	430

	74
	6-54
	600
	
	
	1
	600

	75
	54-55
	200
	
	
	1
	200

	76
	55-56
	400
	
	
	1
	400

	77
	55-7
	200
	
	
	1
	200

	78
	7-56
	400
	
	
	1
	400

	79
	56-57
	350
	
	
	1
	350

	80
	57-58
	500
	
	
	1
	500

	81
	58-22
	200
	
	
	1
	200

	82
	8-57
	400
	
	
	1
	400


2/ Lập sơ đồ tính toán cho gìơ dùng nước lớn nhất.

-Theo bảng tổng hợp lưu lượng giờ dùng nước nhiều nhất là từ 16-17h.

Lưu lượng đơn vị dọc đường tính theo công thức:

qiđv=

 + qcđv.

Trong đó: - qiđv lưu lượng dọc đường của khu vực i

   -QmaxShi lưu lượng lớn nhất của khu vực i có kể đến hệ số                a = 1,1.
   -

Ltti tổng chiều dài tính toán của khu vực i

- qcđv.lưu lượng dọc đường phân phối đều cho các khu vực.

qcđv =

  (l/s)

-

Qtt tổng lưu lượng tưới

      

Qtt =  24  (m3/ h).

              = 6,67  (l/s)

-Qdp lưu lượng nước dự phòng

Qdp = 2658,547 - 2311,78

      =346,767  (m3/ h).

      =96,32  (l/s).

  

  qcđv = 
[image: image27.wmf]13325

11145

96,32

 

+

 

6,67

+


                                =0,0042  (l/s-m).

Vậy lưu lượng dọc đường của khu vực I:

qIdv =
[image: image28.wmf]11145

 

.

 

3,6

1,1

  

.

  

1316,25

 + 0,0042

      = 0,0407 (l/s-m)

      Lưu lượng dọc đường của khu vực II:

  qIIdv =
[image: image29.wmf] 

13325

 

.

 

3,6

1,1

 

.

 

368,55

 + 0,0042

     = 0,0126  (l/s-m)

Từ đó ta tính được lưu lượng dọc đường cho các đoạn ống theo công thức:

         Qidd = qidv . Litt  (l/s).

BẢNG TÍNH LƯU LƯỢNG DỌC ĐƯỜNG 

 C0HO CÁC ĐOẠN ỐNG GIAI ĐOẠN II.

	Đoạn ống
	Khu vực I
	Khu vự II

	
	Ltt (m)
	Qđv
	Qdđ
	Ltt (m)
	Qđv
	Qdđ

	1-2
	200
	0.0407
	8.13
	200
	0.0126
	2.53

	3-2
	
	
	
	320
	0.0126
	4.04

	4-3
	
	
	
	450
	0.0126
	5.69

	5-4
	
	
	
	300
	0.0126
	3.79

	6-5
	
	
	
	300
	0.0126
	3.79

	7-6
	
	
	
	330
	0.0126
	4.17

	8-7
	
	
	
	380
	0.0126
	4.8

	20-8
	230
	0.0407
	9.35
	
	
	

	20-5
	380
	0.0407
	15.5
	
	
	

	18-4
	300
	0.0407
	12.2
	
	
	

	18-19
	100
	0.0407
	4.07
	
	
	

	19-20
	160
	0.0407
	6.51
	
	
	

	17-18
	160
	0.0407
	6.51
	160
	0.0126
	2.02

	17-3
	280
	0.0407
	11.4
	
	
	

	17-16
	125
	0.0407
	5.08
	125
	0.0126
	1.58

	16-15
	100
	0.0407
	4.07
	100
	0.0126
	1.26

	15-2
	160
	0.0407
	6.51
	160
	0.0126
	2.02

	1-49
	
	
	
	400
	0.0126
	5.06

	1-44
	200
	0.0407
	8.13
	200
	0.0126
	2.53

	44-45
	400
	0.0407
	16.3
	
	
	

	45-46
	
	
	
	400
	0.0126
	5.06

	46-47
	
	
	
	220
	0.0126
	2.78

	43-48
	220
	0.0407
	8.95
	
	
	

	45-48
	
	
	
	240
	0.0126
	3.03

	44-43
	165
	0.0407
	6.71
	165
	0.0126
	2.09

	31-32
	
	
	
	430
	0.0126
	5.43

	32-33
	
	
	
	680
	0.0126
	8.59

	33-34
	
	
	
	480
	0.0126
	6.07

	34-35
	
	
	
	200
	0.0126
	2.53

	35-42
	
	
	
	150
	0.0126
	1.9

	42-38
	
	
	
	350
	0.0126
	4.42

	38-39
	40
	0.0407
	1.63
	40
	0.0126
	0.51

	39-40
	
	
	
	450
	0.0126
	5.69

	40-41
	
	
	
	200
	0.0126
	2.53

	41-43
	
	
	
	700
	0.0126
	8.85

	40-42
	
	
	
	430
	0.0126
	5.43

	17-10
	380
	0.0407
	15.5
	
	
	

	21-9
	100
	0.0407
	4.07
	
	
	

	21-22
	230
	0.0407
	9.35
	
	
	

	22-25
	350
	0.0407
	14.2
	
	
	

	25-24
	200
	0.0407
	8.13
	
	
	

	23-24
	200
	0.0407
	8.13
	
	
	

	21-23
	250
	0.0407
	10.2
	
	
	

	24-26
	100
	0.0407
	4.07
	
	
	

	26-27
	430
	0.0407
	17.5
	
	
	

	27-28
	180
	0.0407
	7.32
	
	
	

	24-28
	380
	0.0407
	15.5
	
	
	

	29-11
	200
	0.0407
	8.13
	
	
	

	29-37
	200
	0.0407
	8.13
	
	
	

	37-39
	320
	0.0407
	13
	
	
	

	35-36
	150
	0.0407
	6.1
	150
	0.0126
	1.9

	36-38
	115
	0.0407
	4.68
	115
	0.0126
	1.45

	30-36
	200
	0.0407
	8.13
	
	
	

	31-35
	100
	0.0407
	4.07
	100
	0.0126
	1.26

	30-31
	250
	0.0407
	10.2
	
	
	

	30-29
	250
	0.0407
	10.2
	
	
	

	14-1
	430
	0.0407
	17.5
	
	
	

	14-13
	400
	0.0407
	16.3
	
	
	

	13-43
	330
	0.0407
	13.4
	
	
	

	13-12
	160
	0.0407
	6.51
	
	
	

	16-12
	100
	0.0407
	4.07
	
	
	

	15-14
	180
	0.0407
	7.32
	
	
	

	19-9
	280
	0.0407
	11.4
	
	
	

	9-8
	380
	0.0407
	15.5
	
	
	

	49-50
	
	
	
	200
	0.0126
	2.53

	43-48
	
	
	
	400
	0.0126
	5.06

	44-14
	200
	0.0407
	8.13
	
	
	

	11-26
	120
	0.0407
	4.88
	
	
	

	10-9
	320
	0.0407
	13
	
	
	

	30-43
	
	
	
	120
	0.0126
	1.52

	11-12
	120
	0.0407
	4.88
	
	
	

	10-11
	320
	0.0407
	13
	
	
	

	50-2
	
	
	
	430
	0.0126
	5.43

	6-54
	
	
	
	600
	0.0126
	7.58

	54-55
	
	
	
	200
	0.0126
	2.53

	55-56
	
	
	
	400
	0.0126
	5.06

	55-7
	
	
	
	200
	0.0126
	2.53

	7-56
	
	
	
	400
	0.0126
	5.06

	56-57
	
	
	
	350
	0.0126
	4.42

	57-58
	
	
	
	500
	0.0126
	6.32

	58-22
	
	
	
	200
	0.0126
	2.53


	8-57
	
	
	
	400
	0.0126
	5.06

	


-Dựa trên tài liệu quy hoạch giai đoạn II ta đưa lưu lượng cấp nước cho các điểm lấy nước tập trung như trường học, bệnh viện, xí nghiệp, khu công cộng vào các nút.

* Theo quy hoạch và tính toán năm 2020 toàn thị xã Lạng Sơn có 19 trường lấy nước với lưu lượng 0,85 l/s.

* 2 khu công nghiệp lấy nước với lưu lượng 30,1l/s ( khu công nghiệp 3 ca) và 50,3 l/s (khu công nghiệp 2 ca).

* 3 bệnh viện lấy nước với lưu lượng 2,69 l/s cho mỗi bệnh viện.

* 4 khu công cộng lấy nước với lưu lượng 4,7 l/s.

Từ đó ta có bảng sau:

	BẢNG PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG CÁC KHU CÔNG CỘNG (NĂM 2020)

	STT
	tên công trình
	lưu lượng lấy ra (l/s)
	điểm lấy nước

	1
	Khu C. nghiệp 1
	30.1
	49

	2
	Khu C. nghiệp 2
	50.3
	8

	3
	Bệnh viện 1
	1.34
	17

	4
	Bệnh viện 2
	1.34
	7

	5
	Bệnh viện 3
	1.34
	35

	6
	Trường học 1
	0.85
	99

	7
	Trường học 2
	0.85
	36

	8
	Trường học 3
	0.85
	25

	9
	Trường học 4
	0.85
	6

	10
	Trường học 5
	0.85
	18

	11
	Trường học 6
	0.85
	14

	12
	Trường học 7
	0.85
	21

	13
	Trường học 8
	0.85
	45

	14
	Trường học 9
	0.85
	28

	15
	Trường học 10
	0.85
	2

	16
	Trường học 11
	0.85
	24

	17
	Trường học 12
	0.85
	8

	18
	Trường học 13
	0.85
	11

	19
	Trường học 14
	0.85
	19

	20
	Trường học 15
	0.85
	16

	21
	Trường học 16
	0.85
	22

	22
	Trường học 17
	0.85
	14

	23
	Trường học 18
	0.85
	26

	24
	Trường học 19
	0.85
	30

	25
	Khu công cộng 1
	4.7
	39

	26
	Khu công cộng 2
	4.7
	25

	27
	Khu công cộng 3
	4.7
	32

	28
	Khu công cộng 4
	4.7
	33


Quy lưu lượng dọc đường về lưu lượng nút theo công thức:

qnút = Qddi / 2 (l/s)

qnút : lưu lượng dọc đường của đoạn ống I (l/s).

Lưu lượng tính toán tại nút i (l/s)

Qitt = qnút + qtt  (l/s)

qtt lưu lượng tập trung  (l/s).

	BẢNG TÍNH LƯU LƯỢNG TẠI CÁC NÚT

	Nút
	L.L.D.Đ  (l/s)  
	Lưu lượng tập trung
	Lưu lượng nút(l/s)

	
	
	Công nghiệp 
	Trường học 
	Bệnh viện 
	Công cộng
	

	1
	23.32
	
	
	
	
	23.32

	2
	16.47
	
	0.85
	
	
	17.32

	3
	6.091
	
	
	
	
	6.091

	4
	6.091
	
	
	
	
	6.091

	5
	5.685
	
	
	
	
	5.685

	6
	7.135
	
	0.85
	
	
	7.985

	7
	7.6
	
	
	1.34
	
	8.94

	8
	14.01
	50.3
	0.85
	
	
	65.16

	9
	24.53
	
	0.85
	
	
	25.38

	10
	26.1
	
	
	
	
	30.8

	11
	17.33
	
	0.85
	
	
	18.18

	12
	8.55
	
	
	
	
	8.55

	13
	31.73
	
	
	
	
	31.73

	14
	22.73
	
	1.7
	
	
	24.43

	15
	10.84
	
	
	
	
	10.84

	16
	8.63
	
	0.85
	
	
	9.48

	17
	18.28
	
	
	1.34
	
	19.62

	18
	7.705
	
	0.85
	
	
	8.555

	19
	12.27
	
	0.85
	
	
	13.12

	20
	10.01
	
	
	
	
	10.01

	21
	13.05
	
	0.85
	
	
	13.9

	22
	14.21
	
	0.85
	
	
	15.06

	23
	10.13
	
	
	
	
	10.13

	24
	19.8
	
	0.85
	
	
	20.65

	25
	12.38
	
	0.85
	
	4.7
	13.23

	26
	14.63
	
	0.85
	
	
	15.48

	27
	13.73
	
	
	
	
	13.73

	28
	12.6
	
	0.85
	
	
	13.45

	29
	17.33
	
	
	
	
	17.33

	30
	16.33
	
	0.85
	
	
	17.18

	31
	10.95
	
	
	
	
	10.95

	32
	6.445
	
	
	
	4.7
	11.145

	33
	6.734
	
	
	
	4.7
	11.434

	34
	3.944
	
	
	
	
	3.944

	35
	9.105
	
	
	1.34
	
	10.445

	36
	12.58
	
	0.85
	
	
	13.43

	37
	11.7
	
	
	
	
	11.7

	38
	6.417
	
	
	
	
	6.417

	39
	10.94
	
	
	
	4.7
	15.64

	40
	6.265
	
	
	
	
	6.265

	41
	5.22
	
	
	
	
	5.22

	42
	14.4
	
	
	
	
	14.4

	43
	48.86
	
	
	
	
	48.86

	44
	12.65
	
	
	
	
	12.65

	45
	6.032
	
	0.85
	
	
	6.882

	46
	3.596
	
	
	
	
	3.596

	47
	2.67
	
	
	
	
	2.67

	48
	2.67
	
	
	
	
	2.67

	49
	3.48
	30.1
	
	
	
	33.58

	50
	7.31
	
	
	
	
	7.31

	54
	5.8
	
	
	
	
	5.8

	55
	2.32
	
	
	
	
	2.32

	56
	6.67
	
	
	
	
	6.67

	57
	7.25
	
	
	
	
	7.25

	58
	4.06
	
	
	
	
	4.06

	Tổng
	647.365
	80.4
	16.15
	4.02
	18.8
	740.635


Kiểm tra 

Qnút = 727,23 (l/s)



2619,37 / 3,6 = 727,6 (l/s)

Vậy ta tính toán Qnút là đúng.




Trong giờ dùng nước nhiều nhất trạm bơm II cung cấp lưu lượng:

QTBII = 5,818% Q ngđ

= 5,818% . 41600

= 672,42 (l/s).

Đài cung cấp lưu lượng :

QĐ = 0,481% Q ngđ

     = 0,481% . 41600

     = 55,58  (l/s).

3/ Trường hợp có cháy xảy ra trong giờ dùng nước lớn nhất.

Theo tính toán trước có 2 đám cháy xảy ra đồng thời trên địa bàn thị xã, chọn vị trí lấy nước chữa cháy tại các nút:

Nút 31: qcc = 35 l/s.

Nút 34: qcc = 35 l/s.

Nút 24: qcc = 30 l/s

Khi đó trạm cấp II cung cấp toàn bộ lưu lượng cả sinh hoạt và chữa cháy.

Qccmax = 672,42 + 55,58 + 100 

         = 828,00 (l/s).

I.4 / tính toán thuỷ lực mạng lưới.

Sử dụng chương trình LOOP để tính toán thuỷ lực mạng lưới.

II.5 / TÍNH TOÁN HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN TỪ TRẠM BƠM II ĐẾN MẠNG LƯỚI VÀ 

TỪ MẠNG LƯỚI ĐẾN ĐÀI NƯỚC.

1/ Hệ thống vận chuyển từ trạm bơm cấp II đến mạng lưới.

a)Trong giờ dùng nước lớn nhất.

- Giữ nguyên hệ thống với m = 2, D400, chiều dài ống vận chuyển L = 300 m.

-Khi không xảy ra sự cố lưu lượng cần vận chuyển là:

Q = Qhmax = 672,42 (l/s),



  lưu lượng vận chuyển trên một ống:

Q1ô = Q / 2 = 672,42 / 2

                  = 336,21 (l/s).

Với ống thép D = 400 mm.

Sức kháng S0 = 0,2062 , với Q (m3/h).

Hệ số điều chỉnh k =1 .

 -Sức kháng của đoạn ống khi làm việc bình thường

S = S0.L . k = 0,2062 . 300 . 1

                 = 61,86.

  -Lưu lượng cần vận chuyển khi có một đoạn ống hỏng:

Qh = 100% Qcn + 70% Qsh
Qcn-tổng lưu lượng nước cấp cho công nghiệp trong giờ dùng nước lớn nhất giai đoạn II.

Qcn = 60,37 + 135,83 

      = 196,2 (m3/h)

      = 54,5  (l/s).

Qsh-tổng lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt trong giờ dùng nước max.

Qsh = 1636,95 (m3/h) = 454,708  (l/s).



  Qh = 54,5 + 0,7 . 454,708

          = 372,8  (l/s).

-Sức kháng của hệ thống khi có hư hỏng:

Sh = S. Q2 / Qh 2 = 61,86 . 672,422 / 372,82
                        =201,25

Để đảm bảo an toàn ta chia tuyến ống trên thành n đoạn.



=(n + 3) / n

   = Sh / S



: hệ số phụ thuộc đoạn ống nối



 (n + 3)/ n = 201,25 / 61,86

                   = 3,25



 n + 3 = 3,25 . n



 n = 3/ 2,25 = 1,3

Chọn n = 2 đoạn nối để tận dụng hiện trạng giai đoạn I.

b) Trường hợp có cháy xảy ra trong giờ dùng nước lớn nhất.

-Lưu lượng cần vận chuyển khi có hư hỏng

Qh = 100% Qcn + 70% Qsh + Qcc
                                 = 54,5 + 0,7 . 454,708 + 100

                                 = 472,8  (l/s)

-Khi không có sự cố lưu lượng cần vận chuyển là: 

Q = Qhmax + Qcc
                                = 828  (l/s).



 lưu lượng vận chuyển trên một ống 

Q1ô = Q / 2 = 828 / 2 

                 =414  (l/s).

Với ống thép D400 

 S0= 0,2062, k = 1.

-Sức kháng khi hệ thống làm việc bình thường

S = S0. L . k = 0,2062 . 300 . 1

               =61,86.

   -Sức kháng của hệ thống khi có hư hỏng:

Sh = S. Q2 / Qh 2 

    = 61,86 . 8282 / 472,82
                               = 189,72.

Để đảm bảo an toàn ta chia tuyến ống trên thành n đoạn.

 

=(n + 3) / n

    = Sh / S



: hệ số phụ thuộc đoạn ống nối



 (n + 3)/ n = 189,72 / 61,86

                   = 3,01



 n + 3 = 3,01 . n



 n = 3/ 2,01 = 1,49

Chọn n = 2 đoạn nối.

So sánh với giai đoạn I, vậy chia tuyến ống thành n = 2 đoạn ống nối là đảm bảo cho cả hai giai đoạn.

2 / Hệ thống vận chuyển từ mạng lưới đến đài nước.

-Lưu lượng vận chuyển trong giờ dùng nước lớn nhất

Q = 0,481% Qngđ.

= 0,481% . 41600

= 200,096  (m3/h).

= 55,5  (l/s).

-Với ống vận chuyển là ống thép D 250 

V= 1,045  (m/s), 

                                                   1000 I = 6,88 

Chiều dài ống vận chuyển L = 300 (m)



 Tổn thất trên đường ống vận chuyển

hđ = i . L = 6,88 . 300 / 1000 = 2,064  (m)

CHƯƠNG III.

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ CÔNG SUẤT 15.000m3/ngđ.

A.PHƯƠNG ÁN I

I/ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGUỒN, LỰA CHỌN DÂY CHUYỀN      CÔNG NGHỆ.

I.1/ Xác định các chỉ tiêu còn thiếu của nước nguồn.

a) Tổng hàm lượng muối được tính theo công thức:

           P(

Me+(

Ae-+0,5((HCO
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3

((0,13((SiO
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2

3

((1,4
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+

2
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 (mg/l)

Trong đó:

- 

Me+ là tổng ion dương trừ (Fe2+( 

- 

Ae- là tổng ion âm trừ (HCO3-(


Me+ = MNH
[image: image33.wmf]+

4

 + MCa
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 + MNa
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             ( 1 + 42,03 +69 +24 =136,03  (mg/l)

    

Ae-  ( MNO
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 + MNO
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             = 0 + 0,5 +98 + 82 = 180,5(mg/l)
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]

-

3

HCO


= 86;
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]

-

2

3

SiO


= 0,2;
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]

+

2

Fe


= 0,18;

( P ( 136,03 + 180,5 + 0,5.86 + 0,13.0,2 + 1,4.0,18

       = 359,8(mg/l)

b) Xác định lượng CO2 tự do có trong nước nguồn: 

 Xác định theo biểu đồ Langlier với các số liệu:

+ P ( 359,8 (mg/l)

+ to ( 21oC

+ pH ( 7,5

+ kio ( 1,41(mgđl/l)

Tra biểu đồ xác định hàm lượng CO2 tự do trong nước  ta xác định được hàm lượng (CO2( là 2,3 (mg/l).

I.2/ Đánh giá chất lượng nước nguồn.

-Kiểm tra mức độ chính xác của các chỉ tiêu:

+Độ kiềm toàn phần:

ktp ( 
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      (  1,41(mg/l)

+Độ cứng toàn phần:

            Gtp  (  
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     (  
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     ( 4,1(mg/l)

Như vậy các chỉ tiêu tính toán là chính xác.

Sơ bộ đánh giá chất lượng nước nguồn:

· Độ màu : M = 10 ( chỉ tiêu cho phép)

· Hàm lượng cặn : Cmin = 7 (mg/l) > 3 (mg/l)(chỉ tiêu)

· Độ pH = 7,5 thuộc vùng cho phép 6,5- 8,5

· Độ cứng toàn phần = 4,1(odH) < 12 ( chỉ tiêu cho phép)

· 
[image: image50.wmf][

]

3

NH

 = 1 > 0 (chỉ tiêu giới hạn)

· 
[image: image51.wmf][

]

+

2

Mg

 =24 mg/l lớn hơn rất nhiều so với chỉ  tiêu

· 
[image: image52.wmf][

]

+

2

Fe

 = 0,16 mg/l < 0,3 mg/l ( chỉ tiêu giới hạn)

· Chỉ số Ecoli = 80 con/l > 60 con/l (chỉ tiêu)

Vậy nguồn nước ở đây không thể đưa trực tiếp vào cho sinh hoạt nên cần phải xử lý nhằm giảm bớt độ màu và hàm lượng cặn cũng như có biện pháp khử trùng diệt vi khuẩn có trong nước

I.3/ Tính toán  lượng hoá chất đưa vào.

a-Hàm lượng phèn:
Theo số liệu khảo sát (đã trình bày ỏ phần trước) hàm lượng cặn dao động trong khoảng 7-10mg/l. Tuy nhiên những thời điểm hàm lượng cặn lên đến 10mg/l là vào các thời điểm lũ lụt, xảy ra rất ít. Sau lũ hàm lượng cặn lại giảm xuống rất nhanh do đó ta không thể lấy hàm lượng cặn C = 10 mg/l là số liệu để tính toán được vì sẽ rất tốn kém về kinh tế mà không đem lại hiệu quả cao. Ta chỉ tính toán xử lý ở hàm lượng cặn ở mức độ trung bình là C = 8 mg/l


-Từ hàm lượng cặn C = 250 mg/l tra bảng VI-3 TCN 33- 85 ta có hàm lượng phèn cần đưa vào để xử lý là L1 = 25 mg/l

· Theo độ màu M = 10. Ta có L2 = 2
[image: image53.wmf]M

 =
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.2 = 12,65 (mg/l)

Ta lấy giá trị lớn nhất Lp = 25 (mg/l) để tính toán
b- Xác định mức độ kiềm hoá:
 Lượng vôi đưa vào để kiềm hoá theo công thức:

lv ( 28
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Trong đó:

         + 1 : là độ kiềm dự phòng của nước

+ Lp : là lượng phèn cần đưa vào để keo tụ,Lp ( 25 mg/l.

+ L : là đương lượng phèn , dùng phèn nhôm Al2(SO)3, 

                                                          L ( 57 mg/l.

+Kio: là độ kiềm ban đầu của nước nguồn, Kio ( 1,41mgđl/ l.



 lv ( 28
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lv ( 0,8 (mgcao/l).

c-Kiểm tra sự ổn định của nước sau khi keo tụ bằng phèn.

Sau khi cho phèn vào độ kiềm và độ pH đều giảm, nên nước có thể có khả năng sẽ có tính xâm thực. Vì vậy ta cần kiểm tra lại chỉ số ổn định I của nước theo công thức sau:

I ( pH* - pHs
Trong đó:

+ pH* là độ pH của nước sau khi đưa phèn vào.

pH* xác định theo Kio*,CO2* là độ kiềm và hàm lượng CO2 của nước sau khi cho phèn vào.

Ki* ( 


Ki*=
[image: image57.wmf]57

25

1,41

-


Ki* ( 0,97 (mgđl/l)

   CO2* ( CO20 ( 44 . 


Tra biểu đồ Langlier với  Ki* ( 0,97 (mgđl/l)

                                 CO2*( 21,6 (mg/l)

                      t0 ( 21 oC

                       p ( 359,8 (mg/l)

        Ta xác định được pH* ( 6,3.

- pHs :độ pH của nước ở trạng thái cân bằng bão hoà CaCO3 sau khi keo tụ .

pHs ( f1(t0) ( f2(Ca2+) ( f3(Ki*) ( f4(p ).

Trong đó:

+f1(t0) là hàm số của nhiệt độ nước

+f2(Ca2+) là hàm số của nồng độ ion Ca2+
+f3(Ki*) là hàm số của độ kiềm Ki*

+f4(p)là hàm số của tổng hàm lượng muối P.

Tra biểu đồ Langlier ta được:

+ f1(t0) ( 2,1

+ f2(Ca2+) ( 1,16.

+ f3(Ki*) ( 0,97

+f4(p) ( 8,83

( pHs ( 2,1 - 1,6  - 0,97+ 8,83 ( 8,36.

(  I ( pH* - pHs ( 6,3 - 8,36 

    I ( -2,06.

( 

 ( 0,5  nên nước không ổn định và cần phải kiềm hoá.

-Vì pH* < pHs <8,4. Ta có công thức tính toán hàm lượng vôi đưa vào để kiềm hoá xác định như sau:

LV ( 28.. K*i (mg/l)

Trong đó :  K*i là các hệ số tra biểu đồ 

= 0,1; K*i = 0,97


[image: image58.wmf]Þ


Lv = 28.0,1.0,97 = 2,72 (mg/l)

Lượng vôi này  được đưa vào để ổn định nước trước dây chuyền công nghệ xử lý. 

I.4/ Hàm lượng cặn lớn nhất sau khi đưa hoá chất vào.

Hàm lượng cặn lớn nhất sau khi đưa hoá chất vào được tính theo công thức:

Cmax ( C0max ( 0,25 . M ( Kp.Lp ( Lv (mg/l)

Trong đó: 

+ C0max: là hàm lượng cặn ban đầu trong nước 

                                         C0max = 8 mg/l.

+ M : là độ màu của nước nguồn , M (10 (Co/ pt)

+ Kp: là hệ số ứng với loại phèn, với phèn không sạch, Kp ( 1.

+ Lp: là liều lượng lượng phèn đưa vào Lp ( 25 mg/l.

+ Lv: là liều lượng vôi đưa vào Lv ( 2,72 (mg/l).

( Cmax ( 8 + 0,25 . 10 + 1 .25 + 2,72

             ( Cmax ( 38,22 (mg/l)

I.5/ Xác định clo hoá sơ bộ.

Liều lượng clo để clo hoá sơ bộ:

Lcl = 6 . [NH
[image: image59.wmf]+

4

] + 1,5 . [NO2-] + 3

      = 6 . 1 + 1,5 . 0 + 3

      = 9(mg/l). 

Clo hoá sơ bộ thực hiện trước quá trình xử lý để đảm bảo yêu cầu vệ sinh cho các công trình trong dây chuyền công nghệ xử lý.

I.6/ Lựa chọn dây chuyền công nghệ:
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Nhận xét:

-Ưu điểm : quy trình xử lý đơn giản do việc sử dụng bể lọc tiếp xúc, kết cấu công trình gọn, thi công dễ dàng, việc vận hành không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, diện tích xây dựng nhỏ.

· Nhược điểm : tốc độ lọc của bể lọc tiếp xúc chậm nên số lượng bể lọc tiếp xúc sẽ lớn.

Kết luận :

Sơ đồ dây chuyền công nghệ đưa ra là hợp lý. Tuy nhiên, cần lưu ý vào việc vận hành bể lọc tiếp xúc cũng như các yêu cầu kĩ thuật với các công trình khác trong dây chuyền công nghệ.

II/ TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH TRONG DÂY CHUYỀN.

1/ Công trình hoà phèn và chuẩn bị phèn công tác.

Với công suất Q = 55.000 m3/ ngđ ta sử dụng hoà trộn phèn bằng cơ giới kết hợp khí nén.

a) Sơ đồtính toán:

Phèn được pha đều vào nước với liều lượng chính xác trong thời gian ngắn nhất.Sau khi đã thành dung dịch được bơm định lượng đưa vào bể trộn đứng

      

b.Tính toán

(Dung tích bể hoà trộn phèn
- Theo 6.21- 20 TCN 33-85 ,dung tích bể hoà trộn phèn được tính theo công thức:

                          Wh ( 

  (m3)

Trong đó:

+ Q: là lưu lượng nước xử lý.

   Q( 55000 (m3/ngđ) ( 2291,7 (m3/h).

+ LP :là liều lượng phèn, LP ( 25 (mg/l).

+ n: là thời gian giữa hai lần hoà phèn, 

   với Q( 55000 (m3/ngđ) 

 n ( 12 (h).

+ (: là tỷ trọng của dung dịch phèn ( ( 1 (t/m3).

+ bn: là nồng độ dung dịch,bn ( 20%. 



 wh ( 
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 ( 3,44 (m3)
Chọn 2 bể hoà phèn mỗi bể có dung tích là: WH =1,72 (m3).

-Chiều cao từ đáy đến sàn đỡ phèn 0,3 m

-Sàn đỡ phèn dày 0,06 m

-Chiều cao lớp phèn là 0,5 m

-Chiều cao lớp nước phèn là 0,4 m

Chiều cao công tác của bể 

H1 = 0,3 + 0,06 + 0,5+ 0,4 = 1,26 (m)

-Diện tích bề mặt bể 

F = 
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-Chọn kích thước vuông : 1,2 
[image: image62.wmf])
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-Chiều cao vùng lắng cặn chọn Hl = 0,5 (m)

-Chiều cao bảo vệ? H2 = 0,3(m)

-Chiều cao toàn phần của bể

H = H1 + H2 + Hl = 1,26 +0,5 +0,3 =2,06(m)

(Tính dung tích bể tiêu thụ

-Dung tích bể tiêu thụ được tính theo công thức:

Wtt ( 

 (m3)

Trong đó:

+Wtt là dung tích bể tiêu thụ.

+Wh là dung tích bể hoà phèn.

+bn là nồng độ dung dịch hoá chất trong bể hoà phèn. 

+bt ( 5% là nồng độ dung dịch hoá chất trong bể tiêu thụ.

Thay số ta có:



 wtt ( 
[image: image63.wmf]5
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 ( 13,76 (m3).

-Ta thiết kế 2 bể mỗi bể có dung tích 

wt ( 6,88(m3).

-Chọn kích thước mỗi bể là :
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-Chọn chiều cao bảo vệ là 0,4 (m)
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Kích thước thiết kế :
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Đáy bể dốc về phía ống xả căn với độ dốc i = 5(o
(Tính công suất lựa chọn maý nén khí

Công suất khí nén 

Q = 36(N1.W1.F1 + N2.W2.F2) (m3/h)

Trong đó : N1,N2 là số bể hoà trộn và bể tiêu thụ

                  W1,W2 là cường độ sục khí trong bể hoà trộn và tiêu thụ.

                   Chọn W1 = 10(l/sm2); W2 = 5(l/sm2)

                  F1,F2 là diện tích bề mặt bể hoà trộn và tiêu thụ.

                      F1 = 1,37(m2); F2 = 4(m2).

( Q = 3,6(2.10.1,69 +2.4.5) =265,68(m3/h)

áp lực máy : H = Hp +(h +(m
Trong đó : Hp áp lực khí quyển . Hp = 10 m

                  (h áp lực tĩnh và tổn thất áp lực trên ống dẫn và ống phân phối khí.

(h = 1,2 + 1 =2,2(m)

                  ( áp lực dự phòng. ( = 0,3 (m)

( H = 10 +2,2 + 0,3 = 12,5 (m)

c. Tính toán ống dẫn khí nén và dẫn nước

(Bể hoà trộn

-Lưu lượng khí dẫn vào mỗi bể là:

Qkht = W1.F1 = 10.1,37 = 13,7 (l/s)

Vận tốc khí giới hạn trong ống 10(15 (m/s), ta chọn vk = 15 (m/s)

( Tiết diện ống khí 

Fk =
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-Đường kính ống dẫn khí

Dk = 
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Chọn Dk = 35(mm)

-Dàn ống phân phối khí có 9 ống, vậy tiết diện mỗi ống là

fk = 
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-Đường kính mỗi ống phân phối khí là :

dk = 
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Chọn ống có dk = 15 (mm)

-Vận tốc khí thoát ra khỏi các lỗ là v = 25(m/s) và đường kính mỗi lỗ là            d = 2(mm).Vậy tổng diện tích đục lỗ trên mỗi ống

(flỗ = 
[image: image71.wmf])

(

62

1000

.

25

.

9

7

,

13

1000

.

.

2

mm

v

N

Q

k

ht

=

=


-Số lỗ trên mỗi ống phân phối là :

n = 
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d. Tính toán đường kính ống dẫn nước sạch

-Chọn thời gian mỗi bể làm việc là hai giờ, khoảng thời gian giữa hai lần làm việc là 12h.Mỗi ngày bể làm việc hai lần. Vậy số giờ bể làm việc trong một ngày là 4 giờ

-Lưu lượng nước vào mỗi bể

Qnht = 
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-Chọn vận tốc nước chảy trong ống là : v = 1(m/s). ta có tiết diện ngang của ống là

Fn = 
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-Đường kính ống

Dn = 
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-Chọn đường kính ống dẫn nước sạch cấp cho bể là Dn = 25(mm)

-Chọn đường kính ống xả cặn Dc​ = 200(mm)

(vẽ sơ đồ cấu tạo bể hoà trôn phèn)

2/ Chuẩn bị dung dịch vôi sữa.

-Ta sử dụng vôi ở dạng vôi sữa, hoà vôi vào nước để có dung dịch vôi sữa

a-Bể pha vôi

Dung tích thùng đựng vôi được tính theo công thức:

Wv ( 
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Trong đó:

+Q: là công suất trạm xử lý,Q ( 2291,7 (m3/h).

+ n: là thời gian giữa 2 lần pha vôi n ( 12 (h).

+ Pv: là liều lượng vôi đưa vào, Pv( 2,72 (mg/l).

+ bv: là nồng độ dung dịch vôi sữa, bv( 5%.

+ (: là khối lượng riêng của vôi sữa, ( ( 1 (Tấn/m3).

                

 Wv ( 
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Bể được thiết kế hình tròn, đường kính bể phải lấy bằng chiều cao công tác của bể d=h (khuấy trộn bằng máy cánh quạt)

Wv = (
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· Chọn số vòng quay cánh quạt là 40 vòng/ph. Chiều dài cánh quạt lấy bằng 0,45 đường kính bể.

(lcq = 0,45.d = 0,45.3,7 = 1,7(m)

Chiều dài toàn phần của cánh quạt là 3,4(m)

· Diện tích mỗi cánh quạt thiết kế :0,15m2 cánh quạt trên mỗi m3 vôi sữa trong bể (qp : 0,1(0,2 m2)

fcq = 0,15.10,7 = 1,605(m2)

· Chiều rộng mỗi cánh quạt

bcq = 
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      2
công suất động cơ để quay cánh quạt lấy 3Kw

b. Cấu tạo
3
Chú thích :

1.Cánh quạt

2.Bộ giảm tốc

3.Động cơ điện


d =h

 

                         

                                                                         d

c. Lưu ý khi xây dựng

· Mặt trong của bể phải được trát xi măng bóng, vữa xây bể là loại vữa có phụ gia chống thấm

· Điều kiện ống xả kiệt bể là 100(mm)
· Chiều cao khi xây dựng bể 
+ Chiều cao làm việc 3,7 m

+ Chiều cao bảo vệ 0,3 m

( HXD = 3,7 + 0,3 = 4 (m)

3. Tính toán thiết bị định lượng

Theo giả thiết thì chất lượng nước và lưu lượng nước tương đối ổn định, hoá chất ít tạp chất và ít cặn nên ta dùng thiết bị định lượng không đổi theo thời gian

Cấu tạo ( xem mẫu)

4. Tính kho dự trữ hoá chất

a. Kho phèn

Fk =
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Trong đó:

Q: công suất trạm. Q = 55000 (m3/ngđ)

P : liều lượng hoá chất. Pphèn = 25(g/m3); Pvôi = 2,72(g/m3)

T : thời gian lưu trữ hoá chất. T = 30 ngày

( : hệ số tính đến diện tích đi lại và thao tác . ( = 1,3

Go : khối lượng riêng. Go = 1,1(tấn/m3)

Pk : độ tinh khiết. Pk = 80%

h : chiều cao cho phép của lớp hoá chất

· Phèn nhôm cục : h = 2(m)

· Vôi cục chưa tôi : h = 1,5(m)

(Fk = 
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b. Kho vôi

Độ tinh khiết Pv = 80%

Fv =
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5. Bể trộn đứng kết hợp tách khí:

Do trong dây chuyền công nghệ có xử dụng bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng nên phải có công trình tách khí. Để đảm bảo điều này và giảm số công trình đơn vị ta tính toán với bể trộn đứng có thay đổi một số thông số để tăng khả năng tách khí.

a-Sơ đồ cấu tạo:

                                                            Chú thích:

                                                        (1)  ống dẫn nước vào

                                                        (2)  Máng thu nước 

                                                        (3)  Mương tập trung nước 

                                                        (4)  Ống dẫn nước đến công       

                                                            trình tiếp theo.       

                                                        (5)  ống xả kiệt.       

b-Tính toán:

Các thông số tính toán:

(Công suất Q = 55000(m3/ngđ)

(Thời gian nước lưu lại bể t = 2,5(phút).

(Chọn số bể là N = 2

*Dung tích bể tính theo công thức:

                              Wb ( 
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( Xét 1 bể trộn đứng
-Diện tích đáy trên là:(với vận tốc nước dâng lên tại tầng trên v1 = 0,026 m/s )

F1 ( 
[image: image87.wmf]1
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-Diên tích đáy dưới là :( với vận tốc nước dâng lên tại tầng dưới v2 = 1 m/s )

F2 ( 
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Gọi a là chiều dài,rộng đáy trên

Gọi b là chiều dài, rộng đáy dưới

( a ( 
[image: image91.wmf]1

f

 ( 3,5 (m).

( b ( 
[image: image92.wmf]2
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 ( 0,56 (m).

-Ta có:

W2 ( 

 . h2 . (F1 ( F2 ( 

 )(m3)

Trong đó:

+ h2 là chiều cao của tầng đáy.

h2 ( 

cotg(

)  (m)

+a: là cạnh của đáy lớn, a ( 3,5 (m).

+ b: là cạnh của đáy nhỏ, b ( 0,56 (m).

+(: là góc nghiêng của tường phần hình chóp,( ( 400.

( h2 ( 
[image: image93.wmf]2
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          ( 19,38 (m3)

Mặt khác: Wb = W1 + W2 ( W1 = Wb - W2
                                                   = 47,744 - 19,38

                                           = 28,364 (m3)

W1 = h1. F1 ( h1 = 
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-Chọn chiều cao bảo vệ là: h3 ( 0,5 (m)

( Chiều cao xây dựng bể là:

Hb ( h1 ( h2 ( h3  

     = 2,3 + 4 + 0,5

    = 6,8 (m)

c.Tính toán lỗ ngập:

-Tổng diện tích lỗ thu nước ở thành máng với tốc độ vm= 1 m/s là  



Fl = 
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       Với Q1b = 
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 (m3/h) = 0,32 (m3/s)

       V2 : tốc độ ở tiết diện lỗ ngập.V2 = 1(m/s)

       

Fl =0,32/1 = 0,32 (m2)

-Bể có bốn máng thu nước, để thu nước đều chọn mỗi máng có 4lỗ ngập

( F1= 

F1 / 16 

       = 0,32 / 16 = 0,02 (m2).

Thiết kế lỗ tiết diện vuông kích thước a . a = 150 . 150 (mm)

d.Tính toán máng thu

Nước trong bể sẽ tràn ra 4 máng để ra mương tập trung. Vận tốc nước chảy trong máng là vm = 0,6 m/s

Diện tích mặt cắt ướt tính theo công thức :

Fm = 
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Ta có:

-Khoảng cách từ mực nước đến mép trên máng thulà 0,1m

-Khoảng cách từ mực nước đến mép trên lỗ ngập là 0,4 m

-Chiều cao lỗ ngập là 0,15 m

-Khoảng cách từ mép dưới lỗ ngập đến đáy máng thu là 0,1 m

( Chiều cao máng 

hm = 0,1 + 0,4 +0,15 +0,1 =0,75(m)

Lấy hm = 0,8 (m)

(Chiều rộng máng 

bm =
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chọn bm = 0,18 (m)

Thiết kế máng có độ dốc 0,005 về phía mương tập trung, mặt trong trát vữa chống thấm

e.Tính toán mương tập trung

-Diện tích mặt cắt ướt

Fm =
[image: image100.wmf]m
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-Chiều cao lớp nước trong mương Hm = 1,2 m

-Chọn chiều rộng mương là ​Bm = 0,6 m

Xây dựng mương có độ dốc 0,005 về phía ống dẫn nước đến các công trình tiếp theo


f.Tính đường ống dẫn nước vào bể:

Tiết diện ống được tính theo công thức:

Fr ( 
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Vận tốc thực tế trong ống là 

V = 
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Vậy v thuộc khoảng cho phép 0,8(1,2 (m/s)

-ống dẫn nước ra với vr = 1,2(m/s) (quy phạm 0,8(1,2 m/s )

( D =
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chọn D = 600 (mm)

-chọn ống xả kiệt D = 250 có gắn khoá

II.4/ Bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng.

a)-Nguyên tắc cấu tạo:


             Nước từ bể trộn , chảy theo  máng dọc (1) đặt ở giữa các ngăn lắng theo ống đứng (2) đặt cách nhau 1(m) chảy xuống dưới với tốc độ 0.3(m/s).  Cuối ống chia làm 3 nhánh đầu nhánh dặt vòi phun 3 với tốc độ 0.6(m/s), miệng vòi phun đặt cách bể 0.1(m), khoảng cách giữa các vòi phun 1m .  Nước qua vòi phun chạm đáy bể, đổi chiều dòng chảy đi hết chiều cao 0.4(m) phân phối đều trên diện tích lắng tiếp tục qua lớp cặn lơ lửng (9) dày 2(m).  Nước trong đi lên qua vùng bảo vệ 1.5(m) được thu vào 4 máng thu (4) đặt dọc ngăn lắng . Để thu cặn tích luỹ trong lớp cặn lơ lửng, giữa hai hành lang lắng  dùng phếu thu (10) đặt trong ngăn lắng cặn .  Cặn dư từ ngăn lắng tràn qua cửa sổ thu cặn (6) cao 0.1-0.15(m) cửa sổ thu cặn đặt dọc hành lang (5) có mái che (7), mép mái che ngập trong lớp cặn lơ lửng 0.05(m). Mép phễu có độ cao bằng mặt trên của lớp cặn lơ lửng.   Khoảng cách giữa mép phễu tới thành bể L=2.2(m).  Diên tích đáy phễu ngang mặt lớp cặn lơ lửng lấy bằng 20-30% diện tích bể .  Xả cặn bằng ống mềm, có thể xả cặn với các chu kỳ khác nhau tuỳ từng chất lượng nước .  Côn thu cặn được nâng bởi hệ thống pa-lăng tuỳ vào hàm lượng cặn trong nước nguồn mà ta nâng côn thu lên chiều cao phù hợp với chiều dày lớp cặn trong bể .  Xả khô bể dùng ống xả đáy (8).

b)-Sơ đồ:

Chú thích

(1)  Hệ thống dây treo côn thu cặn, hệ thông này có thể nâng lên hạ xuống tuỳ thuộc vào hàm lượng cặn khác nhau nhờ Palăng.

(2)  Máng thu nước.

(3)  Côn thu cặn, được làm bằng vật liệu composit.

(4)  Ống mềm xả cặn, có thể đặt chế độ tự động để van đóng mở theo chu kỳ khác nhau.

(5)  Ống dẫn nước vào.

(6)  Ống chính dẫn nước vào.

(7)  Mương tập trung nước.

c/ Tính toán:

Áp dụng công thức tính toán của bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng của Nga.

Tổng diện tích bể lắng

F = Fl + Fc

-Fl: là diện tích phần lắng

Fl = 


Q:lưu lượng nước cần xử lý, Q= 625 (m3/h).

k: hệ số kể đến ảnh hưởng của diện tích cặn và diện tích phần lắng, k phụ thuộc hàm lượng cặn.

-Hàm lượng cặn sau bể trộn:

Cmax = C + Lp + Lv.

C: hàm lượng cặn tính toán trong nước nguồn, C = 250 mg/l.

Lp: liều lượng phèn đưa vào, Lp = 45 mg/l.

Lv: liều lượng vôi đưa vào, Lv = 4,49 mg/l.



 Cmax = 250 + 45 + 4,49 = 299,49 mg/l.

Cmax = 100 - 400

 k = 0,75.

U0: là vận tốc lắng hay tải trọng bề mặt.

U0= 0,8 mm/s (VI.II.20TCN 33-85)



 Fl = 
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0,75.625

 = 162.76 m2
Chọn 4 bể 

 diện tích 1 bể F1B = Fl / 4 = 162,76 / 4

                                              = 40.75 m2
-Fc: là diện tích phần cặn.

Fl = 
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Các thông số tính toán như trên.



 Fl = 

  = 
[image: image109.wmf]3,6.0,8

0,25.625

 = 54,25 m2


 diện tích phần cặn 1 bể 

F1c = Fc / 4 = 54,25 / 4 = 13,56 m2.



 Tổng diện tích 1 bể

F = Fl + Fc

    = 40,75 + 13,56

                   = 54,31 m2.

   Lấy tròn F = 54 m2.

-Chọn chiều ngang bể B = 6 m

          

 chiều dài bể L = F1B = 54 / 6 = 9 m.

-Với Fc = 13,65 m2, ta thiết kế mỗi bể có 3 côn thu cặn 



  diện tích 1 côn thu Fcôn = Fc / 3 = 13,65/ 3

                                        = 4,52 m2.



 đường kính côn thu cặn: Dc = 

 =
[image: image110.wmf]3,14

4,52

 

4.


                             = 2,4 m.



 khoảng cách từ mép bể đến mép côn thu theo chiều ngang bể

X = ( B - Dc ) / 2 = (6 - 2,4) / 2

                          =1,8 m.

Khoảng cách từ mép bể đến mép côn thu theo chiều dài bể:

Y = ( L - 3. Dc ) / 6 = (9 - 3. 2,4) / 6

                              =0,3 m. 



 khoảng cách giữa hai mép côn thu:

Yc = ( L - 3. Dc - 2.Y) / 2

     = ( 9 - 3. 2,4 - 2 . 0,3) / 2

     = 0,6 m.

*Xác định chiều cao xây dựng bể:

HXD = H1 + H2 + H3 + H4.

Trong đó: 

- H1: là chiều cao phần hình chóp phía dưới tính từ tâm lỗ phân phối đến giới hạn mặt dưới của lớp cặn lơ lửng, tại đó vận tốc nước dâng Vd = 2 m/s.

Chọn H1 = 1,0 m. 

 góc giữa hai tường nghiêng


tg(

/2) = B / 2. H1  = 6 / 2 = 3

                                     

 

 = 1430
-H2: chiều cao lớp cặn lơ lửng tính từ mép dưới của lớp cặn lơ lửng đến mép trên côn thu cặn. H2 = 2,2 m. 

-H3: chiều cao lớp nước trong bể, H3 = 1,8 m.

-H4: chiều cao bảo vệ, H4= 0,4 m.



 HXD = 1 + 2,2 + 1,8 + 0,4

           = 5,4 m.

*Tính toán máng thu nước:

-Thiết kế mỗi bể có 4 máng thu nước , vận tốc nước chảy trong máng Vm = 0,6 m/s.

-Lưu lượng nước vào một máng

qm = Q1B / 4 = 625/4 . 4 = 39,06 m3/ h



 diện tích mặt cắt ướt của máng

Fm = qm / Vm = 39,06/ (0,6. 3600)

                   =0,018 m2
Thiết kế máng có kích thước  b . h = 0,2 . 0,1 m.

Tạo độ dốc i = 0,005 về phía công trình tiếp theo.

*Diện tích lỗ thu nước trên thành máng

-Vận tốc nước chảy qua lỗ vlỗ=1,5 (m/s).

(flỗ= 0,018/1,5 = 0,0072 (m2).

         = 72  (cm2).  

Với đường kính lỗ dlỗ= 15 (mm) ( flỗ= 1,77 (cm2).

Vậy số lỗ trên thành mánglà :  

n = 72/ 1,77 = 41. 

Khoảng cách giữa các tâm lỗ là : 

e=9,1/41 =0,22 (m).

*Tính toán mương tập trung.

-Vận tốc nước chảy trong mương VM = 0,6 m/s.

-Lưu lượng nước vào một mương

qm = 625  m3/ h



 diện tích mặt cắt ướt của mương

FM = qM / VM = 625/ (0,6. 3600)

                    = 0,3 m2
Thiết kế mương có chiều rộng b = 0,6 m, chiều cao lớp nước trong mương h = 0,5 m.

Tạo độ dốc i = 0,005 về phía ống thu nước trong.

*Tính toán hệ thống thu và xả cặn.

Thể tích cặn tính theo công thức:

Wc =

. T

-Cmax: hàm lượng cặn sau bể trộn, 

-C: hàm lượng cặn yêu cầu sau bể lắng. 

              Theo 6.61.20TCN 33-85 

 C = 10 mg / l.

-N:số bể lăng, N = 4 bể.

-

: nồng độ cặn đã nén sau T giờ.

Đặc tính của bể là côn thu cặn có thể nâng lên, hạ xuống tuỳ theo hàm lượng cặn, chu kỳ xả cặn của bể cũng có thể thay đổi được do đó ta tính với các hàm lượng cặn khác nhau.

Để tính dung tích côn thu cặn ta tính với chu kỳ xả cặn nhanh nhất.

-Hàm lượng cặn về mùa mưa: Theo tính toán ở trên về mùa mưa hàm lượng cặn lớn nhất của sông Kỳ Cùng là Co = 250 mg/ l 



 hàm lượng cặn tính toán sau bể trộn là Cmax = 299,49 mg/ l. Với hàm lượng cặn đó

 chọn chu kỳ xả cặn T = 4h

  

 = 21500 g/ m3.



 Wc = 
[image: image111.wmf]21500.4
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         = 8,42 m3.

Với mỗi bể có 3 côn thu cặn

 thể tích cặn trong một côn thu

W1c = Wc /3

      = 8,42/ 3 = 2,8 m3.



 chiều cao côn thu cặn

Hc = 

 = 
[image: image112.wmf]4
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3.

2

 =1,7 m.

-Về mùa khô hàm lượng cặn trong nước nguồn giảm xuống, chu kỳ xả cặn có thể tăng lên.

Ta tính với hàm lượng cặn về mùa khô C = 100 mg/ l, để tìm ra chu kỳ xả cặn thích hợp.

Theo tính toán ở trên dung tích cặn lớn nhất có thể chứa trong côn thu cặn là Wc =12,34 m3.

Từ công thức:            Wc =

. T



 8,42 =
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8,42
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 = 0,0006.

Tra bảng quan hệ giữa T và 

 , với T = 12h và 

 = 27000 thoả mãn đIều này.

Kiểm tra lại với chu kỳ xả cặn T = 12h và 

 = 27000 

 hàm lượng cặn trong bể 

               Wc12h  =
[image: image115.wmf]4
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10)

625.(100

-
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                        = 6,25 m3 < Wc4h  =12,34 m3
Vậy về mùa khô hàm lượng cặn giảm xuống 100 mg/l thì tăng chu kỳ xả cặn lên 12h.

-Trường hợp bất lợi nhất khi có lũ xảy ra hàm lượng cặn trong nước nguồn lên đến 960 mg/l, ta tính toán chu kỳ xả cặn thích hợp.
Theo tính toán ở trên dung tích cặn lớn nhất có thể chứa trong côn thu cặn là Wc =8,42 m3.

Từ công thức:            Wc =

. T
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8,42

-

 = 5,7.10-5

Tra bảng quan hệ giữa T và 

 , ta chọn chu kỳ xả cặn T = 1h .

*Tính tương tự ta có chu kỳ xả cặn tương ứng với các hàm lượng cặn trong nước nguồn khác nhau tuân theo bảng sau.

	HÀM LƯỢNG CẶN 

(mg/ l)
	960
	250
	200
	150
	100
	
	
	
	

	CHU KỲ XẢ CẶN T
( giê)
	1
	4
	6
	8
	12
	
	
	
	


*TÝnh m¸ng ph©n phèi n­íc vµo c¸c ng¨n l¾ng

L­u l­îng vµo mét ng¨n l¾nglµ :

Ql=625/ 8 = 78,125 m3/h

=21,7   l/s =0,22 m3/s.

Chän tèc ®é n­íc ch¶y trong m¸ng vm =0,6 m/s

( DiÖn tÝch tiÕt diÖn m¸ng  : 

Fm= Q/ v =  0,022/ 0,6 = 0,0037 m2
Chän chiÒu réng m¸ng bm= 0,4 m ( chiÒu cao cña m¸ng : 

hm = Fm /  bm = 0,0037 / 0.4 

( 0,1 m

-TÝnh to¸n c¸c èng ®øng ph©n phèi n­íc vµo bÓ 

     Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c èng ®øng lµ 1 (m) ch¶y xuèng víi tèc ®é 

0,3 (m /s).ChiÒu dµi m­¬ng lµ 9,1 (m).

( Sè èng ®øng lµ 

n= (9,1 / 1) - 1 = 8 èng 

-l­u l­îng n­íc ch¶y trong mét èng lµ:

q«= 0,022/ 8 = 0,00275 m3/s

víi v =0,3 m/s ( f«=  0,00275/0,3 

= 0,0091 m2 

( D« = 

 =
[image: image118.wmf]3,14
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 =100  (mm)

-Tính ống nhánh phân phối 

qp =0,00275/ 3 = 0,00092 m3/s

Với v=0,6 m/s ( F= 0,00092/ 0,6 = 0,00153 m2

( D = 

 =
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=50 (mm).

+ Ống mềm xả cặn: ống xả cặn tính với điều kiện xả hết cặn trong 10 phút ( 6.98.20 TCN 33-85).

Lưu lượng cặn xả qua 1 ống 

Qcặn = W1c . t 

W1c: là lượng cặn trong 1 côn thu cặn, W1c= 2,8 m3.



 Qcặn = 2,8.60 / 10 = 16,8 m3/ h.

Chọn vận tốc cặn chảy trong ống Vcặn = 1 m/s.

Fcặn = Qcặn / Vcặn  

       = 16,8 / 1. 3600 = 0,005 m2.



 Đường kính ống mềm xả cặn 

Dcặn = 

 = 
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 = 0,08 mm.

 Chọn Dcặn = 100 mm.

*Tính toán hệ thống nâng côn thu cặn.

Côn thu cặn làm bằng vật liệu Composit để giảm tải trọng và dễ dàng chế tạo.

Khi lượng cặn đầy trong côn thu có thể tích 

W1c = 2,8 m3.

Khối lượng cặn

 mc = 

c . W1c


c:là tỉ trọng của cặn, 

c= 1,030 T / m3.



 mc = 1,03 . 2,8 = 2,884 T.

Tải trọng toàn bộ 

m = Mcôn + mc 

Mcôn : khối lượng vật liệu làm côn, 

                 Sơ bộ lấy m = 3,5 T.

Khi hàm lượng cặn thay đổi ta nâng côn thu cặn lên cao hoặc hạ xuống bằng hệ thống palăng. Do kéo trong môi trường nước nên côn chịu của lực đẩy Acsimet FA
FA = 

 . V. g



. g :là trọng lượng riêng của nước 

                 

. g= 1 (T / m3).

V: là thể tích của phần nước bị chiếm chỗ,

                   V = W1c = 2,8  m3.



 FA = 1 . 2,8 = 2,8 T.

Hợp lực tác dụng lên dây treo của palăng

T = P - FA
                           = 3,5 - 2,8= 1,25 T.

Vậy để an toàn ta chọn thiết bị nâng là palăng loại 1,5 tấn.

III. -Bể lọc nhanh.

Với công suất và chất lượng nước nguồn nêu trên ta sử dụng bể lọc nhanh trọng lực.

1.Sơ đồ tính toán:

Ghi chú:

(1)- Đường ống dẫn nước lọc vào bể.

(2)- Mương phân phối nước lọc và tập trung nước rửa lọc.

(3)- Máng phân phối nước lọc và thu nước rửa lọc.

(4)- Lớp vật liệu lọc.

(5)- Lớp vật liệu đỡ.

(6)- Hệ thống thu nước trong và phân phối nước rửa lọc.

(7)- Ống dẫn nước trong vào bể chứa nước sạch.

(8)- Ống cấp nước rửa lọc.

(9)- Ống xả nước rửa lọc.

(10)-Ống cung cấp khí.

(11)-Ống xả nước lọc đầu.

    (12)-Mương thoát nước rửa lọc.

2.Tính toán:

Ta tính toán với bể lọc 1 lớp vật liệu lọc, vật liệu lọc là cát thạch anh có:

-dmin ( 0,7 (mm)

-dmax ( 2 (mm)  ( Theo 6-152-20TCN 33-85)

-dtd ( 0,9 (mm)

-Độ nở tương đối: e ( 35%.

-Chiều dày lớp vật liệu lọc là: lVLL ( 2 (m)

-Chiều dày lớp vật liệu đỡ : lđ = 0,3 (m)

-Tốc độ lọc khi làm việc bình thường: vbt ( 5 (m/h)

-Tốc độ lọc khi làm việc tăng cường: vtc ( 10 (m/h)

Phương pháp rửa lọc là nước và gió kết hợp.

-Thời gian rửa nước thuần tuý là: t1 ( 7 (phút) = 0,117 (h).

-Thời gian ngừng để rửa bể là: t2 ( 20(phút)=  0,33 (h).

-Cường độ nước rửa là: w ( 14 (l/s.m2).

3.Xác định các kích thước cơ bản.

-Tổng diện tích mặt bằng các bể lọc được tính như sau:

F ( 

  (m2).

Trong đó:

+ Q:là công suất trạm xử lý, Q ( 55000 (m3/ngđ).

+T là thời gian làm việc của trạm trong một ngày đêm, 

                                                               T ( 24 (h).

+ VBT:là tốc độ lọc khi làm việc bình thường, 

                                          VBT ( 5 (m/h).

+W: là cường độ nước rửa, W( 14 (l/s.m2).

+ t1 :là thời gian rửa lọc, t1 ( 0,117 (h).

+ t2 :là thời gian ngừng làm việc của bể để thực hiện các thao tác rửa, t2 ( 0,33 (h).

+ n ( 1 là số lần rửa lọc trong một ngày đêm.

Thay số ta có:

F ( 
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 Chọn số bể lọc là    :  12 bể

Kiểm tra tốc độ lọc tăng cường :

Vtc ( Vbt . 

 ( 5 . 
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 ( 5,45 (m/h) < Vtc cho phép ( 6 (m/h)

Như vậy số bể lọc là N ( 12 là hợp lý.

-Diện tích mỗi bể là Fb ( 

 ( 40,8 (m2)

( Chọn kích thước bể là: a ( a ( 6,4( 6,4 (m)

4.Tính toán máng thu nước

-Với kích thước bể là 6,4(6,4 ta chọn mỗi bể 3 máng thu nước, máng có mặt cắt ngang hình ngũ giác với đáy hình tam giác

-Lưu lượng nước rửa bể tính theo công thức:

 qr = W. Fb
+W: là cường độ nước rửa, W( 14 (l/s.m2).

+Fb : diện tích bể, Fb =  6,4 . 6,4 = 40,96  (m2).



 qr =14 . 40,96 = 573,44 (l/s) =0,573(m3/s)



Lưu lượng nước rửa thu vào một máng là:

qm ( qr / 3 ( 0,191 (m3/s) .

-Với tiêu chuẩn khoảng cách giữa các tim máng không được lớn hơn 2,2 m. Ta có khoảng cách giữa các tim máng là 2 m



 Chiều rộng máng là: Bm ( k . 
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Trong đó:

+ k :là hệ số phụ thuộc vào hình dáng của máng, k ( 2,1.

+ qm: là lưu lượng nước vào máng, qm ( 0,191 (m3/s).

+ a:là tỉ số giữa chiều cao phần chữ nhật của máng với một nửa chiều rộng máng, a ( 1,5.

( Bm ( 2,1 . 
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 ( 0,69 (m)

chọn Bm = 0,7 (m)

( Chiều cao của phần chữ nhật máng:

H1 = 0,75.0,69 ( 0,52(m)

( Chiều cao máng : H = H1+ 0,5 . Bm 

                                   ( 0,52 + 0,5 . 0,69 = 0,86 (m).  

( Chiều cao toàn bộ máng:

Hm = H+ 




: là chiều dày đáy máng, 

= 0,04 (m).

( Hm = 0,86 + 0,04 = 0,9 (m).

-Thiết kế máng có độ dốc i= 0,01 về phía mương tập trung.

-Lớp trong máng trát vữa chống thấm

-Đáy máng cách vật liệu lọc 0,06 (m)

(Sơ đồ cấu tạo máng thu nước ( Xem mẫu)
(Kiểm tra khoảng cách từ bề mặt lớp lọc đến mép máng thu nước:

Ta có mép trên của máng cách mép trên của lớp vật liệu lọc là:

    h (  l . e ( 0,35 (m)

Trong đó:

+l: là chiều dày lớp vật liệu lọc, l ( 2 (m).

+e: là độ trương nở của vật liệu lọc khi ngâm nước, 

e ( 0,35

( h ( 2 . 0,35 ( 0,35 ( 0,95 (m) .

        Vậy h > Hm , thoả mãn.

( máng đặt cách lớp vật liệu lọc một khoảng là 

 

H = h - Hm = 0,95 - 0,9 = 0,05 (m).

(Chọn chiều rộng mương tập trung BM = 0,6 (m).



 Khoảng cách từ đáy máng thu đến đáy mương tập trung tính theo công thức:

 H1 ( 1,73 . 

 ( 0,2 (m)

Trong đó:

+ qM :là lưu lượng nước chảy vào mương,

 qM ( qs ( 0,573 (m3/s).

+ BM :là chiều rộng mương, BM >0,7 m và theo cấu tạo BM  ( 1 (m)

+ g: gia tốc trọng trường, g ( 9,81 (m/s2).

H1 ( 1,73 . 
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     = 0,75 (m).

Đáy mương có độ dốc 0,001 về phía ống xả kiệt

5.Tính toán hệ thống rửa lọc.

Quy trình rửa bể:

- Bơm khí với cường độ 20 l/s. m2 trong thời gian 2 phút.

-Bơm nước kết hợp khí với cường độ  nước 3(l/s. m2) trong 6 phút 

- Cuối cùng rửa bằng nước với cường độ 6(l/sm2) trong 5 phút

- Chọn phương pháp phân phối khí và nước bằng áp lực cao qua chụp lọc.
*Tính toán số chụp lọc :

 a.Cấu tạo chụp lọc

(1)-Khe lỗ.

(2)-Măng sông nhựa đặt sẵn

      khi đổ bê tông, sau đó bắt 

      chụp lọc vào.  

(3)-Sàn gắn chụp lọc.

(4)-Khe thu khí.

(5)-Ống thu nước.

(6)-Sỏi đỡ, d = 3 mm.

c. Tính toán

Khi rửa lọc bằng khí và nước kết hợp ta phải sử dụng loại chụp lọc có cấu tạo sao cho có khả năng thu nước và gió riêng biệt, hoà trộn và phân phối lên chụp lọc được gắn bằng ren đặt vào êcu đặt sẵn trong lớp sàn

Trên 1m2 diện tích bề mặt sàn bố trí 51 chụp (Quy phạm 50(56 chụp). Vậy tổng số chụp lọc trong 1 bể lọc là 40,96(51 = 2090 cái.

Ta bố trí làm 46 hàng, mỗi hàng 46 chiếc. Vậy tổng số chụp lọc có trong bể thực tế là 

46(46 = 2116(cái)

c. Tính toán tổn thất qua hệ thống phân phối bằng chụp lọc



 Tổn thất qua hệ thống phân phối bằng chụp lọc:

hpp = 

    (6.114.20TCN)

Trong đó:

+ Vk :là vận tốc nước qua khe chụp lọc Vk= 1,5 m/s.

+

: là hệ số lưu lượng của chụp lọc, 

= 0,5

hpp = 

  = 0,23 (m).

d.Tính toán ống dẫn nước rửa lọc.

-Lưu lượng nước rửa bể, qr ( 0,57344  (m3/s).

-Theo quy phạm vận tốc trong ống rửa lọc cho phép từ: 

          1,5-2 (m/s) ( ta chọn V ( 2 (m/s).

- Đường kính ống tính theo công thức sau:

ds ( 
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Chọn đường kính ống là: ds ( 600 (mm), 

-Vận tốc thực tế trong ống:

Vtt ( 
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= 2,029 (m/s).
e.Tính toán hệ thống cấp khí rửa lọc.

-Cường độ rửa gió thuần tuý là: Wg ( 20 (l/s.m2)

-Chọn vận tốc gió trong ống gió là Vg ( 20 (m/s).

( Lưu lượng gió cung cấp là:

 qg ( Wg . Fb ( 20 . 40,96 ( 0,82  (m3/s)

( Đường kính ống dẫn gió là:

dg ( 

( 
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  ( 0,228(m)

Chọn dg ( 250 (mm)

-Vận tốc thực tế trong ống:

Vg ( 

 = 
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= 16,7 (m/s), đạt yêu cầu.
f. Ống dẫn nước từ bể trộn đứng tới( 2 ống dẫn)

Vận tốc nước lọc V =1,2 (m/s)(Tiêu chuẩn v = 0,8(1,2 m/s )

Đường kính ống:

D = 
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Chọn D = 600 mm.

g. Ông dẫn nước sạch từ bể lọc đến 2 bể chứa

-Tiêu chuẩn vận tốc 1(1,5 (m/s). Chọn v = 1,5(m/s)

-Lưu lượng nước vào q = 0,32 (m3/s)

( Thiết kế 2 ống thành 2 dãy)

(Đường kính ống 

D = 
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Chọn đường kính ống D = 550 (mm)

-Vận tốc thực tế trong ống:

Vl ( 
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-Chọn đường kính ống xả kiệt D600. Đáy bể lọc tạo độ dốc i= 0,005 về phía ống xả này, đầu ống xả lắp khoá.

6.Tính toán chọn bơm rửa lọc.

-Áp lực cần thiết của bơm rửa lọc là:

hb ( 

h ( (hr (( h ( hdt (m).

Trong đó:

+ 

h :là độ chênh hình học giữa mực nước thấp nhất trong bể chứa nước sạch đến cao độ nmặt máng thu nước.



h  ( ( MĐ -( MNTNBC + hk ( hs + hđ ( he + (H ( hm
Với: 

       -( MĐ:là cốt mặt đất tại trạm xử lý

       -( MNTNBC:là cao độ mực nước thất nhất trong bể chứa, 

       -hk :là chiều cao hầm quản lí, hk ( 1 (m). 

       -hs :là chiều dầy sàn đỡ chụp lọc, hs= 0,1 (m).

(Sàn làm bằng các tấm bêtông cốt thép kích thước 1 . 1 . 0,1 (m),  4 góc đặt trên đầu và có neo vào trụ đỡ. Khi đổ bêtông đặt trước các măng sông nhựa có ren trong để sau đó bắt chụp lọc vào.)

       -hđ :là chiều cao lớp vật liệu đỡ ,hđ  ( 0,3 (m).

       -hl :là chiều cao lớp vật liệu lọc ,hl  ( 2 (m).

       -(H: là khoảng cách từ mép dưới của máng thu nước đến lớp vật liệu lọc ,(H ( 0,06 (m).

      -hm :là chiều cao máng thu nước rửa lọc, hm ( 0,9 (m)

((h ( 2 +1 +0,1 +0,3 + 2 + 0,06 + 0,9 =6,36(m)

+(hr :là tổng tổn thất áp lực khi rửa lọc.

(hr ( hpp ( hVLL ( hVLĐ  (m).

Với:

- hpp :là tổn thất áp lực qua hệ thống phân phối ở đầu phần chụp lọc

 hpp = 0,23 (m).

.       -hVLĐ :tổn thất áp lực qua lớp vật liệu đỡ, hVLĐ ( 0,22 . hđ . W

                                                                           ( 0,22 . 0,3 . 14   

                                                                           ( 0,924 (m) 

        -hVLL :là tổn thất áp lực qua lớp vật liệu lọc, 

hVLL ( (a + b .W) hL 

                 a, b :là các thông số phụ thuộc đường kính tương đương của vật liệu lọc. Với dtđ= 0,9 mm (  a= 0,16; b = 0,017; W = 14 (l/sm2);                    hl = 2 (m);

( hVLL = (0,16 + 0,017 . 14 ) . 2

           =0,796(m).

( (hr ( 0,23 + 0,796 + 0,924

          =1,95 (m).

+( h Tổng tổn thất trên đường ống dẫn nước rửa lọc :

(h (hdđ +(hcb 

hdđ:là tổn thất trên chiều dài đường ống

Sơ bộ chọn chiều dài ống dẫn từ bể chứa nước sạch đến khối bể lọc L= 100 m, lưu lượng nước chảy trong ống q = 0,57344 (m3/s), đường kính ống D ( 600 (mm), tra bảng ta có 1000i = 2,8.

( hdđ ( i . L = 1000 . 2,8 / 1000

                   = 0,28 (m).

(hcb:tổn thất áp lực cục bộ trên van khoá, sơ bộ (hcb = 0,3 (m).

( ( h = 0,28 + 0,3 = 0,58 (m).

+ hdt:là áp lực dự trữ để phá vỡ kết cấu ban đầu của hạt vật liệu lọc, 

lấy hdt = 2 (m).

Vậy hb ( 6,36 + 1,95 + 0,58 + 2 = 10,89(m) 

Lấy hbr = 11 (m).
7.Tính chiều cao xây dựng bể lọc.

HXD = hk + hs +  hđ ( he  + hn + hbv
      Các thông số hk, hs, he, hđ  đã nêu ở trên.

-hn: là chiều cao lớp nước trên mặt vật liệu lọc, đối với bể lọc tiếp xúc lấy hn = 1,1 (m).

-hbv: là chiều cao bảo vệ, lấy hbv= 0,5 (m).

              (Theo 6.108.20TCN 33-85)

HXD =1 + 0,1 + 0,3 + 2 + 1,1 + 0,5

       = 5,0 (m).

8.Tính toán sân phơi vật liệu lọc.

Thể tích vật liệu lọc trong 1 bể

V = Fb . hl
    =40,96 . 2 = 82 (m3)
 Thiết kế sân phơi vật liệu lọc với chiều cao phơi bằng 0,3 m

( Diện tích sân phơi

Fs = V / 0,3

    = 82/ 0,3 = 280 (m2)
Kích thước thiết kế là 2 sân phơi với  diện tích 1 sân là

F1s = Fs / 2 

     = 280/ 2 = 140  (m2)
Kích thước sân a( b = 30 ( 5 (m) 

9. Bể chứa nước sạch

-Dung tích bể chứa nước sạch lấy theo tiêu chuẩn W = 20% Qtrạm
( WBC = 0,2.55000 = 11000(m3)

-Dùng 2 bể chứa, mỗi bể có dung tích W1b = 5500 m3
-Chiều cao MN trong bể hn = 5(m)

-Diện tích 1 bể W1b = 
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-Kích thước bể 34(34(m)

-Tổng chiều cao bể chứa là Hb = Hbn + 0,5 = 5,5 (m)

-Chiều cao phần trên mặt đất là 1 (m)

IV.Công trình khử trùng bằng clo. 

a) Tính toán:

-Lượng clo đưa vào để clo hoá sơ bộ, Lcl1 = 6 (mg / l) = 6 (g/m3).

-Lượng clo đưa vào để khử trùng,

           Theo 6.165.20 TCN 33-85 ta lấy Lcl2 = 3 mg / l.



 Liều lượng clo tổng cộng 

Lcl = 6 + 3 = 9 (mg /l)



 Liều lượng clo dùng trong 1 giờ :

Qhcl = 

 = 
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 = 20,63  (kg).



 Thể tích clo: Vcl = 20,63 / 1,43 = 1,423 (l)

Với trọng lượng riêng clo bằng 1,43 kg / l.

-Lượng nước tính toán cho Cloratơ làm việc lấy bằng 0,6 m3/ kgclo.

( Theo 6.172. 20TCN 33-85).



 Lưu lượng nước cấp cho trạm clo

Q = 0,6 . Qhcl
    = 0,6 . 20,63 = 12,375 (m3/ h) 

    = 12,37 (l/s).

Vận tốc nước chảy trong ống V = 0,6 (m /s)



 Đường kính ống Dcl = 


                                  ( 
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= 0,162 (m)

( DCl = 150(mm)



 Lượng clo dùng trong 1 ngày 

Qngcl = Qhcl . 24

        = 20,63 . 24 = 495(kg / ngđ).

Với trọng lượng riêng clo bằng 1,43 kg / l.



Lượng clo tiêu thụ trong ngày

                 Vcl = 495 / 1,43 = 346,15 (l)

Bố trí trong nhà Clo hai bình clo lỏng, mỗi bình 600 kg

b) Cấu tạo nhà trạm.

-Trạm xây cuối hướng gió.

-Trạm clo xây dựng 2 gian riêng biệt, 1 gian đặt cloratơ, 1 gian đặt bình clo lỏng, các gian có cửa thoát dự phòng riêng.

-Trạm được xây dựng cách ly với xung quanh bằng các cửa kín có hệ thống thông gió và được thông gió thường xuyên bằng quạt với tần suất bằng 12 lần tuần hoàn gió, không khí được hút ở điểm thấp.

-Trong trạm có giàn phun nước áp lực cao và có bể chứa dung dịch trung hoà clo, khi có sự cố dung tích bình đủ để trung hoà.

-Đường kính ống cao su dẫn clo

dcl = 1,2 . 


Q: lưu lượng giây lớn nhất của khí clo lỏng, 

Q = 

 =
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 = 2,3 . 10-5(m3/s)

                        (Theo 6.175 20TCN 33-85)

V: Vận tốc trong đường ống(clo lỏng), lấy V = 0,8 (m/s).




dcl = 1,2 . 
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 = 0,0064 (m). 




dCl = 6,4(mm) chọn d= 8 (mm)

Ống cao su được đặt trong ống lồng có độ dốc 0,01 đến thùng đựng clo lỏng, ống không có mối nối.

(Diện tích nhà clo 40m2; 2 gian 5(5(m) và 5(3(m)

III: BỐ TRÍ CAO ĐỘ CHO CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ.

-Độ chênh mực nước trong các công trình cần phải xác định cụ thể qua tính toán. Sơ bộ ta chọn tổn thất áp lực để bố trí cao độ trong các công trình theo 6.355.20-TCN 33-85. 

-Cốt mặt đất tại vị trí xây dựng trạm xử lý là:

hmđ ( 264 (m).

-Cốt mặt nước trong bể lọc là:

MNlọc ( 264 + hk+ hs+ hĐ+ hl+ hn 

                                           ( 264 + 1 + 0,1 + 0,3 + 1,3 + 2

                              = 268,7 (m).

CHƯƠNG IV.

CÔNG TRÌNH THU NƯỚC NGẦM, TRẠM BƠM CẤP I 

-Công suất thiết kế : 55000 (m3/ngđ)

-Cao trình mặt đất : 9 (m)

-Cao trình mực nước ngầm : 5(m)

-Mực nước cao nhất trên trạm xử lý : 14,8(m)

-Chiều dài ống dẩy : 1800 (m)

-Số đám cháy xảy ra đồng thời : 2(25 (l/s)

-Số giờ làm việc trong ngày : 24 h

-Mặt cắt địa hình :

Lớp đất trồng trọt: H = 1,2 m

Lớp sét pha          : H = 1 m

Lớp sét                : H = 3 m

Cát to                  : H  = 4 m

Sét                       : H = 2 m

Sỏi cuội               : H = 15 m

A / THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THU NƯỚC

1.Lựa chọn tầng chứa nước

-Dựa trên 3 yếu tố : Hệ số thấm, độ sâu khoan giếng, chất lượng nước

-Với mặt cắt địa chất có tầng sỏi cuội H = 10m , hệ số thấm K = 200(300(m/ngày) tương ứng với hệ số thấm R = 1000 ( 2000 (m). Độ sâu khoan giếng khoảng 26m. Chất lượng nước khai thác tương đối sạch. Tầng sỏi cuội có chiều dày đủ lớn để khai thác nước ở tầng này, chiều dày tầng chứa nước khai thác là 15m. Tầng chứa nước là nước có áp do 2 mặt được cách nước 2 tầng sét.

2-Lựa chọn sơ bộ số giếng, lưu lượng, sơ đồ bố trí và khoảng cách giữa các giếng

-Công suất trạm 55000(m3/ngđ).Để thoả mãn điều kiện giếng khoan cung cấp nước ổn định nên lựa chọn số bộ giếng là 16 giếng, trong đó có 2 giếng dự trữ và 14 giếng làm việc

-Lưu lượng mỗi giếng


[image: image141.wmf]3929
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-Sơ đồ bố trí giếng

                                                                                         1800m





    500m     500m     500m       500m       500m       500m 




-Khoảng cách giữa các giếng : theo quy phạm, khoảng cách giữa các giếng liền kề lớn hơn hoặc bằng 500 (m).Nếu nhỏ hơn thì khi 2 giếng làm việc song song các giếng ảnh hưởng lẫn nhau làm cho nhóm giếng làm việc không ổn định dẫn đến độ hạ thấp mực nước quá giới hạn cho phép. Nếu khoảng cách quá xa thì chi phí quản lý và chi phí xây dựng tăng. Ta chọn khoảng cách giữa các giếng là 500(m)

III. Tính toán giếng khoan làm việc riêng rẽ

1. Chọn  kiểu loại ống lọc

-Ta thu nước ở tầng cuội sỏi nên chọn ống lọc khoan lỗ bằng thép không rỉ. Đường kính lỗ 10 ( 25 (mm), tỷ lệ diện tích lọc là 35%

-Chiều dài công tác ống lọc L = (0,7(0,9) m

-Chiều dày tầng chứa nước m =15(m)

-Chiều dày mặt cắt địa chất = 26,2(m)

-Gọi H là chiều sâu mực nước tĩnh đến đáy cách thuỷ trước khi bơm

H = 26,2 -(18 -14 ) =22,2(m)

-V = 60
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Trong đó v: là vận tốc chảy qua ống lọc vào giếng khoan

               K: hệ số thấm của tầng chứa nước, K = 250

V = 60
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-Tỷ lệ diện tích lọc 35%

-Đường kính d = 10mm

-Số lượng lỗ trên một ống = 3840 lỗ 

-Khoảng cách tâm lỗ theo chiều ngang 

a = 21,3 mm

-Khoảng cách tâm lỗ theo chiều dọc 

b = 10,4 mm

-Chèn sỏi ống lọc :

+Chiều dày lớp sỏi chèn ( 75 mm

+Chọn sỏi to tròn với mục đích ngăn chặn cát từ tầng chứa nước lọt vào trong giếng sau khi bơm 

-Yêu cầu sỏi chèn :

+ có hệ số thấm lớn 

+vận tốc chảy vào trong giếng nhỏ

+bền với các hoá chất

(Tính toán giếng khoan : Trường hợp giếng khoan hoàn chỉnh thu nước có áp

-Lưu lượng tính toán  Q = 3929 (m3/ngđ). Ta có : 

Q = (.DL.V

D : Đường kính ống lọc 

L : Chiều dài công tác ống lọc, L = 12(m)

V : Vận tốc chảy qua ống lọc vào giếng , v = 378 m/ngđ

Q = (.DL.V

( D = 
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chọn theo tiêu chuẩn đường kính ống lọc D = 275 (mm)

(Đường kính của ống vách là 

Dvach = 275 + 50 = 325 (mm)

Theo tiêu chuẩn chọn Dtrong = 331 (mm)

                                  Dngoài = 353(mm)

2. Kiểm tra khả năng cung cấp nước của giếng

Kiểm tra lại độ hạ mực nước trong giếng. Giả sử chuyển động của nước vào giếng là chuyển động ổn định. áp dụng công thức 

S = 0,37
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S : độ hạ thấp mực nước trong giếng

Q : lưu lượng tính toán = 3929 (m3/ngđ)

R : bán kính ảnh hưởng R = 1500

r : bán kính ống lọc r =
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K: hệ số thấm K = 250

m : chiều dày tầng chứa nước m = 15(m)

( S = 0,37
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3. Kiểm tra lại độ hạ mực nước trong giếng

Ta có : S ( Sgh
Sgh : độ hạ mực nước cho phép lớn nhất của giếng thiết kế 

Với giếng khoan khai thác nước ngầm có áp 

Sgh = H-0,5m-(S-(Hb
m = 15(m)

H = 22,2(m)

(S : tổn thất mực nước qua ống lọc

(S = a.
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+S = 1,56(m)

+ống lọc khoan lỗ a = 6 (8; chọn a = 8

( = (.D.L = 3,14.0,275.12 =10,37(m2)

((S = 8
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+(Hb : độ sâu đặt bơm dưới mực nước động

(Hb =(2(5)m  chọn (H  = 3(m)

(Sgh​ = 22,5-0,5.15-0,123-3 = 11,877(m)

S = 1,56 < Sgh = 11,877 : thoả mãn điều kiện

3-Tính toán.
a)Song chắn rác.

*Cấu tạo: 

Song chắn rác gồm các thanh thép có tiết diện tròn đường kính 8 mm đặt song song nhau, cách nhau  một khoảng 

a = 50 mm. Song chắn rác được nâng lên hạ xuống nhờ ròng rọc máy. Hai bên song có thanh trượt.

Diện tích công tác của sông chắn rác được tính như sau:

( ( 

 . k1 . k2 . k3  (m2)

Trong đó:

+Q: là lưu lượng tính toán. Để giảm khối lượng công tác xây dựng và thuận tiện cho việc nâng công suất giai đoạn II  ta tính toán công trình thu luôn cho giai đoạn hai

        

 Q ( 30000 (m3/ngđ) = 0,48  (m3/s)  .

+v: là vận tốc nước qua song chắn rác

         Theo TCN 33-85 lấy v ( 0,4 (m/s).

+ k1 : là hệ số co hẹp do các thanh thép

 k1( 

 

a-  khoảng cách giữa các thanh thép, a = 50 mm.

b-  đường kính thanh thép, d = 8 mm.



  k1 ( 

 ( 1,16.

+ k2 : là hệ số co hẹp do rác bám vào song, k2 = 1,25.

+ k3 : là hệ số kể ảnh hưởng của hình dạng thanh thép,thanh tiết diện tròn 

 k3 = 1,1.



 ( ( 
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Chọn 2 ngăn thu

 diện tích song chắn rác 

               (s = 0,957 (m2)

Tra bảng 

 kích thước song chắn rác là: H1 = 1000 mm,             H2 = 1100 mm, H3 =1250 mm. L = 800 mm, L1 = 930 mm.

Chọn kích thước cửa đặt song chắn rác H . L = 1000 . 800 mm.

b)Lưới chắn rác.

Chọn lưới chắn rác kiểu lưới chắn phẳng đặt giữa ngăn thu và ngăn hút. 

*Cấu tạo:

Lưới được đan bằng thép không rỉ có đường kính

 d ( 1,0 (mm), kích thước mắt lưới là a . a ( 4 . 4 (mm). Mặt ngoài của lưới đặt thêm một tấm lưới nữa có kích thước mắt lưới 

25 . 25 mm và đường kính dây thép đan D = 3 mm để tăng khả năng chịu lực cho lưới,

Diện tích công tác của lưới chắn rác được xác định theo công thức:

( ( 

 . k1 . k2 . k3  (m2)

Với + Q: là lưu lượng tính toán, Q = 0,48  (m3/s)  .

           + v: là vận tốc nước qua lưới, v ( 0,2 (m/s).

      + k1 :là hệ số co hẹp do các thanh thép xác định theo công thức:

 k1( 

( 1 + p )
      a: kích thước mắt lưới, a = 4 mm.

     d : đường kính dây đan lưới, d = 1,0 mm.

     p: tỉ lệ giữa phần diện tích bị khung và các kết cấu khác chiếm so với diện tích công tác của lưới, lấy p = 0,05.



 k1( 

( 1 + 0,05 )

                               = 1,64 

      + k2: là hệ số co hẹp do rác bám vào lưới, k2= 1,25.

      + k3:là hệ số kể đến ảnh hưởng của hình dạng, k3= 1,15.



 ( ( 
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           ( 3,772  (m2)

Chọn 2 ngăn hút

 diện tích 1 lưới chắn rác

    (l = ( / 2 = 1,9 (m2)

Chọn kích thước lưới chắn rác là:  H .L ( 1500 . 1250(mm)



 kích thước cửa Hc . Lc = 1630 . 1380 (mm).

c) Ngăn thu.

-Chiều rộng ngăn thu tính theo công thức

Bt = Bs + 2. e

Bs:chiều rộng song chắn rác,        Bs = 930 mm                  = 0,93 m.

e:khoảng cách từ mép song đến mép ngăn thu,              lấy e = 0,5 m.

( Bt = 0,93 + 2 . 0.5

        = 1,93 m

Chọn chiều dài ngăn thu At = 2,5 m, trong ngăn thu bố trí song chắn rác, thang lên xuống, thiết bị tẩy rửa.

d) Ngăn hút

Chiều rộng ngăn hút tính theo công thức :

Bh 

 3 Dp
Dp:đường kính phễu thu , Dp= (1,3 - 1,5) Dh ,lấy Dp = 1,4 Dh
Dh :đường kính ống hút. Do có 2 ngăn hút, mỗi ngăn chỉ bố trí 1 ống hút 

 lưu lượng qua 1 ống hút:

Qh = Q / 2 = 0,48 / 2 

     = 0.24 (m3/s)  = 240 l/s.

 Chọn Dh = 500 mm, dùng ống thép

                Dp = 1,4 Dh = 1,4 . 0,5 = 0,7 m.



 Bh 

 3 . 0,7 = 2,1 m . Chọn Bh = 3 m ( để phù hợp với việc bố trí trong công trình)

-Do Bh ,Bt tính toán chênh nhau không nhiều để dễ thi công ta lấy

                             Bh = Bt =3 m.

-Chiều dài ngăn hút Ah = At =2,5 m.

-Khoảng cách từ mép dưới cửa thu nước đến đáy sông 

lấy h1 = 0,7m

-Khoảng cách từ mép dưới đặt lưới đến đáy công trình thu

lấy h2 = 0,5 m.

-Khoảng cách từ mực nước thấp nhất đến mép trên cửa thu

h3 = 0,5 m.

-Khoảng cách từ mực nước thấp nhất đến miệng vào phễu hút

h6 

 1,5 . Dp = 1,5 .0,7 = 1,05 m.

hoặc h6 

 0,5 m. 

Chọn h6 

 1,05 m .

-Khoảng cách từ đáy ngăn hút đến miệng vào phễu hút 

h5 

 0,5 m 

hoặc h5 

 0,8 . Dp = 0,8 . 0,7 

                          = 0,56 m. 

Chọn h5 = 0,6 m .

-Khoảng cách từ mực nước cao nhất đến sàn công tác

h4 = 0,5 m.

-Đáy công trình thu có độ dốc 3% về phía hố thu cặn. Hố thu cặn kích thước 300 . 300 mm, sâu 250 mm.

-Chiều cao gian quản lý H = 3,5 m.

e-Tính toán cao trình mặt nước trong ngăn thu và ngăn hút.

Cao trình mặt nước của sông:

+ MNCNS là 255,1 (m).

+ MNTNS là 247,84 (m).

Sơ bộ lấy tổn thất qua song chắn rác là hs = 0,1 m, qua lưới chắn rác là hl = 0,15 m. 

Cao trình mặt nước trong ngăn thu:

+ MNCNNT = MNCNS - hs 

                 = 255,1 -0,1 = 255 m.

+ MNTNNT = MNTNS - hs 

                 = 247,84 - 0,1 = 247,74 m.

Cao trình mặt nước trong ngăn hút:

+ MNCNNH = MNCNNT - hl 

                 = 255 -0,15 = 254,84 m.

+ MNTNNH = MNTNNH - hl 

                 = 247,74 - 0,15 = 247,59 m.

Khoảng cách từ đến miệng vào phễu thu 

h6 = MNTNNH - (đáy sông- h2 - 0,25

     = 247,59 - 244,54 - 0,5 - 0,25

    = 2,3 m.

II / TRẠM BƠM CẤP I.

-Chế độ làm việc của trạm bơm cấp I là chế độ điều hoà trong ngày đêm, QI = 4,167 % Qngđ.

1-Giai đoạn I.

a)  Lưu lượng:

Lưu lượng tính toán đến năm 2010 là: Qngđ = 15000 m3 / ngđ.

                                                              =173,61 l/s.

Với lưu lượng trên ta chỉ cần chọn hai bơm, một bơm làm việc một bơm dự trữ.

Vậy lưu lượng bơm là: Q ( 173,61 l/s.

-Sơ đồ tính toán :

Chú thích:

(1)  -Công trình thu.

(2)  -Ống hút.

(3)  -Máy bơm.

(4)  -Ống đẩy.

(5)  -Điểm tính toán ( trạm xử lý).

b) Cột áp của bơm.

Bơm cấp I bơm nước lên trạm xử lý, chiều dài đường ống từ trạm bơm cấp I đến trạm xử lý L = 100 m.

Cột áp bơm cấp I xác định theo công thức

Hb ( Hđh ( (hh ((hđ + Htd

Trong đó:

- Hđh :là chiều cao bơm địa hình, chính là hiệu cao trình từ mực nước trên trạm xử lý và mực nước thấp nhất trong ngăn hút.

Hđh ( 270,8 ( 247,59 

      ( 23,21 (m).

- (hh : là tổng tổn thất trong ống hút tính từ miệng vào phễu hút đến máy bơm,

(hh ( i . lh ( (( . 

 (m)

+ lh :là chiều dài ống hút, l = 8 m.

+Với lưu lượng qua ống hút Q = 173,61 l/s tra bảng với đường kính ống hút Dh = 450 mm

 1000i = 3,06, vh = 1,02 m /s.

+ (( là tổng hệ số tổn thất qua các thiết bị.

                1 côn thu ( ( 0,1

1 khoá ( ( 1

1 phễu thu ( ( 0,5

1 tê ( ( 1,5

1 cút 90o ( ( 0,5



 (hh ( 
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2

2

1,02


           ( 0,2154(m)

-(hđ :là tổng tổn thất trong ống đẩy tính từ máy bơm đến trạm xử lý.

(hđ ( i . lđ ( (( . 

 (m) 
Trong đó:

+ lđ: là chiều dài ống đẩy từ trạm bơm I đến trạm xử lý, lđ= 1000 m.

+Với lưu lượng qua ống đẩy Q = 173,6 l/s, chọn đường kính ống đẩy D400

 vđ= 1,3 m/s, 1000 i = 5,58.

+ (( là tổng hệ số tổn thất cục bộ.

                     1 côn mở ( ( 0,25

2 khoá ( ( 2 .1 = 2

1 van một chiều ( ( 1,7

2 cút 90o ( ( 2 .0,5 = 1.

(hđ  ( 
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       (  0,984  (m)

-Htd : áp lực tự do, lấy Htd = 0,5 m.

Vậy    Hb ( Hđh ( (hh ((hđ + Htd

                          = 23,21 + 0,2154 + 0,984 + 0,5

                          = 24,9 m. Lấy bằng 25  (m).

*Chọn bơm: ta chọn bơm có Qb = 173,6l/s.

                                          Hb = 25  (m).

Theo sổ tay chọn bơm ta chọn bơm trục ngang Omega 300-300A có các thông số:

                 -Qb = 255 l/s.

                 -Hb = 22 m.

          -Đường kính bánh xe công tác là 309 (mm).

          -Hiệu suất: ( ( 83%

          -Độ dự trữ chống xâm thực NPSH ( 4,5 (m).

          -Công suất trên trục P ( 65 (kw)

          -Số vòng quay n ( 1450 (vòng/phút).

Kích thước bơm như sau:

	Loại
	Kích thước 
	Kích thước 
	Trọng 

	bơm
	đầu nối ống
	máy bơm
	lượng

	300-300A
	DN1
	DN2
	S1
	S2
	a1
	a2
	f
	h5
	l2
	Z
	(kg)

	
	350
	300
	36
	33,4
	550
	500
	655
	1430
	464
	720
	630


Chọn loại động cơ điện 250 M ( kích thước trọng lượng động cơ điện như sau:

	Loại
	b2
	h4
	h6
	h7
	l3
	l4;l5
	t
	i
	q
	Trọng lượng,kg

	động cơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	đ-cơ
	khung

	250M
	700
	510
	810
	1240
	1620
	710
	320
	150
	930
	345
	210


c)Xây dựng đường đặc tính tổng hợp của máy bơm và đường ống.

Xác định điểm làm việc của hệ thống

-Phương trình xác định đặc tính ống:

Hô = Hđh + S . Qô2
Hđh:là chiều cao bơm nước địa hình, Hđh = 17,21 m.

S:là sức kháng toàn phần của ống đẩy.

Qô:lưu lượng nước chảy trong ống đẩy, Qô = 255 l/s.



 S = 

 

       = 

 = 7,37 . 10-5
Khi ống tải một lưu lượng Qôx thì :

 Hôx = Hđh + S . Qôx2

ta có bảng:

	Qôx
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	300

	Hôx
	17,21
	17,39
	17,95
	18,87
	20,16
	21,81
	23,84


-Từ các giá trị trên ta dựng  được đường đặc tính của  ống.

-Giao đIểm A của đặc tính bơm và đặc tính ống là điểm làm việc của hệ thống

d)Tính toán cốt trục máy bơm:

Cốt trục máy bơm được tính theo công thức.

Zmb ( Hhđh ( ZNHMNTH (m).

Trong đó:

-Hhđh là chiều cao hút hình học của máy bơm.

Hhđh ( 

 ( (hh ( NPSHA
Với:

- pa: là áp suất khí quyển ở điều kiện làm việc,

                 pa ( 1(bar) ( 104 (kg/m2).

- pbh : là áp suất bốc hơi bão hoà của nước ở nhiệt độ làm việc, ở nhiệt độ 23oC tra bảng ta có:

        pbh ( 0,02808 (bar) ( 0,02808 . 104 (kg/m2).

-(:là tỉ trọng riêng của nước ở điều kiện làm việc, 

        ( ( 0,9976 (kg/dm3) ( 103 (kg/m3).

-(hh:là tổn thất thuỷ lực trên ống hút, (hh ( 0,27 (m).

-NPSHA là độ dự trữ chống xâm thực cho phép (m).

NPSHA ( NPSH ( s (m)

Trong đó:

+ NPSH là độ dự trữ chống xâm thực yêu cầu, 

           NPSH( 4,5 (m).

+ s: là độ dự trữ an toàn, s( 0,5 (m).

( NPSHA ( 4,5 ( 0,5 ( 5,0 (m)

( Hhhh ( 

 ( 0,27 ( 5,0 ( 4,45 (m)

( Zmb ( 247,59 ( 4,45 ( 252,04 (m)

Lấy Zmb = 252,0  m.

e)Bơm chữa cháy ở trạm bơm cấp I.

Bơm chữa cháy ở trạm bơm cấp I có nhiệm vụ khôi phục lại lượng nước chữa cháy dự chứa trong bể chứa nước sạch. Do hệ thống chữa cháy được bố trí kết hợp nên lượng nước chữa cháy này cũng phải được xử lý giống như nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất.

Do ở điều kiện bình thường ta chọn bơm làm việc chưa hết công suất vì vậy khi có cháy xảy ra bơm làm việc tăng cường để khôi phục lại lượng nước trên. Khi đó lưu lượng tăng cường của bơm được xác định theo công thức:

QTC = Q + 

 

- QTC:Lưu lượng của trạm bơm khi làm việc tăng cường.

- Q:Lưu lượng của trạm bơm khi làm việc bình thường, 

                    Q= 625 m3/ h.

- QCC:tổng lưu lượng chữa cháy trong 1h

                 QCC = 70 . 3,6 = 252 m3/ h.

-

QMAX: tổng lượng nước lớn nhất dùng trong 3h liền nhau.

              

QMAX = ( 6,29 + 6,18 + 6,04)% Qngđ
                          =18,51% = 2776,5 m3/ h.

-TK: thời gian khôi phục lại lượng nước dự trữ chữa cháy, TK = 36h



 QTC = 625 + 
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                               = 671 m3/ h. 

                               = 186,4 l/s.

Với lưu lượng trên tra đặc tính bơm ta có HB= 25 m, vẫn nằm trong đặc tính của bơm. Vì vậy không cần đặt thêm bơm chữa cháy.

2/ Giai đoạn II.

a) Lưu lượng:

Ở giai đoạn II lưu lượng mà trạm bơm cấp I phải cung cấp là:

QII = 4,167% QIIngđ.

     = 4,167 . 35000 / 100

     = 1458,45  m3/ h = 405,125 l/s.

Ta tận dụng bơm cũ của giai đoạn I, với 2 bơm làm việc song song thì lưu lượng 1 bơm cần cung cấp là:

Q1B = 405,125 / 2 . 09 = 225,07 l/s.

b)Cột áp yêu cầu của bơm:

Khi 2 bơm làm việc song song sẽ làm việc trên 2 ống đẩy và 2 ống hút.

Hb ( Hđh ( (hh ((hđ + Htd

(hh ,(hđ tăng lên gấp đôi



 Hb ( 23,21 + 2. 0,2154 + 2 . 0,98426.1 + 0,5

         = 26.1 m.

Với lưu lượng và cột áp trên tra đặc tính bơm Omega 300-300A vẫn đáp ứng được (với lưu lượng Q = 225,07l/s tra bơm có cột áp H= 21m)

Vậy ở giai đoạn II trạm bơm cấp I có 3 bơm Omega 300-300A, 2 bơm làm việc và 1 bơm dự trữ.

c)Xây dựng đường đặc tính tổng hợp của máy bơm và đường ống.

Xác định điểm làm việc của hệ thống

-Phương trình xác định đặc tính ống:

Hô = Hđh + S . Qô2
Hđh:là chiều cao bơm nước địa hình, Hđh = 23,21 m.

S:là sức kháng toàn phần của ống đẩy.

Qô:lưu lượng nước chảy trong ống đẩy, khi 2 bơm làm việc trên 2 ống đẩy lưu lượng 1 ống phải tải:

 Qô= 405,125 / 2 = 202,56 l/s.



 S = 

 

       = 
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Khi ống tải một lưu lượng Qôx thì :

 Hôx = Hđh + S . Qôx2

ta có bảng:

	Qôx
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	300

	Hôx
	32,21
	23,212
	23,214
	23,216
	23,218
	23,22
	23.223


-Từ các giá trị trên ta dựng  được đường đặc tính của  ống.

-Giao điểm B của đặc tính 2 bơm và đặc tính 2 ống là điểm làm việc của hệ thống khi 2 bơm làm việc song song trên 2 ống đẩy. 

d)Tính toán cốt trục máy bơm:

Tương tự giai đoạn I ta vẫn giữ cốt trục máy bơm là 252,0 m.

Trong nhà trạm bố trí bơm mồi, bơm nước rò rỉ, thiết bị làm vệ sinh.

III / ĐÀI NƯỚC VÀ BỂ CHỨA.

1 / Đài nước.

Theo tính toán ở phần trước, giai đoạn I đài nước cần có thể tích là 610,73 m3, với chiều cao xây dựng 13,02 m. Giai đoạn II cần xây dựng đài với thể tích 1084,18 m3, với chiều cao xây dựng không đổi. Ta xây dựng đài cho cả hai giai đoạn.

Kích thước xây dựng đài là :

 a . b . h = 13,5 . 13,5 . 6,3 (m).

Trong đó chiều cao bảo vệ là 0,3 m.

II / Bể chứa.

Theo tính toán ở phần trước giai đoạn I cần xây dựng bể chứa có dung tích VI = 7442,59 m3.

Ta xây 2 bể với kích thước mỗi bể:

a . b . h = 27,3 . 27,3 . 5,3 (m)

Trong đó chiều cao bảo vệ của bể là 0,3 m.

Giai đoạn II cần xây dựng bể chứa có dung tích VII = 13723,1 m3.

Ta xây  thêm 2 bể với kích thước mỗi bể:

a . b . h = 25,1 . 25,1 . 5,3 (m)

Trong đó chiều cao bảo vệ của bể là 0,3 m.

IV/ TRẠM BƠM CẤP II.

 A/ Giai đoạn I .

      -Công suất trạm: Qtr ( 22000 (m3/ngđ).

      -Công suất phát vào mạng lưới: Qm ( 20963,07 (m3/ngđ).

1) Bơm sinh hoạt:

a) Lưu lượng:

Trạm bơm cấp II hoạt động với 3 bậc bơm:

-Bậc 1: 1 bơm làm việc, Q1 = 1,838% Qm 

                                         = 385,3 m3/ h  = 107,03 l/s.

-Bậc 2: 2 bơm làm việc song song,

                                    Q2 = 3,308% Qm  

                                         = 693,46 m3/ h = 192,63 l/s.

-Bậc 3: 4 bơm làm việc song song, 

                                    Q4 = 5,883% Qm 

                                         = 1233,26 m3/ h = 342,57 l/s.

Với lưu lượng trên ta chọn số bơm trong trạm là 6 bơm: 4 bơm làm việc và 2 bơm dự trữ. 

b)Xác định cột áp của máy bơm sinh hoạt.

Cột áp bơm được xác định theo công thức:

Hb ( Zđ ( Zb ((h + Hđ ( H0 / 2 

 Trong đó:

+ Zđ:là cốt mặt đất tại điểm xây dựng đài, Zđ ( 285 (m).

+ Zb:là cốt mặt đất tại điểm xây dựng trạm bơm cấp II, 

                                Zb ( 258 (m).

+(h :là tổng tổn thất áp lực từ trạm bơm đến đài. Theo bảng tính toán thuỷ lực (chương trình LOOP)  ta có (h ( 4,2 (m)

     +Hđ :là chiều cao xây dựng đài, Hđ = 13,02 m.

+H0:là chiều cao cột nước trên đài.

Do ta xây dựng đài cho cả hai giai đoạn nên ở giai đoạn I chiều cao lớp nước trong đài là:

            H0 ( 

 = 3,35 (m).



 Hb ( 285 - 258 + 4,2 + 13,02 + 3,35 / 2 (m)

         ( 45,895 (m)

-Chiều cao bơm nước toàn phần:

                             Htp ( Hb ( Hh ( Ht
Trong đó:

+ Hh :là độ chênh hình học,

     Hh ( Zb - ZBCMNTN.

          = 258 - 255,7 = 2,3 m.

+ Ht là tổn thất trong nội bộ trạm bơm , lấy Ht ( 2,5 m.

( Htp ( 45,895 ( 2,3 ( 2,5 (m).

          ( 50,695 (m).

Lấy Htp = 50,7 m.

-Chọn bơm sinh hoạt thoả mãn:

Qb =107,03 l/s.

Hb = 50,7 m.

*Với các thông số trên tra sổ tay chọn bơm ta chọn bơm trục ngang Omega 150-460B. 

Bơm có các thông số như sau:

        +Qb =107,03 l/s.

        +Hb = 51 m.

             + Đường kính bánh xe công tác là 416 (mm).

+ Hiệu suất: ( ( 80,2%

+ Độ dự trữ chống xâm thực NPSH ( 3 (m).

+ Công suất trên trục, P ( 67 (kw)

+ Số vòng quay, n ( 1450 (vòng/phút).

Các kích thước của bơm được thể hiện trong bảng sau:

	Loại
	Kích thước 
	Kích thước 
	Trọng 

	bơm
	đầu nối ống
	máy bơm
	lượng

	Omega
	DN1
	DN2
	S1
	S2
	a1
	a2
	f
	h5
	l2
	Z
	(kg)

	150-460B
	200
	150
	41,3
	36,5
	450
	450
	590
	1050
	399
	610
	436


Chọn loại động cơ điện 4 cực IEC-IP55 280 M ( kích thước trọng lượng động cơ điện như sau:

	Loại
	b2
	h4
	h6
	h7
	l3
	l4;l5
	t
	i
	q
	Trọng lượng,kg

	động cơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	động cơ
	khung

	280M
	560
	320
	520
	975
	1650
	725
	250
	150
	1005
	660
	210


c) Ống hút:

Với 4 bơm làm việc và 2 bơm dự trữ ta chọn hai ống hút chung chiều dài mỗi ống là 50 (m). Lưu lượng mỗi ống phải tải là:                  

Q1ô ( 342,57 / 2

      (171,285 (l/s)

Chọn ống thép D450 tra bảng ta có:

+ Vận tốc Vh ( 1,0 (m/s)

+ 1000 i ( 2,98

d)  Ống đẩy: 

Chọn 2 ống đẩy chung. Lưu lượng mỗi ống phải tải là:

Q1ô ( 342,57 / 2

      (171,285 (l/s)

Chọn ống thép D400 (mm), tra bảng ta có:

+ Vận tốc Vđ ( 1,27 (m/s)

+ 1000 i ( 5,43

e) Ống vào từng bơm. 

Chiều dài ống vào từng bơm sơ bộ lấy L = 2 m

Lưu lượng vào: Qv = 107,03 l/s.

Chọn ống thép D 350 (mm), tra bảng ta có:

+ Vận tốc Vv ( 1,03 (m/s)

+ 1000 i ( 4,37

g)Xây dựng đường đặc tính của đường ống.

         Xác định điểm làm việc của hệ thống.

-Phương trình xác định đặc tính ống:

Hô = Hđh + S . Qô2
Hđh:là chiều cao bơm nước địa hình.

 Hđh = ZĐ - ZBCMNTN + Hđ + Ho/ 2 .

Trong đó:

+ ZĐ:cốt mặt đất tại điểm xây dựng đài, ZĐ= 285 m.

+ ZBCMNTN:cao độ mực nước thấp nhất trong bể chữa nước sạch, 

                 ZBCMNTN = 255,7 m.

+Hđ:chiều cao xây dựng đài, Hđ= 13,02 m.

+ Ho:chiều cao lớp nước trong đài, Ho = 3,35



 Hđh ( 285 - 255,7 + 13,02 + 3,35 / 2 (m)

          = 44 m.

S:là sức kháng toàn phần của ống đẩy.

Qô:lưu lượng nước chảy trong ống đẩy, Qô = 342,57 / 2

                                                             = 171,285 l/s.



 S = 

 

       = 

 = 2,39 . 10-4
Khi ống tải một lưu lượng Qôx thì :

 Hôx = Hđh + S . Qôx2

ta có bảng:

	Qôx
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	300

	Hôx
	44
	44,6
	46,39
	49,37
	53,54
	58,91
	65,47


-Từ các giá trị trên ta dựng  được đường đặc tính của  ống. 

*Đường đặc tính khi 2 ống làm việc song song xây dựng bằng cách giữ nguyên tung độ và nhân đôi hoành độ của đường đặc tính 1 ống.

*Đặc tính bơm cũng được xây dựng tương tự như trên cho trường hợp 2 bơm và 4 bơm làm việc song song.

-Đường đặc tính 2 ống cắt đường đặc tính 1 bơm, 2 bơm, 4 bơm cho ta điểm làm việc của hệ thống trong từng cấp bơm.

*Điểm A: điểm làm việc của 1 bơm trên 2 đường ống.

*Điểm B: điểm làm việc của 2 bơm trên 2 đường ống.

*Điểm A: điểm làm việc của 4 bơm trên 2 đường ống.

h)Tính toán cốt trục máy bơm:

Cốt trục máy bơm được tính theo công thức.

Zmb ( Hhđh ( ZNHMNTH (m).

Trong đó:

-Hhđh là chiều cao hút hình học của máy bơm.

Hhđh ( 

 ( (hh ( NPSHA
Với:

- pa: là áp suất khí quyển ở điều kiện làm việc,

                 pa ( 1(bar) ( 104 (kg/m2).

- pbh : là áp suất bốc hơi bão hoà của nước ở nhiệt độ làm việc, ở nhiệt độ 23oC tra bảng ta có:

        pbh ( 0,02808 (bar) ( 0,02808 . 104 (kg/m2).

-(:là tỉ trọng riêng của nước ở điều kiện làm việc, 

        ( ( 0,9976 (kg/dm3) ( 103 (kg/m3).

-(hh:là tổn thất thuỷ lực trên ống hút, 

                     (hh ( hhc + hhr 

           hhc:là tổn thất trên đường ống hút chung.

hhc ( i . lhc ( (( . 

 (m)

+ lhc :là chiều dài ống hút, lhc = 50 m, Theo tính toán ở trên ta có Vh ( 1,0 (m/s), 1000 i ( 2,98

+ (( là tổng hệ số tổn thất qua các thiết bị trên mỗi ống hút.

1 khoá ( ( 1.

1 phễu thu ( = 0,5.

2 tê ( ( 2.1 = 2.

1 cút 90o ( ( 0,5.



  hhc ( 2[

 + ( 1+0,5 +2 +0,5).

]

           ( 0,71 (m)

        hhr:là tổn thất trên đường ống vào từng bơm.

hhr (4.(i . lh ( (( . 

)(m)

+ lhr :là chiều dài ống vào từng bơm, lhr = 2 m, Theo tính toán ở trên ta có Vv ( 1,03 (m/s), 1000 i ( 4,37

+ (( là tổng hệ số tổn thất qua các thiết bị trên 1 bơm.

1 khoá ( ( 1.

1 côn thu ( (0,1.



  hhr ( 4.[

 + ( 1+0,1).

]

          ( 0,27 (m)



 (hh ( hhc + hhr
                                  = 0,71 + 0,27 = 0,98 m.

-NPSHA là độ dự trữ chống xâm thực cho phép (m).

NPSHA ( NPSH ( s (m)

Trong đó:

+ NPSH là độ dự trữ chống xâm thực yêu cầu, 

           NPSH( 3 (m).

+ s: là độ dự trữ an toàn, s( 0,5 (m).

( NPSHA ( 3 ( 0,5 ( 3,5 (m)

( Hhhh ( 

 ( 0,98 ( 3,5 ( 5,24 (m)

( Zmb ( 255,7 + 5,24 ( 260,94 (m)

Để tăng khả năng hút của bơm ta lấy Zmb = 258,1  m.

2/ Bơm chữa cháy.

*Cột áp bơm chữa cháy tính theo công thức:

                        Hccb = Zc- Zb + Hccct +(hcc 

Trong đó:

- Zc:cốt mặt đất tại điểm có cháy bất lợi nhất. Theo tính toán điểm bất lợi nhất là điểm 26 có Z26 = 268,5 m.

-Zb:cốt trục bơm chữa cháy, lấy bằng cốt trục bơm sinh hoạt, 

                                       Zb = 258,1 m.

- Hccct:áp lực chữa cháy cần thiết. 

Với hệ thống chữa cháy áp lực thấp Hccct = 10 m.

-(hcc:tổng tổn thất từ trạm bơm đến điểm có cháy ( lấy trung bình theo các hướng). Theo bảng tính toán thuỷ lực (hcc = 9,5 m.

( Hccb = 268,5 - 258,1 + 10 + 9,5

           = 29,9 m.

Áp lực toàn phần của bơm chữa cháy:

Hbtp =  hhcc + ho

- hhcc:chênh hình học hút

hhcc = Zb - ZBCMNTN

      = 258,1 - 255,7 = 2,4 m.

- ho:tổn thất trong trạm khi có cháy xảy ra, lấy ho = 5 m.

( Hbtp = 29,9 + 2,4 + 5 

           = 37,3 m.

Khi có cháy xảy ra trạm bơm cấp II cấp toàn bộ nước ho sinh hoạt và chữa cháy.

Q = QSH + QCC 

   = 369,86 + 70 

   = 439,86 l/s.

Với lưu lượng này ta vẫn sử dụng được bơm Omega 150-460B. Với 4 bơm hoạt động đồng thời thì lưu lượng 1 bơm cần cấp

Q1B = Q / 4 = 439,86 / 4 

                 = 137,5 l/s.

Với = 137,5 l/s tra biểu đồ đặc tính bơm ta có cột áp bơm khi đó HB = 44 m, thoả mãn yêu cầu chữa cháy.

Vậy trong trạm bơm bố trí 6 bơm Omega 150-460B, 4 bơm hoạt động đồng thời 2 bơm dự trữ. Ngoài ra trong trạm bơm cần bố trí bơm rủa lọc, bơm mồi, bơm gió.

*Xây dựng đường đặc tính của đường ống.

         Xác định điểm làm việc của hệ thống.

-Phương trình xác định đặc tính ống:

Hô = Hđh + S . Qô2
+Hđh:là chiều cao bơm nước địa hình.

 Hđh = Zc - ZBCMNTN + HC .

Trong đó:

- Zc:cốt mặt đất tại điểm có cháy bất lợi nhất. Theo tính toán điểm bất lợi nhất là điểm 26 có Z26 = 268,5 m.

- ZBCMNTN:cao độ mực nước thấp nhất trong bể chữa nước sạch, 

                 ZBCMNTN = 255,7 m.

-HC: áp lực tại điểm có cháy.

Khi sử dụng bơm Omega 150-460B để chữa cháy, áp lực dư so với yêu cầu chữa cháy là:

(H = Hccct - Hbtp
      = 44 - 37,3 = 6,7 m.



 áp lực ở điểm có cháy khi đó 

HC = Hccct + (H

     = 10 + 6,7 = 16,7 m.



 Hđh ( 268,5 - 255,7 + 16,7 (m)

          = 29,5 m.

+S:là sức kháng toàn phần của ống đẩy.

+Qô:lưu lượng nước chảy trong ống đẩy, Qô = 439,86 / 2

                                                       = 219,93 l/s.



 S = 

 

       = 

 = 3 . 10-4
Khi ống tải một lưu lượng Qôx thì :

 Hôx = Hđh + S . Qôx2

ta có bảng:

	Qôx
	0
	50
	100
	150
	200
	250

	Hôx
	22,8
	23,55
	25,8
	29,54
	34,79
	41,54


-Từ các giá trị trên ta dựng  được đường đặc tính của  ống. 

*Đường đặc tính khi 2 ống làm việc song song xây dựng bằng cách giữ nguyên tung độ và nhân đôi hoành độ của đường đặc tính 1 ống.

*Đặc tính bơm cũng được xây dựng tương tự như trên cho trường hợp 2 bơm và 4 bơm làm việc song song.

-Đường đặc tính 2 ống cắt đường đặc tính 1 bơm, 2 bơm, 4 bơm cho ta điểm làm việc của hệ thống trong từng cấp bơm.

3)Bơm rửa lọc.

Theo tính toán ở phần bể lọc ta có các thông số để chọn bơm rửa lọc:

QB = 140 l/s.

HB = 9,8 m.

Chọn bơm rửa lọc loại 10  -19 có các thông số 


QB = 140 l/s.

HB = 10 m.

Số vòng quay 1450 vòng / phút.

B/ Giai đoạn II .

      -Công suất trạm: Qtr ( 44000 (m3/ngđ).

      -Công suất phát vào mạng lưới: Qm ( 41600 (m3/ngđ).

1) Bơm sinh hoạt:

a) Lưu lượng:

Trạm bơm cấp II hoạt động với 3 bậc bơm:

-Bậc 1: 1 bơm làm việc, Q1 = 1,818% Qm 

                                         = 756,29 m3/ h  = 210,08 l/s.

-Bậc 2: 2 bơm làm việc song song,

                                    Q2 = 3,27% Qm  

                                         = 1360,32 m3/ h = 377,87 l/s.

-Bậc 3: 4 bơm làm việc song song, 

                                    Q4 = 5,819% Qm 

                                         = 2420,7 m3/ h = 672,42 l/s.

Với lưu lượng trên ta chọn số bơm trong trạm là 6 bơm: 4 bơm làm việc và 2 bơm dự trữ. 

b)Xác định cột áp của máy bơm sinh hoạt.

Cột áp bơm được xác định theo công thức:

Hb ( Zđ ( Zb ((h + Hđ ( H0 / 2 

 Trong đó:

+ Zđ:là cốt mặt đất tại điểm xây dựng đài, Zđ ( 285 (m).

+ Zb:là cốt mặt đất tại điểm xây dựng trạm bơm cấp II, 

                                Zb ( 258 (m).

+(h :là tổng tổn thất áp lực từ trạm bơm đến đài. Theo bảng tính toán thuỷ lực (chương trình LOOP)  ta có (h ( 11,23 (m)

     +Hđ :là chiều cao xây dựng đài, Hđ = 13,02 m.

+H0:là chiều cao cột nước trên đài.

ở giai đoạn II chiều cao cột nước trong đài H0 (6 m.



 Hb ( 285 - 258 + 11,23 + 13,02 + 6,0 / 2 (m)

         ( 54,25 (m)

-Chiều cao bơm nước toàn phần:

                             Htp ( Hb ( Hh ( Ht
Trong đó:

+ Hh :là độ chênh hình học,

     Hh ( Zb - ZBCMNTN.

          = 258 - 255,7 = 2,3 m.

+ Ht :là tổn thất trong nội bộ trạm bơm , lấy Ht ( 2,5 m.

( Htp ( 54,25 ( 2,3 ( 2,5 (m).

          ( 59,05 (m).

-Chọn bơm sinh hoạt thoả mãn:

Qb =210,08 l/s.

Hb = 59,05 m.

*Với các thông số trên tra sổ tay chọn bơm ta chọn bơm trục ngang Omega 200-520A. 

Bơm có các thông số như sau:

        +Qb =210,08 l/s.

        +Hb = 60 m.

             + Đường kính bánh xe công tác là 442 (mm).

+ Hiệu suất: ( ( 80%

+ Độ dự trữ chống xâm thực NPSH ( 3 (m).

+ Công suất trên trục, P ( 160 (kw)

+ Số vòng quay, n ( 1450 (vòng/phút).

Các kích thước của bơm được thể hiện trong bảng sau:

	Loại
	Kích thước 
	Kích thước 
	Trọng 

	bơm
	đầu nối ống
	máy bơm
	lượng

	Omega
	DN1
	DN2
	S1
	S2
	a1
	a2
	f
	h5
	l2
	Z
	(kg)

	200-520A
	250
	200
	47,6
	41,3
	600
	655
	655
	1240
	464
	740
	840


Chọn loại động cơ điện 4 cực IEC-IP55 315 M ( kích thước trọng lượng động cơ điện như sau:

	Loại
	b2
	h4
	h6
	h7
	l3
	l4;l5
	t
	I
	q
	Trọng lượng,kg

	động cơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	động cơ
	khung

	315M
	700
	440
	740
	1255
	1820
	810
	320
	150
	1140
	1140
	910


c) Ống hút:

Với 4 bơm làm việc và 2 bơm dự trữ ta chọn hai ống hút chung chiều dài mỗi ống là 50 (m). Lưu lượng mỗi ống phải tải là:

Q1ô ( 672,42 / 2

      ( 336,21 (l/s)

Chọn ống thép D600 tra bảng ta có:

+ Vận tốc Vh ( 1,13 (m/s)

+ 1000 i ( 2,58

d)Ống đẩy: 

Chọn 2 ống đẩy. Lưu lượng mỗi ống phải tải là:

Q1ô ( 672,42 / 2

      ( 336,21 (l/s)

Chọn ống thép D500 (mm), tra bảng ta có:

+ Vận tốc Vđ ( 1,48 (m/s)

+ 1000 i ( 5,56

e) Ống vào từng bơm. 

Chiều dài ống vào từng bơm  L = 2 m

Lưu lượng vào: Qv = 210,08  l/s.

Chọn ống thép D 450 (mm), tra bảng ta có:

+ Vận tốc Vv ( 1,23 (m/s)

+ 1000 i ( 4,38

g)Xây dựng đường đặc tính của đường ống.

         Xác định điểm làm việc của hệ thống.

-Phương trình xác định đặc tính ống:

Hô = Hđh + S . Qô2
Hđh:là chiều cao bơm nước địa hình.

 Hđh = ZĐ - ZBCMNTN + Hđ + Ho/ 2 .

Trong đó:

+ ZĐ:cốt mặt đất tại điểm xây dựng đài, ZĐ= 285 m.

+ ZBCMNTN:cao độ mực nước thấp nhất trong bể chữa nước sạch, 

                 ZBCMNTN = 255,7 m.

+Hđ:chiều cao xây dựng đài, Hđ= 13,02 m.

+ Ho:Chiều cao lớp nước trong đài, Ho = 6 m.



 Hđh ( 285 - 255,7 + 13,02 +6 / 2 (m)

          = 45,32  m.

S:là sức kháng toàn phần của ống đẩy.

Qô:lưu lượng nước chảy trong ống đẩy, Qô = 336,21 l/s.



 S = 

 

       = 

 = 1,3 . 10-4
Khi ống tải một lưu lượng Qôx thì :

 Hôx = Hđh + S . Qôx2

ta có bảng:

	Qôx
	0
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350

	Hôx
	45,32
	45,64
	46,62
	48,24
	50,51
	53,41
	57,01
	61,23


-Từ các giá trị trên ta dựng  được đường đặc tính của  ống. 

*Đường đặc tính khi 2 ống làm việc song song xây dựng bằng cách giữ nguyên tung độ và nhân đôi hoành độ của đường đặc tính 1 ống.

*Đặc tính bơm cũng được xây dựng tương tự như trên cho trường hợp 2 bơm và 4 bơm làm việc song song.

-Đường đặc tính 2 ống cắt đường đặc tính 1 bơm, 2 bơm, 4 bơm cho ta điểm làm việc của hệ thống trong từng cấp bơm.

*Điểm A: điểm làm việc của 1 bơm trên 2 đường ống.

*Điểm B: điểm làm việc của 2 bơm trên 2 đường ống.

*Điểm A: điểm làm việc của 4 bơm trên 2 đường ống.

h)Tính toán cốt trục máy bơm:

Cốt trục máy bơm được tính theo công thức.

Zmb ( Hhđh ( ZNHMNTH (m).

Trong đó:

-Hhđh là chiều cao hút hình học của máy bơm.

Hhđh ( 

 ( (hh ( NPSHA
Với:

- pa: là áp suất khí quyển ở điều kiện làm việc,

                 pa ( 1(bar) ( 104 (kg/m2).

- pbh : là áp suất bốc hơi bão hoà của nước ở nhiệt độ làm việc, ở nhiệt độ 23oC tra bảng ta có:

        pbh ( 0,02808 (bar) ( 0,02808 . 104 (kg/m2).

-(:là tỉ trọng riêng của nước ở điều kiện làm việc, 

        ( ( 0,9976 (kg/dm3) ( 103 (kg/m3).

-(hh:là tổn thất thuỷ lực trên ống hút, 

                     (hh ( hhc + hhr 

           hhc:là tổn thất trên đường ống hút chung.

hhc ( i . lhc ( (( . 

 (m)

+ lhc :là chiều dài ống hút, lhc = 50 m, Theo tính toán ở trên ta có Vh ( 1,13 (m/s), 1000 i ( 2,58

+ (( là tổng hệ số tổn thất qua các thiết bị trên mỗi ống hút.

1 khoá ( ( 1.

1 phễu thu ( = 0,5.

2 tê ( ( 2.1 = 2.

1 cút 90o ( ( 0,5.



  hhc ( 2[

 + ( 1+0,5 +2 +0,5).

]

           ( 1,03 (m)

        hhr:là tổn thất trên đường ống vào từng bơm.

hhr (4.(i . lh ( (( . 

)(m)

+ lhr :là chiều dài ống vào từng bơm, lhr = 2 m, Theo tính toán ở trên ta có Vv ( 1,23 (m/s), 1000 i ( 4,38

+ (( là tổng hệ số tổn thất qua các thiết bị trên 1 bơm.

1 khoá ( ( 1.

1 côn thu ( (0,1.



  hhr ( 4.[

 + ( 1+0,1).

]

          ( 0,37 (m)



 (hh ( hhc + hhr
                                  = 1,03 + 0,37 =1,4 .m.

-NPSHA là độ dự trữ chống xâm thực cho phép (m).

NPSHA ( NPSH ( s (m)

Trong đó:

+ NPSH là độ dự trữ chống xâm thực yêu cầu, 

           NPSH( 3 (m).

+ s: là độ dự trữ an toàn, s( 0,5 (m).

( NPSHA ( 3 ( 0,5 ( 3,5 (m)

( Hhhh ( 

 ( 1,4 ( 3,5 ( 4,82  (m)

( Zmb ( 255,7 + 4,82 ( 260,52 (m)

Vậy ta vẫn giữ nguyên cốt trục bơm ở giai đoạn I,

               Zmb = 258,1  m.

2/ Bơm chữa cháy.

*Cột áp bơm chữa chaý tính theo công thức:

                        Hccb = Zc- Zb + Hccct +(hcc 

Trong đó:

- Zc:cốt mặt đất tại điểm có cháy bất lợi nhất. Theo tính toán điểm bất lợi nhất là điểm 35 có Z35 = 269,8 m.

-Zb:cốt trục bơm chữa cháy, Zb = 258,1 m.

- Hccct:áp lực chữa cháy cần thiết. 

Với hệ thống chữa cháy áp lực thấp Hccct = 10 m.

-(hcc:tổng tổn thất từ trạm bơm đến điểm có cháy ( lấy trung bình theo các hướng). Theo bảng tính toán thuỷ lực (hcc = 22,1 m.

( Hccb = 269,8 - 258,1 + 10 + 22,1

           = 43,8  m.

Áp lực toàn phần của bơm chữa cháy:

Hbtp =  hhcc + ho

- hhcc:chênh hình học hút

hhcc = Zb - ZBCMNTN

      = 258,1 - 255,7 = 2,4 m.

- ho:tổn thất trong trạm khi có cháy xảy ra, lấy ho = 5 m.

( Hbtp = 43,8 + 2,4 + 5 

           = 51,2 m.

Khi có cháy xảy ra trạm bơm cấp II cấp toàn bộ nước cho sinh hoạt và chữa cháy.

Q = QSH + QCC 

   = 672,42 + 55,58 + 100

   = 828 l/s.

Với lưu lượng này ta vẫn sử dụng được bơm Omega 200-520A. Với 4 bơm hoạt động đồng thời thì lưu lượng 1 bơm cần cấp

Q1B = Q / 4 = 828 / 4 

                 = 258,75 l/s.

Với Q1B = 137,5 l/s tra biểu đồ đặc tính bơm ta có cột áp bơm khi đó HB = 51,5 m, thoả mãn yêu cầu chữa cháy.

Vậy trong trạm bơm bố trí 6 bơm Omega 200-520A, 4 bơm hoạt động đồng thời 2 bơm dự trữ. Ngoài ra trong trạm bơm cần bố trí bơm rửa lọc, bơm mồi, bơm gió.

*Xây dựng đường đặc tính của đường ống.

         Xác định điểm làm việc của hệ thống.

-Phương trình xác định đặc tính ống:

Hô = Hđh + S . Qô2
+Hđh:là chiều cao bơm nước địa hình.

 Hđh = Zc - ZBCMNTN + HC .

Trong đó:

- Zc:cốt mặt đất tại điểm có cháy bất lợi nhất. Theo tính toán điểm bất lợi nhất là điểm 35 có Z35 = 269,8 m.

- ZBCMNTN:cao độ mực nước thấp nhất trong bể chữa nước sạch, 

                 ZBCMNTN = 255,7 m.

-HC: áp lực tại điểm có cháy.

Khi sử dụng bơm Omega 150-460B để chữa cháy, áp lực dư so với yêu cầu chữa cháy là:

(H = Hccct - Hbtp
      = 51,5 - 51,2 = 0,3 m.



 áp lực ở điểm có cháy khi đó 

HC = Hccct + (H

     = 10 + 0,3 = 10,3 m.



 Hđh ( 269,8 - 255,7 + 10,3 (m)

          = 24,4 m.

+S:là sức kháng toàn phần của ống đẩy.

+Qô:lưu lượng nước chảy trong ống đẩy, Qô = 828 / 2

                                                       = 414 l/s.



 S = 

 

       = 

 = 1,58 . 10-4
Khi ống tải một lưu lượng Qôx thì :

 Hôx = Hđh + S . Qôx2

ta có bảng:

	Qôx
	0
	100
	200
	250
	300
	350
	400
	450

	Hôx
	24,4
	25,98
	30,72
	34,28
	38,63
	43,77
	49,7
	56,42


-Từ các giá trị trên ta dựng  được đường đặc tính của  ống. 

*Đường đặc tính khi 2 ống làm việc song song xây dựng bằng cách giữ nguyên tung độ và nhân đôi hoành độ của đường đặc tính 1 ống.

*Đặc tính bơm cũng được xây dựng tương tự như trên cho trường hợp 2 bơm và 4 bơm làm việc song song.

-Đường đặc tính 2 ống cắt đường đặc tính 1 bơm, 2 bơm, 4 bơm cho ta điểm làm việc của hệ thống trong từng cấp bơm.

CHƯƠNG V.

THIẾT KẾ KỸ THUẬT CÁC CÔNG TRÌNH.

I / BỂ TRỘN ĐỨNG KẾT HỢP TÁCH KHÍ.

1)Kích thước bể.

Chọn số bể trong trạm là 2 bể.

Thiết kế bể hình vuông trên mặt bằng, hai bể xây dựng cạnh nhau, có 1 tường chung, bề dày tường 200 mm, tường bằng bêtông cốt thép.

Chiều cao xây dựng bể: 6,54 m. Trong đó:

-Chiều caophần hình chóp: 2,7 m.

-Chiều cao phần hình hộp : 3,44 m.

-Chiều cao bảo vệ: 0,4 m.

Kích thước đáy nhỏ phần hình chóp: 0,36 . 0,36 m.

Kích thước đáy lớn phần hình hộp: 2,3 . 2,3 m.

2)Hệ thống phân phối.

Ống dẫn nước vào dùng ống D400

Ống dẫn hoá chất vào dùng ống D25

3)Hệ thống mương máng.

Mỗi bể thiết kế 2 máng thu nước, máng thu kiểu máng thu có lỗ ngập, kích thước máng b .h = 0,2 . 0,6 m.

Kích thước lỗ ngập 120 . 120 mm, trên mỗi máng có 4 lỗ ngập, khoảng cách giữa tâm 2 lỗ ngập là 0,58 m, khoảng cách giữa tâm lỗ ngập với thành bể là 0,28 m.

Mương tập trung nước thiết kế dọc theo chiều dài bể, chiều rộng mương 0,6m, chiều cao mương tính từ mép trên của bể :1,7 m.

II/ BỂ LẮNG TRONG CÓ TẦNG CẶN LƠ LỬNG.

Thiết kế bể lắng trong kiểu bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng theo công nghệ của hãng Biwater - Anh.

1)Kích thước bể.

Chọn số bể trong trạm là 4 bể, bố trí làm 2 dãy đối xứng.

Khoảng cách giữa 2 dãy bể là 3 m.

Bể xây bằng bêtông cốt thép có bề dày tường 300 mm, có kích thước 14,5 . 5,5 m.

Chiều cao xây dựng bể 5,4 m. Trong đó:

-Chiều cao phần côn đáy bể : 1m.

-Chiều cao lớp cặn tính toán: 2,2 m.

-Chiều cao lớp nước 1,8 m.

-Chiều cao bảo vệ 0,4 m.

2)Côn thu cặn.

Côn thu cặn làm bằng vật liệu Composit, dạng hình côn. Đường kính côn 2,5 m ,chiều cao côn 1,9 m.

Côn được treo bằng dây xích, hệ thống nâng bằng palăng loại 1 tấn.

Xả cặn bằng ống mềm D100.

3)Hệ thống mương máng.

Mỗi bể thiết kế 1 máng thu nước riêng, 2 bể cạnh nhau có 1 máng thu nước chung.

Tiết diện máng : 200 . 300 mm.

Máng thiết kế vào phía trong thành bể bằng bêtông cốt thép,

Mỗi dãy bể thiết kế 1 mương thu nước chung, chiều rộng mương 0,6 m.

4)Hệ thống phân phối.

Dùng ống đục lỗ (20, các lỗ hướng xuống dưới 40o, ống phân phối được thu nhỏ dần từ đường kính 400 - 300 - 200 mm theo chiều dài bể.

Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ : 390 mm.

III/KHỐI BỂ LỌC NHANH.

1)Kích thước bể.

Số bể trong trạm 6 bể bố trí làm 2 dãy đối xứng, mỗi dãy có 3 bể.

Khoảng cách giữa 2 dãy bể là 3 m.

Bể xây bằng bêtong cốt thép, bề dày tường 200 mm. Bể có dạng hình vuông với kích thước 4,5 . 4,5 m.

Chiều cao xây dựng bể 5 m. Trong đó:

-Chiều cao khoảng không từ đáy bể đến sàn gắn chụp lọc 1 m.

-Bề dày sàn chụp lọc 0,1m.

-Chiều dày lớp vật liệu đỡ 0,3 m.

-Chiều dày lớp vật liệu lọc 1,3 m.

-Chiều dày lớp nước trên mặt vật liệu lọc 2 m.

-Chiều cao bảo vệ 0,4 m.

Vật liệu lọc là cát thạch anh có các thông số

-dmin = 0,7 mm.

-dmax = 1,5 mm.

-dtd = 0,8 - 1  mm.

Tốc độ lọc bình thường :Vbt = 8 m/ h.

Tốc độ lọc tăng cường :Vtc = 10 m/ h.

2)Hệ thống mương máng.

Mỗi bể thiết kế 2 máng phân phối và thu nước rửa lọc. Máng có mặt cắt là hình ngũ giác với đáy là hình tam giác.

Khoảng cách giữa 2 tim máng 2250mm, khoảng cách giữa tim máng và mép bể 1225 mm.

-Chiều rộng máng :0,37 m.

-Chiều cao phần hình tam giác :0,19 m.

-Bề dày thành máng : 60 mm.

-Bề dày đáy máng :100mm.

Mương tập trung thiết kế ở đầu bể, chiều rộng mương :0,6 m.

Khoảng cách từ đáy máng phân phối và thu nước rửa lọc đến đáy mương tập trung: 0,55 m.

3)Hệ thống phân phối.

Hệ thống phân phối nước và khí rửa lọc dùng chụp lọc đuôi dài. Số chụp lọc trên 1 m2 sàn đỡ: 54 chụp.

Ỗng dẫn nước rửa dùng ống D350.

Ống dẫn gió rửa dùng ống D150.

IV/CÔNG TRÌNH THU - TRẠM BƠM CẤP I.

1)Công trình thu.

a/Kiểu công trình.

Theo tính toán thiết kế trước công trình thu kiểu công trình vên bờ loại kết hợp

Trạm bơm cấp I được đặt cao hơn công trình thu.

b/Các bộ phận chính

*Song chắn rác.

Kích thước song chắn H1 = 1000 mm.

                                H2 = 1100 mm.

                                H3 = 1250 mm.

                                L = 800 mm.

                                L1 = 930 mm.

Song chắn bằng các thanh thép tiết diện tròn có đường kính (8, đặt cách nhau 1 khoảng a = 50 mm.

*Lưới chắn rác.

Lưới nhắn rác được đan bằng thép không gỉ có đường kính (1, kích thước mắt lưới 4 . 4 mm.

Kích thước cửa lưới chắn : 1380 . 1630 mm.

Kích thước lưới : 1250 . 1500 mm.

Mặt ngoài có lưới chắn phụ với kích thước mắt lưới : 25 . 25 mm, đường kính dây thép đan (3 mm.

*Ngăn thu- ngăn hút.

Số ngăn thu bằng số ngăn hút bằng 2 ngăn.

Kích thước ngăn thu AT . BT = 2,5 . 2,5 m.

Kích thước ngăn hút AH . BH = 2,5 . 2,5 m.

Trong các ngăn bố trí thang lên xuống, thiết bị tẩy rửa.

2)Trạm bơm cấp I.

Với trạm bơm cấp I ta thiết kế phần nhà trạm luôn cho giai đoạn II, đến giai đoạn II chỉ cần đặt thêm 1 bơm Omega 300- 300A.

Số bơm trong trạm giai đoạn I là 2 bơm: 1 bơm hoạt động và 1 bơm dự trữ.

Thiết kế trạm có kích thước trên mặt bằng là: 7,4 . 12,8 m.

Trong trạm thiết kế 3 bệ bơm: 2 bệ cho giai đoạn I và 1 bệ cho giai đoạn II. 

Kích thước bệ bơm đối với bơm Omega 300-300A là:1000 . 1620.

Khoảng cách giữa các bệ bơm là :1,5 m.

Thiết kế trạm có 2 sàn công tác : 1 sàn đặt bơm và 1 sàn quản lý.

V/TRẠM BƠM CẤP II.

1)Giai đoạn I.

Phần nhà trạm của trạm bơm cấpII ta thiết kế luôn cho giai đoạn II. Cụ thể:

Kích thước nhà trạm 27 . 9 m.

Phần mương đặt ống thiết kế với số liệu tính toán ống hút và ống đẩy của giai đoạn II.

Mương đặt ống hút có kích thước bh . hh = 1,2 . 1 m.

Mương đặt ống hút có kích thước bđ . hđ = 1,1 . 0,9 m.

Phần bệ bơm ta cũng thiết kế với bệ bơm cho giai đoạn II.

Kích thước bệ bơm : 1820 . 1000 mm.

Khoảng cách giữa 2 bệ bơm :1,2 m.

Khoảng cách giữa bệ bơm ngoài cùng và tường nhà trạm là: 1, 2 m.

Cửa ra vào và cửa sổ có kích thước là:b .h =3 . 2,5m và 1,6 . 1,2 m.

Tường nhà trạm xây bằng gạch dày 220 mm.

Mái đổ bằng dày 100 mm, tạo độ dốc về phía ống thoát nước mưa.

Số bơm  cấp nước trong trạm : 6 bơm.Trong đó: 4 bơm hoạt động và 2 bơm dự phòng. Mác bơm: Omega 150-460B.

Số bơm rửa lọc : 2 bơm.

Số bơm mồi: 2 bơm.

2 bơm gió cấp khí rửa lọc.

2)Giai đoạn II.

Giai đoạn II phần nhà trạm được giữ nguyên.

Thay bơm Omega 150-460B bằng bơm 200-520A.

CHƯƠNG VI.

TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ.

A/ GIAI ĐOẠN I.

I/Chi phí xây dựng công trình ban đầu.

Chi phí đầu tư xây dựng công trình ban đầu bao gồm:

-Chi phí xây dựng mạng lưới đường ống.

-Chi phí xây dựng đài nước.

-Chi phí xây dựng công trình thu và trạm bơm cấp I.

-Chi phí xây dựng trạm xử lý( bao bồm cả bể chứa và trạm bơm    cấp II ).

1)Chi phí xây dựng mạng lưới đường ống.

Trong chi phí này bao gồm cả chi phí xây dựng đường ống dẫn nước thô từ trạm bơm cấp I về trạm xử lý, chiều dài đường ống dẫn 100 m, đường kính ống dẫn D450.

Theo kết quả tính toán thuỷ lực mạng lưới ta có chiều dài và đường kính các đoạn ống tính toán.

Từ đó ta có bảng tính toán kinh tế mạng lưới đường ống.

BẢNG TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI GIAI ĐOẠN I.

	STT
	LOẠI ỐNG
	ĐƯỜNG KÍNH
	CHIỀU DÀI
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	
	
	(mm)
	(km)
	(1000đ/ km)
	(tỷ đồng)

	1
	Gang
	100
	1,45
	70000
	0,1015

	2
	Gang
	150
	2,7
	82000
	0,2214

	3
	Gang
	200
	5,81
	150000
	0,8715

	4
	Gang
	250
	1,67
	210000
	0,3507

	5
	Gang
	300
	4,62
	270000
	1,2474

	6
	Gang
	350
	2,35
	370000
	0,8695

	7
	Gang
	400
	2,9
	480000
	1,392

	8
	Gang
	450
	2,69
	580000
	1,5602

	9
	Thép
	450
	0,1
	650000
	0,065

	


	
	
	
	
	6,6792


2)Chi phÝ x©y dùng ®µi n­íc.

Gi¸ thµnh x©y dùng ®µi n­íc tÝnh theo c«ng thøc:

G§ = V§ . g§
-V§:lµ thÓ tÝch x©y dùng ®µi.

KÝch th­íc x©y dùng ®µi: a . b . h = 13,5 . 13,5 . 6,3 (m)



 VĐ = 13,5 . 13,5 . 6,3 = 1148,175 m3.

-gĐ:đơn giá xây dựng đài.

 Với công trình xây dựng trên cao, gĐ= 2000000 (đồng).



 GĐ = 1148,175 . 2000000 

         = 2296350000 (đồng).

         =2,29635 (tỷ đồng).

3)Chi phí xây dựng trạm xử lý.

a)Chi phí xây dựng khối bể trộn.

Với bể trộn chi phí xây dựng chiếm 40%, chi phí thiết bị chiếm 60%.

*Chi phí xây dựng bể trộn tính theo công thức:

GXDBT = VBT . gBT
- VBT:tổng dung tích bể trộn, VBT = 45,833 m3.

- gBT:đơn giá xây dựng bể trộn, gBT= 1000000 (đồng).



GXDBT = 45,833 . 1000000

             = 45,833 (triệu đồng).

*Chi phí thiết bị cho bể trộn.

GTBBT = GXDBT . 60% / 40%

        = 45,833 . 6 / 4 

        = 68,7495 (triệu đồng).



Tổng giá thành xây dựng bể trộn.

GBT = GXDBT + GTBBT
      = 45,833 + 68,7595 

      = 114,5825 (triệu đồng)

      = 0,114583 (tỷ đồng).

b)Chi phí xây dựng khối bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng.

Với bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng chi phí xây dựng chiếm 40%, chi phí thiết bị chiếm 60%.

*Chi phí xây dựng bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng tính theo công thức:

GXDBLắng = VBlắng . gBlắng
- VBlắng:tổng dung tích bể lắng, VBlắng = 1289,088 m3.

- gBlắng:đơn giá xây dựng bể lắng, gBlắng= 1000000 (đồng).



 GXDBlắng = 1289,088 . 1000000

                = 1289088000 ( đồng).

                = 1,289088 (tỷ đồng)

*Chi phí thiết bị cho bể lắng.

GTBBlắng = GXDBlắng . 60% / 40%

            = 1,289088. 6 / 4 

            = 1,933632 (tỷ đồng).



Tổng giá thành xây dựng bể lắng.

GBlắng = GXDBlắng + GTBBlắng
         = 1,289088 + 1,933632 

         = 3,22272 (tỷ đồng)

c)Chi phí xây dựng khối bể lọc nhanh.

Với bể lọc nhanh chi phí xây dựng chiếm 30%, chi phí thiết bị chiếm 70%.

*Chi phí xây dựng bể lọc nhanh tính theo công thức:

GXDBLọc = VBlọc . gBlọc
- VBlọc:tổng dung tích bể lọc, VBlọc = 600 m3.

- gBlọc:đơn giá xây dựng bể lọc nhanh, gBlọc= 1000000 (đồng).



 GXDBlọc = 600 . 1000000

                = 600000000 (đồng).

                = 0,6 (tỷ đồng)

*Chi phí thiết bị cho bể lọc.

GTBBlọc = GXDBlọc . 70% / 30%

            = 0,6 . 7 / 3 

            = 1,4 (tỷ đồng).

 

Tổng giá thành xây dựng bể lọc nhanh.

GBlọc = GXDBlọc + GTBBlọc
        = 0,6 + 1,4

        = 2,0 (tỷ đồng)

c)Chi phí xây dựng khối bể chứa nước sạch.

Giá thành xây dựng bể chứa tính theo công thức:

GBC = VBC . gBC
 -VBC:tổng dung tích bể chứa, 

Kích thước xây dựng bể chứa a . b . h = 27,3 . 27,3 . 5,3

                       

VBC = 3950,037 m3.

- gBC:đơn giá xây dựng bể chứa, gBC= 1000000 (đồng).



 GBC = 3950,037 . 1000000

              = 3,950037 (tỷ đồng).

d)Chi phí xây dựng các công trình khác lấy bằng 20% tổng giá thành xây dựng các công trình chính.

GK = 20%( GBT + GBlắng + GBlọc + GBC)

     = 20% ( 0,114583 + 3,22272 + 2,0 + 3,950037)

     = 1,857475 (tỷ đồng).



 Tổng giá thành xây dựng trạm xử lý:

GTR =  GBT + GBlắng + GBlọc + GBC + GK)

              = 0,114583 + 3,22272 + 2,0 + 3,950037 + 1,857475

              = 11,144851 (tỷ đồng).

4)Chi phí xây dựng công trình thu - trạm bơm cấp I.

Đối với công trình thu - trạm bơm cấp I chi phí xây dựng chiếm 20%, chi phí thiết bị chiếm 80%.

*Giá thành xây dựng công trình thu - trạm bơm cấp I tính theo công thức:

GXDCTT-TBI = Q . g

-Q: công suất trạm, do ta tính toán xây dựng cho giai đoạn II nên

                        Q = 44000 m3.

-g:đơn giá xây dựng cho 1 m3công suất, g = 70000 (đồng / m3).



 GXDCTT-TBI = 44000 . 70000

                    = 3080000000 (đồng).

                    = 3,08  (tỷ đồng).

*Chi phí thiết bị:

GTBCTT-TBI = GXDCTT-TBI . 8/ 2 

               = 3,08 . 4 = 12,32  (tỷ đồng).



Tổng giá thành xây dựng công trình thu trạm bơm cấpI:

GCTT-TBI = GXDCTT-TBI + GTBCTT-TBI 

            = 3,08 + 12,32

            = 15,4 (tỷ đồng).

5)Chi phí xây dựng trạm bơm cấp II.

Đối với trạm bơm cấp II chi phí xây dựng chiếm 20%, chi phí thiết bị chiếm 80%.

*Giá thành xây dựng trạm bơm cấp II tính theo công thức:

GXDTBII = Q . g

-Q: công suất trạm, Q = 20963,07 m3.

-g:đơn giá xây dựng cho 1 m3công suất, g = 70000 (đồng / m3).

 

 GXDTBII = 20963,07 . 70000

                = 1,467 415 ( tỷđồng).

*Chi phí thiết bị:

              GTBTBII = GXDTBII . 8/ 2 

                        =1,467415 . 4 

                        = 5,86966  (tỷ đồng).



Tổng giá thành xây dựng trạm bơm cấpII:

GTBII = GXDTBII + GTBTBII

           = 1,467415 + 5,86966

        =7,337075  (tỷ đồng).

Vậy tổng giá thành xây dựng ban đầu:

GXDI = GML + GĐ+ GTXL+ GCTT-TBI + GTBII

                    = 6,6792 + 2,29635 + 11,144851 + 15,4 + 7,337075

                    = 42,857476  (tỷ đồng).

II/Tổng giá thành quản lý hệ thống cấp nước.

1)Chi phí điện năng.

Chi phí đIện năng  trong 1 năm tính theo công thức:

GĐ = 


Trong đó:

-Qb:lưu lượng bơm.

-Hb:cột áp bơm.

-gd:đơn giá 1kw điện, gd = 1000 đồng.

-

dc:hiệu suất động cơ điện.

-

b:hiệu suất bơm.

a)Chi phí điện sản xuất cho trạm bơm cấp I trong 1 năm là:

GĐTBI= 


                       = 


                       = 805053912,1 (đồng)

                       = 0,805054  (tỷ đồng).

b)Chi phí điện sản xuất cho trạm bơm cấp II trong 1 năm là:

GĐTBII= 


                       = 


                       = 1901113764 (đồng)

                       = 1,901114  (tỷ đồng).



Chi phí điện cho sản xuất:

GSX = GĐTBI + GĐTBII

       =0,805054 + 1,901114 

     = 2,706167 (tỷ đồng).

-Chi phí điện năng thắp sáng và mục đích khác:

GK =1% GSX

      =0,01 . 2,706167

     = 0,027617 (tỷ đồng).



 tổng chi phí điện năng: 
GĐ = GSX + GK 

      =2,706167 + 0,027062

    = 2,733229  (tỷ đồng).

2)Chi phí hoá chất.

a)Chi phí Clo:

-Lượng Clo dùng trong 1 ngày theo tính toán trước là

                                                        134,4  kg/ ngày.

-Đơn giá Clo: 40000 đồng / kg.



 Chi phí Clo trong 1 năm:

GCL = 40000 . 134,4 . 365

      = 1,962240  (tỷ đồng).

b)Chi phí phèn:

-Lượng phèn dùng trong 1 ngày

P = 45 . 22000 / 1000

   = 990  kg/ngày.

-Đơn giá phèn nhôm: 3000  (đồng/ kg).



 Chi phí phèn trong 1 năm:

GP = 3000 . 990 . 365

    = 1,08405  (tỷ đồng).

c)Chi phí vôi.

-Lượng vôi dùng trong 1 ngày

V = 4,49 . 22000 / 1000

    = 98,78  kg/ngày.

-Đơn giá vôi: 600  (đồng/ kg).



 Chi phí vôi trong 1 năm:

GV = 600 . 98,78 . 365

     = 0,002163  (tỷ đồng).



Tổng chi phí hoá chất:

GHC = GCL + GP + GV 

         = 1,962240 + 1,08405 + 0,002163

       = 3,048453  (tỷ đồng).

3)Chi phí lương và bảo hiểm xã hội cho công nhân.

Với công suất trạm Q = 22000 m3 / ngày = 0,255 / s, số công nhân và cán bộ cần thiết cho trạm là 20 người.

-Lương trung bình : 520000  (đồng / người . tháng).



 Chi phí trả lương trong 1 năm:

GL = 20 . 520000 . 12

     = 0,1248  (tỷ đồng).

-Chi phí bảo hiểm xã hội bằng 20% lương.

  

 GBH = 20%. GL 

             = 0,2 . 0,1248

             = 0,02496  (tỷ đồng).



 Tổng chi phí lương và bảo hiểm:

   G L-BH = GBH + GL 

            =0,1248 + 0,02496

            = 0,14976  (tỷ đồng).

4)Chi phí khấu hao tài sản cố định.

-Tổng vốn đầu tư ban đầu : GXDI = 42,857476  (tỷ đồng).

-Thời gian khấu hao là 20 năm.

Sau 20 năm vốn đầu tư tính cả lãi suất ngân hàng là:



G20 = GXDI ( 1+r )n

r:lãi suất ngân hàng hàng năm, r = 2%.

n:Số năm tính toán.



G20 = 42,857476 ( 1+0,02 )20

                         = 63,683954 (tỷ đồng).



 Khấu hao hàng năm:

k = 

 

   =

 = 0,061



Chi phí khấu hao hàng năm:

GKH = k . G20
       = 0,061 . 63,683954 

       = 3,884721 (tỷ đồng).

5)Chi phí khác:

Các phí khác chiếm 0,2% tổng vốn đầu tư .

GCPK = 0,2% . 42,857476  

       = 0,085715  (tỷ đồng).

 6)Tổng chi phí quản lý.

GQL = GĐ + GHC + GL-BH+ GKH + GCPK
      = 2,733229 + 3,048453 + 0,14976 + 3,884721 +0,085715  

      = 9,901878 (tỷ đồng).

II/ Tính giá thành 1m3 nước.

*Giá thành xây dựng 1m3 nước.

gXD = GXD / Q 

      =  42,857476 / 22000

      = 1948067,091 ( đồng/ m3).

-Sau 20 năm công trình sẽ được hoàn vốn 

giá thành xây dựng 1m3 nước là:

gXD1 = gXD / 365.20 

       = 1948067,091 / 365 .20

       = 266,9 (đồng/ m3).

*Giá thành quản lý  1m3 nước.

 gQL = GQL / Q 

       =  9,901878 / 22000.365

       = 1233,1  (đồng/ m3).



 Giá thành 1m3 nước:

    g = gXD1 + gQL
       = 266,9 + 1233,1

       = 1500  (đồng/ m3).



 Giá bán 1m3 nước có tính thuế:

gb = g ( 1 + L + T )

      L: lãi định mức của nhà máy, L= 5%.

      T: thuế VAT đối với kinh doanh nước sạch, T = 5%.

 

 gb = 1500 ( 1 + 0,05 + 0,05)

         = 1650  (đồng/ m3).

B/ GIAI ĐOẠN II.

I/Chi phí xây dựng công trình ban đầu.

Do ở giai đoạn II ta vẫn sử dụng mạng lưới đường ống của giai đoạn I, chỉ phát triển thêm 1 số tuyến ống mới.

Đài nước đã xây dựng ở giai đoạn I, công trình thu trạm bơm cấp I và trạm bơm cấp II do đã xây dựng nhà trạm từ giai đoạn I nên chỉ có chi phí thiết bị tăng lên gấp đôi. 

Chi phí xây dựng trạm xử lý tăng thêm bằng giai đoạn I do tăng thêm đơn nguyên mới. Chi phí quản lý cũng tăng. Chi tiết tính toán trình bày ở phần sau.

1)Chi phí xây dựng mạng lưới đường ống.

Theo kết quả tính toán thuỷ lực mạng lưới ta có chiều dài và đường kính các đoạn ống tính toán tăng thêm so với giai đoạn I.

Từ đó ta có bảng tính toán kinh tế mạng lưới đường ống.

BẢNG TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI GIAI ĐOẠN II.

	STT
	LOẠI ỐNG
	ĐƯỜNG KÍNH
	CHIỀU DÀI
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	
	
	(mm)
	(km)
	(1000đ/ km)
	(tỷ đồng)

	1
	Gang
	100
	1,48
	70000
	0,1036

	2
	Gang
	150
	1,61
	82000
	0,132

	3
	Gang
	200
	2,1
	150000
	0,315

	4
	Gang
	250
	2,56
	210000
	0,5376

	5
	Thép
	500
	0,6
	720000
	0,432

	


	
	
	
	
	1,5202


2)Chi phÝ x©y dùng tr¹m xö lý.

Do ë giai ®o¹n II ta chØ t¨ng thªm ®¬n nguyªn nªn gi¸ thµnh ®Çu t­ x©y dùng ë giai ®o¹n nµy lµ:

GXDTXL-II = GXDTXL-I
                                     = 11,144851   (tû ®ång)

3)Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thu - tr¹m b¬m cÊp I.

Do t¨ng thªm c«ng suÊt, ë giai ®o¹n I phÇn nhµ tr¹m ®· x©y dùng cho c¶ giai ®o¹n II nªn chØ ®Çu t­ thªm phÇn thiÕt bÞ.

GTBCTT-TBI = 12,32  (tû ®ång).

4)Chi phÝ x©y dùng tr¹m b¬m cÊp II.

PhÇn nhµ tr¹m tr¹m b¬m cÊp II còng ®· ®­îc x©y dùng ë giai ®o¹n I nªn giai ®o¹n II ta chØ thay thiÕt bÞ.

Chi phÝ thay thiÕt bÞ lµ:

GTBTBII = 5,86966  (tû ®ång )

VËy tæng gi¸ thµnh x©y dùng ban ®Çu:

GXDII = GML + GTXL+ GCTT-TBI + GTBII

                    = 1,5202 + 11,144851 + 12,32 + 586966

                    = 30,854711 (tû ®ång).

II/Tæng gi¸ thµnh qu¶n lý hÖ thèng cÊp n­íc.

1)Chi phÝ ®iÖn n¨ng.

a)Chi phÝ ®iÖn s¶n xuÊt cho tr¹m b¬m cÊp I trong 1 n¨m lµ:

Do chØ t¨ng thªm ®¬n nguyªn, cao ®é c¸c c«ng tr×nh kh«ng thay ®æi nªn ®iÖn n¨ng cho tr¹m b¬m cÊp I t¨ng lªn gÊp ®«i:

G§TBI.II=2 . G§TBI

          =2 . 0,825054

          = 1,610108 (tû ®ång).

b)Chi phÝ ®iÖn s¶n xuÊt cho tr¹m b¬m cÊp II trong 1 n¨m lµ:

G§TBII.II= 


                           = 


                           = 4,712972  (tỷ đồng).



Chi phí điện cho sản xuất:

GSX = GĐTBI + GĐTBII

       =1,610108  +  4,712972

     = 6,32308 (tỷ đồng).

-Chi phí điện năng thắp sáng và mục đích khác:

GK =1% GSX

      =0,01 . 6,32308

     = 0,0632308  (tỷ đồng).



 tổng chi phí điện năng: 
GĐ = GSX + GK 

      =6,32308 + 0,0632308  

    = 6,386311 (tỷ đồng).

2)Chi phí hoá chất.

Do công suất tăng lên gấp đôi nên chi phí hoá chất tăng lên gấp đôi:

                     GHC = 2 . GHCI

         = 2 . 3,048453

       = 6,096906  (tỷ đồng).

3)Chi phí lương và bảo hiểm xã hội cho công nhân.

Với công suất trạm Q = 44000 m3 / ngày = 0,51 l/ s, số công nhân và cán bộ cần thiết cho trạm là 30 người.

-Lương trung bình : 600000  (đồng / người . tháng).



 Chi phí trả lương trong 1 năm:

GL = 30 . 600000 . 12

     = 0,216  (tỷ đồng).

-Chi phí bảo hiểm xã hội bằng 20% lương.

  

 GBH = 20%. GL 

             = 0,2 . 0,216

             = 0,0432  (tỷ đồng).



 Tổng chi phí lương và bảo hiểm:

   G L-BH = GBH + GL 

            =0,216 + 0,0432

            = 0,2592  (tỷ đồng).

4)Chi phí khấu hao tài sản cố định.

-Tổng vốn đầu tư ban đầu : GXDII = 30,854711  (tỷ đồng).

-Thời gian khấu hao là 20 năm.

Sau 20 năm vốn đầu tư tính cả lãi suất ngân hàng là:



G20 = GXDI ( 1+r )n

r:lãi suất ngân hàng hàng năm, r = 2%.

n:Số năm tính toán.



G20 = 30,854711( 1+0,02 )20

                         = 45,848477 (tỷ đồng).



 Khấu hao hàng năm:

k = 

 

   =

 = 0,061



Chi phí khấu hao hàng năm:

GKH = k . G20
       = 0,061 . 45,848477   

       = 2,796757  (tỷ đồng).

5)Chi phí khác:

Các phí khác chiếm 0,2% tổng vốn đầu tư .

GCPK = 0,2% . 30,854711

       = 0,061709  (tỷ đồng).

 6)Tổng chi phí quản lý.

GQL = GĐ + GHC + GL-BH+ GKH + GCPK
      = 6,386311 + 6,096906 + 0,2592 + 2,796757 + 0,061709

      = 15,600883  (tỷ đồng).

II/ Tính giá thành 1m3 nước.

*Giá thành xây dựng 1m3 nước.

gXD = GXD / Q 

      =  30,854711 / 44000

      = 701243,43  ( đồng/ m3).

-Sau 20 năm công trình sẽ được hoàn vốn 

giá thành xây dựng 1m3 nước là:

gXD1 = gXD / 365.20 

       = 701243,43  / 365 .20

       = 96,06  (đồng/ m3).

*Giá thành quản lý  1m3 nước.

 gQL = GQL / Q 

       =15,600883 / 44000.365

       = 971,41  (đồng/ m3).



 Giá thành 1m3 nước:

    g = gXD2 + gQL
       = 971,41 + 96,06

       = 1067,47  (đồng/ m3).



 Giá bán 1m3 nước có tính thuế:

gb = g ( 1 + L + T )

      L: lãi định mức của nhà máy, L= 5%.

      T: thuế VAT đối với kinh doanh nước sạch, T = 5%.

 

 gb = 1067,47 ( 1 + 0,05 + 0,05)

         = 1174,217  (đồng/ m3).

       Tính tròn gb = 1200 (đồng/ m3).

� EMBED Word.Document.8 ���


Nước từ trạm bơm I tới





Bể trộn đứng kết hợp tách khí





Bể lọc tiếp xúc





� EMBED Word.Document.8 ���


Bể  chứa nước sạch





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Word.Document.8 ���


� EMBED Equation.3 ���


  


Clo hoá sơ bộ








Mạng lưới cấp nước








Trạm bơm cấp II





Vôi





Phèn





Clo





1





1





                 











1





Trạm xử lí
















































































































































































4                 
Tr­êng ®¹i häc X©y Dùng

_1023303924.unknown

_1114840562.unknown

_1114878436.unknown

_1115103869.unknown

_1115127904.unknown

_1115128978.unknown

_1115560174.unknown

_1115965022.unknown

_1115966797.unknown

_1115967643.unknown

_1115968448.unknown

_1115968667.unknown

_1115967837.unknown

_1115967353.unknown

_1115965186.unknown

_1115560661.unknown

_1115962869.unknown

_1115560532.unknown

_1115559597.unknown

_1115559984.unknown

_1115129071.unknown

_1115128113.unknown

_1115128333.unknown

_1115128352.unknown

_1115128169.unknown

_1115127991.unknown

_1115128002.unknown

_1115127918.unknown

_1115105734.unknown

_1115106930.unknown

_1115125790.unknown

_1115126714.unknown

_1115125715.unknown

_1115106081.unknown

_1115106807.unknown

_1115105851.unknown

_1115105433.unknown

_1115105653.unknown

_1115105717.unknown

_1115105648.unknown

_1115104458.unknown

_1115105091.unknown

_1115103936.unknown

_1115043858.unknown

_1115102106.unknown

_1115102707.unknown

_1115103014.unknown

_1115103481.unknown

_1115102924.unknown

_1115102400.unknown

_1115102703.unknown

_1115102343.unknown

_1115101205.unknown

_1115101722.unknown

_1115102033.unknown

_1115101643.unknown

_1115100380.unknown

_1115101092.unknown

_1115096719.unknown

_1115042230.unknown

_1115042985.unknown

_1115043520.unknown

_1115043736.unknown

_1115043106.unknown

_1115042621.unknown

_1115042761.unknown

_1115042343.unknown

_1114947118.unknown

_1114950952.unknown

_1114951473.unknown

_1114951492.unknown

_1114951564.unknown

_1114950982.unknown

_1114947393.unknown

_1114947434.unknown

_1114947326.unknown

_1114946525.unknown

_1114946583.unknown

_1114881877.unknown

_1114874805.unknown

_1114875881.unknown

_1114876634.unknown

_1114877099.unknown

_1114878097.unknown

_1114876898.unknown

_1114876035.unknown

_1114876612.unknown

_1114875938.unknown

_1114875128.unknown

_1114875443.unknown

_1114875462.unknown

_1114875366.unknown

_1114875022.unknown

_1114875062.unknown

_1114874860.unknown

_1114873956.unknown

_1114874309.unknown

_1114874686.unknown

_1114874723.unknown

_1114874372.unknown

_1114874219.unknown

_1114874262.unknown

_1114874026.unknown

_1114845862.unknown

_1114847295.unknown

_1114873892.unknown

_1114846153.unknown

_1114840817.unknown

_1114841199.unknown

_1114840659.unknown

_1023304744

_1114666978.unknown

_1114693123.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114756699.unknown

_1114761182.unknown

_1114840020.unknown

_1114840415.unknown

_1114839793.unknown

_1114757418.unknown

_1114757616.unknown

_1114756925.unknown

_1114693128.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693132.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114755344.unknown

_1114756219.unknown

_1114693136.unknown

_1114697504.unknown

_1114693133.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693130.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693131.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693129.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693125.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693126.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693124.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693115.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693119.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693121.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693122.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693120.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693117.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693118.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693116.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114692611.unknown

_1114693113.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693114.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693110.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114693111.doc


[image: image1.wmf]m


3


_1034522946.unknown




_1114668186.unknown

_1114671488.unknown

_1114668161.unknown

_1081382537.unknown

_1081388845.unknown

_1081424331.unknown

_1081424759.unknown

_1081448475.unknown

_1081448519.unknown

_1081425788.unknown

_1081448383.unknown

_1081425193.unknown

_1081424645.unknown

_1081424739.unknown

_1081424635.unknown

_1081388916.unknown

_1081424163.unknown

_1081388876.unknown

_1081384380.unknown

_1081384472.unknown

_1081386577.unknown

_1081386923.unknown

_1081387141.unknown

_1081384484.unknown

_1081384421.unknown

_1081384311.unknown

_1081384359.unknown

_1081384162.unknown

_1079344796.unknown

_1081382197.unknown

_1081382219.unknown

_1081382091.unknown

_1079344784.unknown

_1079344788.unknown

_1078990243.dwg

_1079173186.unknown

_1078496477.unknown

_1023304376.unknown

_1023304392.unknown

_1023304400.unknown

_1023304405.unknown

_1023304407.unknown

_1023304408.unknown

_1023304406.unknown

_1023304402.unknown

_1023304404.unknown

_1023304401.unknown

_1023304396.unknown

_1023304398.unknown

_1023304399.unknown

_1023304397.unknown

_1023304394.unknown

_1023304395.unknown

_1023304393.unknown

_1023304384.unknown

_1023304388.unknown

_1023304390.unknown

_1023304391.unknown

_1023304389.unknown

_1023304386.unknown

_1023304387.unknown

_1023304385.unknown

_1023304380.unknown

_1023304382.unknown

_1023304383.unknown

_1023304381.unknown

_1023304378.unknown

_1023304379.unknown

_1023304377.unknown

_1023303949.unknown

_1023304360.unknown

_1023304368.unknown

_1023304372.unknown

_1023304374.unknown

_1023304375.unknown

_1023304373.unknown

_1023304370.unknown

_1023304371.unknown

_1023304369.unknown

_1023304364.unknown

_1023304366.unknown

_1023304367.unknown

_1023304365.unknown

_1023304362.unknown

_1023304363.unknown

_1023304361.unknown

_1023303959.unknown

_1023304351.unknown

_1023304355.unknown

_1023304358.unknown

_1023304359.unknown

_1023304356.unknown

_1023304353.unknown

_1023304354.unknown

_1023304352.unknown

_1023303964.unknown

_1023303966.unknown

_1023304349.unknown

_1023304350.unknown

_1023304347.unknown

_1023304348.unknown

_1023303967.unknown

_1023303965.unknown

_1023303962.unknown

_1023303963.unknown

_1023303961.unknown

_1023303954.unknown

_1023303957.unknown

_1023303958.unknown

_1023303956.unknown

_1023303952.unknown

_1023303953.unknown

_1023303950.unknown

_1023303941.unknown

_1023303945.unknown

_1023303947.unknown

_1023303948.unknown

_1023303946.unknown

_1023303943.unknown

_1023303944.unknown

_1023303942.unknown

_1023303933.unknown

_1023303939.unknown

_1023303940.unknown

_1023303934.unknown

_1023303929.unknown

_1023303930.unknown

_1023303925.unknown

_1023303353.unknown

_1023303437.unknown

_1023303906.unknown

_1023303915.unknown

_1023303920.unknown

_1023303922.unknown

_1023303923.unknown

_1023303921.unknown

_1023303918.unknown

_1023303919.unknown

_1023303917.unknown

_1023303910.unknown

_1023303913.unknown

_1023303914.unknown

_1023303911.unknown

_1023303908.unknown

_1023303909.unknown

_1023303907.unknown

_1023303890.unknown

_1023303898.unknown

_1023303902.unknown

_1023303904.unknown

_1023303905.unknown

_1023303903.unknown

_1023303900.unknown

_1023303901.unknown

_1023303899.unknown

_1023303894.unknown

_1023303896.unknown

_1023303897.unknown

_1023303895.unknown

_1023303892.unknown

_1023303893.unknown

_1023303891.unknown

_1023303459.unknown

_1023303882.unknown

_1023303886.unknown

_1023303888.unknown

_1023303889.unknown

_1023303887.unknown

_1023303884.unknown

_1023303885.unknown

_1023303883.unknown

_1023303877.unknown

_1023303879.unknown

_1023303881.unknown

_1023303878.unknown

_1023303873.unknown

_1023303875.unknown

_1023303876.unknown

_1023303874.unknown

_1023303871.unknown

_1023303872.unknown

_1023303869.unknown

_1023303870.unknown

_1023303868.unknown

_1023303867.unknown

_1023303454.unknown

_1023303457.unknown

_1023303458.unknown

_1023303455.unknown

_1023303442.unknown

_1023303453.unknown

_1023303439.unknown

_1023303389.unknown

_1023303420.unknown

_1023303430.unknown

_1023303433.unknown

_1023303435.unknown

_1023303432.unknown

_1023303427.unknown

_1023303428.unknown

_1023303422.unknown

_1023303403.unknown

_1023303406.unknown

_1023303407.unknown

_1023303404.unknown

_1023303397.unknown

_1023303401.unknown

_1023303393.unknown

_1023303363.unknown

_1023303370.unknown

_1023303372.unknown

_1023303373.unknown

_1023303371.unknown

_1023303366.unknown

_1023303368.unknown

_1023303365.unknown

_1023303358.unknown

_1023303360.unknown

_1023303361.unknown

_1023303359.unknown

_1023303355.unknown

_1023303357.unknown

_1023303354.unknown

_1023302795.unknown

_1023303294.unknown

_1023303332.unknown

_1023303345.unknown

_1023303349.unknown

_1023303351.unknown

_1023303352.unknown

_1023303350.unknown

_1023303347.unknown

_1023303348.unknown

_1023303346.unknown

_1023303337.unknown

_1023303343.unknown

_1023303344.unknown

_1023303342.unknown

_1023303335.unknown

_1023303336.unknown

_1023303334.unknown

_1023303321.unknown

_1023303327.unknown

_1023303330.unknown

_1023303331.unknown

_1023303328.unknown

_1023303324.unknown

_1023303325.unknown

_1023303322.unknown

_1023303316.unknown

_1023303319.unknown

_1023303320.unknown

_1023303317.unknown

_1023303312.unknown

_1023303313.unknown

_1023303310.unknown

_1023303268.unknown

_1023303285.unknown

_1023303289.unknown

_1023303292.unknown

_1023303293.unknown

_1023303290.unknown

_1023303287.unknown

_1023303288.unknown

_1023303286.unknown

_1023303276.unknown

_1023303283.unknown

_1023303284.unknown

_1023303282.unknown

_1023303271.unknown

_1023303273.unknown

_1023303269.unknown

_1023303236.unknown

_1023303254.unknown

_1023303262.unknown

_1023303264.unknown

_1023303267.unknown

_1023303263.unknown

_1023303260.unknown

_1023303261.unknown

_1023303259.unknown

_1023303250.unknown

_1023303252.unknown

_1023303253.unknown

_1023303251.unknown

_1023303243.unknown

_1023303245.unknown

_1023303237.unknown

_1023302808.unknown

_1023303227.unknown

_1023303232.unknown

_1023303234.unknown

_1023303235.unknown

_1023303233.unknown

_1023303229.unknown

_1023303230.unknown

_1023303228.unknown

_1023302812.unknown

_1023303224.unknown

_1023303225.unknown

_1023303221.unknown

_1023303222.unknown

_1023303219.unknown

_1023302810.unknown

_1023302811.unknown

_1023302809.unknown

_1023302799.unknown

_1023302801.unknown

_1023302807.unknown

_1023302800.unknown

_1023302797.unknown

_1023302798.unknown

_1023302796.unknown

_1023302562.unknown

_1023302787.unknown

_1023302791.unknown

_1023302793.unknown

_1023302794.unknown

_1023302792.unknown

_1023302789.unknown

_1023302790.unknown

_1023302788.unknown

_1023302571.unknown

_1023302573.unknown

_1023302785.unknown

_1023302786.unknown

_1023302784.unknown

_1023302783.unknown

_1023302572.unknown

_1023302569.unknown

_1023302570.unknown

_1023302568.unknown

_1023302088.unknown

_1023302553.unknown

_1023302557.unknown

_1023302559.unknown

_1023302561.unknown

_1023302558.unknown

_1023302555.unknown

_1023302556.unknown

_1023302554.unknown

_1023302549.unknown

_1023302551.unknown

_1023302552.unknown

_1023302550.unknown

_1023302090.unknown

_1023302546.unknown

_1023302547.unknown

_1023302545.unknown

_1023302089.unknown

_1023301963.unknown

_1023301965.unknown

_1023302087.unknown

_1023302086.unknown

_1023301964.unknown

_1021541568

_1023301961.unknown

_1023301962.unknown

_1023301960.unknown

_1021489143

